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C« Phật đã dạy: “Giới luật còn là Phật 
giáo còn, giới luật mất là Phật giáo mất”. 
Vậy xin thưa hỏi cùng quý phật tử: Hiện giờ giới 
luật còn, hay đã mất? 
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CHẶNG RĐƯỞNG 
TRIR/ NHHẬT 


THỌ TAM QUY 
NGU GIỚI 


"gi câu tên giám ấy ca trồng tân. la 
(hầm, hoặc da thầm làn cỗ tím ngưng, dá là 
tuhnq tôw qiáo áœ tưởng, thiếu thực tế, Bhông, 


“Ữ 


ƒ- lật là a¿? 

2- ©Đháp tà gừ? 

3~ "Găng là những người nào? 
làm người của các am. 
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Ximh qghú 


PHẦN THỨ NHẬT 


UY Y TFAM BẢO 


QUY YTAM BẢO 


( rước khi muốn quy y Tam Bảo, thì các bạn 
cÁ phải tìm hiểu QUY Y TAM BẢO nghĩa là 
øì? Cụm từ QUY Y TAM BẢO có hai phần: 

T- Quy y 

2- Tam Bảo 


Bây giờ các bạn tìm hiểu từ thứ nhất: “quy y”. 
Vậy QUY Y nghĩa là gì? 

Chữ “Quy” có nghĩa là trở về; chữ “Y” có 
nghĩa là nương tựa. Hai từ ghép chung lại là “quy 
y”, có nghĩa là trở về nương tựa. QUY Y người 
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Trung Hoa dịch nghĩa từ tiếng Phạn Nưmah, dịch 
âm Nam mô. 


Lầm người ai cũng biết cha mẹ. Cha mẹ là chỗ 
nương tựa của con cái. Con cái được lớn khôn nên 
người đều nhờ nương tựa vào cha mẹ. Cha mẹ 
nuôi nấng con cái, cho ăn, học, tạo dựng cơ 
nghiệp, cưới vợ, gả chồng, trợ giúp làm nên sự 
nghiệp. Đấy là cuộc sống miếng cơm manh áo, 
thuốc thang trị bệnh đều phải nương tựa vào cha 
mẹ. Ngoài những sự nương tựa này thì cha mẹ 
không thể làm chỗ nương tựa khác cho con cái của 
mình được. Đó là khi con cái bệnh đau, cha mẹ 
không thể đau thay thế cho con cái mình được; khi 
tâm sân hận, buồn rầu, đau khổ, cha mẹ cũng 
không thay thế sân, hận, buôn rầu cho con cái 
được; khi con cái chết, cha mẹ cũng không chết 
thay cho con cái mình được... Như vậy, có những 
điễu không thể nương tựa vào cha mẹ được. 


Vì thế, các bạn tìm một chỗ nương tựa để thoát 
ra mọi sự đau khổ mà không cha mẹ, hay bất cứ 
một người thân nào có thể giúp đỡ được. 

Vì nỗi khổ là của riêng mọi người, không ai 
nương tựa vào ai để thoát khổ được, nên các bạn 
trở về nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo. Nhờ 
nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo mà các bạn thoát 
khổ, tức là các bạn làm chủ được sanh (đời sống), 
già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. 
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Danh từ thứ hai: “TAM BẢO”. Vậy ba ngôi 
Tam Bảo như thế nào mà các bạn nương vào lại 
hết khổ? 


Ba ngôi Tam Bảo gồm có: 
T- Phật Bảo 
2- Pháp Bảo 
3- Tăng Bảo 


ooo 
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vỏ 


Ngôi thứ nhất: 


PHẬT BẢO 


để, ậy Phật Bảo là gì? Phật Bảo là một con 
người cũng bằng xương, bằng thịt, cũng 
do cha mẹ sinh ra, và sinh ra cũng từ nơi bất tịnh, 
giống như chúng ta vậy, rồi cũng được nuôi lớn 
lên bằng sữa, cháo, cơm và thực phẩm. Khi lớn lên 
có vợ, có con như mọi người. Ngài cũng khổ đau 
vì bệnh tật, vì giận hờn, phiền não, v.v... Nhất là 
sau khi đi dạo ra ngoài bốn cửa thành, Ngài trông 
thấy bốn cảnh đời đau khổ của kiếp người: 


- Cảnh thứ nhất: Thấy một ông lão già yếu 
run rẩy, chống gậy đi đứng một cách khó khăn. 
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- Cảnh thứ hai: Thấy một người bệnh đau, khổ 
sở rên la, kêu khóc. 


- Cảnh thứ ba: Thấy một người chết, mọi 
người thân đang kêu khóc thương tiếc. 


- Cảnh thứ tư: Thấy một vị tu sĩ đi xin ăn, tự 
tại, thung dung. 


Nhìn bốn cảnh này trong đời người quá đau 
khổ, Ngài nghĩ rằng, rồi đây mình cũng vậy, cũng 
phải đi vào cảnh khổ này. Cảnh khổ này không 
một ai thoát khỏi do qui luật nhân quả, nên Ngài 
quyết định bỏ cuộc sống thế gian, chấp nhận cuộc 
sống tu sĩ, để đi tìm cho được phương pháp tu tập 
giải thoát và làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp 
người (sanh, già, bệnh, chết). Ngài đã thành tựu sự 
giải thoát này; Ngài đã chứng đạt được chân lý của 
loài người. Vì thế, bài pháp đâu tiên Ngài thuyết 
giảng là Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Đế), cho năm anh 
em Kiểu Trần Như. 


Đạo Phật ra đời với bốn chân lý này, đem lại 
cho loài người một chương trình giáo dục đào tạo 
con người đầy đủ đạo đức nhân bản - nhân quả 
làm người, sống không làm khổ mình, khổ người 
và khổ cả hai. 

Từ bốn chân lý này, Ngài đã làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi tái sanh. Chúng ta 
cũng là con người; cũng do từ cha mẹ sanh ra như 
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Ngài, Ngài làm được, chúng ta làm được; Ngài tu 
tập giải thoát, chúng ta cũng tu tập giải thoát 
được! Ngài làm được bất cứ việc gì thì chúng ta 
cũng làm được tất cả những việc như thế. Vì Ngài 
là con người, chúng ta cũng là con người. Do lòng 
tin nơi con người quyết liệt như vậy thì không có 
việc øì mà chúng ta không thành công. Phải không 
quý phật tử? 


Do lòng tin Phật là con người thật, chứ không 
phải là một đấng Thánh thần, Bồ tát từ cõi nào đến 
đây. Nếu Ngài là một bậc Thánh (Bồ tát), từ cõi 
nào đến trái đất của chúng ta, như trong kinh sách 
phát triển đã dạy: Khi Ngài mới sanh ra, liền đi 
bảy bước, có bảy bông sen đố chân, và đưa tay chỉ 
trời, chỉ đất mà nói rằng: “Thiên thượng thiên hạ, 
duy ngã độc tôn”. Có nghĩa là: “Trên trời dưới 
trời, Ta là người duy nhất”. Như vậy, rõ ràng 
Ngài là người đã chứng đạo, chứ không phải Ngài 
là một con người phàm phu giống như chúng ta. 
Cho nên, nếu Ngài là người đã tu chứng đạo và 
đến đây để độ chúng ta, thì chắc chắn chúng ta 
không thể tu tập làm chủ được như Ngài. Bởi vì 
Ngài là những bậc Thánh thân. 

Sự thật không phải vậy. Kinh sách phát triển 
thường huyền thoại qua câu chuyện thần thánh 
hoá đức Phật. Một con người sinh ra như một 
Thánh nhân, vậy mà sau này phải 6 năm khổ 
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hạnh, phải tu tập theo những pháp môn của ngoại 
đạo. Như vậy, rõ ràng chúng ta biết chắc rằng: 
Người đời sau đã huyền thoại một cách quá trớn, 
không đúng sự thật. Dựng lên một đấng Giáo chủ 
ảo huyền. 


Suốt sáu năm trời tu tập, Ngài cũng không hiểu 
pháp nào là chánh pháp và pháp nào là tà pháp. 
Cho nên cuộc đời của Ngài cũng phải trải qua sự 
học và tu tập rất nhiều pháp môn của ngoại đạo. 


Sáu năm khổ hạnh với các pháp môn của ngoại 
đạo, Ngài tu tập gần như sắp chết, như trong kinh 
sách nói rằng: “Kji đức Phật khổ hạnh, sống ăn 
rất ít, do đó Ngài chỉ còn bộ xương bọc da, sờ da 
bụng đụng xương sống, sờ xương sống đụng da 
bụng”. Cho nên chúng ta xét thấy lời nói này có 
khi quá trớn. Nếu mà chúng ta sờ da bụng đụng 
xương sống, sờ xương sống đụng da bụng thì chắc 
chắn không thể sống nổi. 


Chúng ta biết rằng: Đức Phật có khổ hạnh tối 
đa, nhưng không thái quá như các tổ đã kết tập 
kinh có phần thêm bớt. Ngài là một người có trí 
tuệ sáng suốt, có thể lực mạnh mẽ, và một nghị 
lực phi thường khi tu khổ hạnh cũng như tu tập hơi 
thở. Chúng ta nhận xét điều này không lầm. 

Sáu năm tu tập khổ hạnh, Ngài không tìm ra 
được sự giải thoát, nên bỏ tất cả các pháp môn của 
ngoại đạo và tự tìm ra một giáo pháp riêng cho 
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mình. Và Ngài đã tìm thấy được chân lý, một con 
đường giải thoát thật sự. Vì thương tưởng chúng 
sanh, Ngài truyền lại cho chúng ta ngày nay con 
đường ấy. 


Cho nên Phật Bảo là một con người thật, con 
người cũng như chúng ta, chứ không phải là con 
người ở cõi trời Đâu Xuất đến đây. Do lòng tin sự 
chân thật này, chúng ta tin chắc rằng chúng ta là 
những con người thì phải thực hiện được sự giải 
thoát này, không có khó khăn. 


Do lòng tin chân thật của chúng ta khi nhận xét 
đúng đức Phật là con người thật, vì thế lòng tin ấy 
không còn ai thay đổi được. Cho nên, một đấng 
Giáo chủ là người đã chứng đạo ở cõi giới nào đến 
đây truyền đạo, thì điều đó chắc chắn chúng ta sẽ 
không tin theo đấng Giáo chủ đó. 


Đọc lịch sử thế giới, chúng ta biết chắc trên 
hành tinh sống này, chỉ có một con người thật, là 
người nước Ấn Độ, đi tu, bỏ ngai vàng, danh lợi, 
bỏ vợ bỏ con, rồi tu thành Phật. Sau này mọi 
người cung kính tôn trọng Ngài mới thành lập ra 
tôn giáo Phật giáo, chứ Ngài không có ý đồ đó. 
Một tôn giáo Phật giáo, trên đầu mọi người tín đỗ 
không có thần thánh, không có Đấng Sáng Tạo, 
không có Đấng Vạn Năng và cũng không có Đấng 
Cứu Thế. Vì vậy, mọi người tu hành theo Phật 
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giáo đều phải tự lực cứu mình, chứ không nhờ vào 
tha lực của aI cả. 


Ngày nay, có những hệ phái Phật giáo tràn đây 
tha lực thần quyền, thiếu thực tế, khiến cho chúng 
ta mất niềm tin, chỉ vì ở chỗ cúng tế lạy lễ, mang 
đầy hình thức mê tín dị đoan. Cho nên, chúng ta 
phải trở về cội nguồn tự lực của Phật giáo chân 
chánh nguyên thủy. Trở về cội nguồn tự lực của 
Phật giáo chân chánh nguyên thủy, tức là trở về 
với đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trở về với đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni là QUY Y PHẬT BẢO. 

Hôm nay quý phật tử đã hiểu đức Phật nào mà 
quý vị chọn quy y. Chỉ có đức Phật Thích Ca Mâu 
NI, ngoài đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì không có 
một vị Phật nào xứng đáng cho quý vị quy y. Vậy 
quý vị chắp tay lên trước ngực, hướng về tượng 
Phật, thầm nguyện xin quy y với Ngài. Sau khi 
thầm nguyện xong, quý vị đảnh lễ Ngài một lạy. 


ooo 


Nhi 


Ngôi thứ hai: 


PHÁP BẢO 


(@ ậy Pháp Bảo là gì? Pháp Bảo là những lời 
dạy của đức Phật, những kinh nghiệm 
trong khi tu tập đạt được chân lý, Ngài đem dạy 
lại cho loài người để thực hành đạt được kết quả 
giải thoát như Ngài. Tại sao Pháp Bảo của Ngài là 
chỗ nương tựa, để chúng ta không còn khổ đau 
nữa? 

Có phải là pháp môn Niệm Phật Di Đà không? 
Có phải pháp môn ngôi thiền chẳng niệm thiện, 
niệm ác không? Có phải pháp môn tham thoại 
đầu, khán công án không? Có phải pháp môn 
niệm chú, bắt ấn, tụng kinh bái sám, lạy hồng 
danh chư Phật không? 
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Không! Đức Phật không có dạy những pháp 
môn như vậy, mà dạy chúng ta pháp môn Tứ 
Chánh Cần, tức là ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện 
tăng trưởng thiện pháp. Pháp của Phật rất thực tế, 
Ngài dạy: “Khi tâm có tham, tôi biết tâm có 
tham; khi tâm không tham, tôi biết tâm không 
tham”. Tham là ác pháp, ác pháp thường mang 
đến sự khổ đau cho mình, cho người, cho cả hai. 
Vậy ngay đó, biết nó là ác pháp thì phải diệt, 
không được để nó trong tâm. Khi nương tựa vào 
pháp để diệt ác pháp thì tâm hết khổ đau. Vậy 
nương vào cha mẹ không hết khổ đau, mà chỉ có 
nương vào pháp mà hết khổ đau. 


Khi thân bệnh đau nhức khổ sở, bất cứ một loại 
bệnh nào, nơi đâu trên thân thì chỉ cần nương vào 
pháp môn của Phật thì bệnh sẽ chấm dứt và thân 
không còn đau khổ nữa (Trên thân quán thân để 
khắc phục tham ưu). 


Ví dụ: Khi chúng ta bị nhức đầu, liền nhiếp 
tâm vào hơi thở và an trú trong hơi thở. Vậy an trú 
trong hơi thở như thế nào? 


Trước tiên, chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở: 
“Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở 
ra”. Sau khi chánh niệm tỉnh thức trong hơi thở, 
liền tiếp tục tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết 
tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. 
Sau khi tâm an trú được trong hơi thở, thì bệnh 
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nhức đầu đã tan mất. Như vậy, nương vào cha mẹ 
làm sao hết bệnh đau đầu được, chỉ có nương vào 
pháp môn ngăn ác, diệt ác pháp mà lành bệnh. 
Như vậy, nương vào pháp của Phật làm chủ được 
bốn sự đau khổ của kiếp người: sanh, già, bệnh, 
chết; ngoài ra không còn có pháp nào để chúng ta 
nương tựa thoát khổ như vậy được. 


Pháp môn làm chủ, thoát khổ lợi ích lớn như 
vậy, cho nên nó được gọi là đạo đức nhân bản - 
nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người; 
pháp môn đem lại lợi ích cho đời, cho xã hội như 
vậy, nên được gọi là Pháp Bảo. 


Pháp môn lợi ích như vậy có xứng đáng cho 
chúng ta nương tựa không? Cho nên, quy y Phật 
Bảo không thể đầy đủ, trọn vẹn sự giải thoát của 
kiếp người, nên phải QUY Y PHÁP BẢO. 


ooo 


ốN 


Ngôi thứ ba: 


TĂNG BẢO 


để, ậy Tăng Bảo là gì? Tăng Bảo là những vị 
tu sĩ Phật giáo tu hành đã chứng đạt chân 
lý, sống như Phật, giới luật nghiêm chỉnh, không 
hề vi phạm những lỗi nhỏ nhặt nào, thường làm 
sương sáng, hay làm ngọn đuốc Đức Hạnh cho 
mỌI n8ƯỜI SOI. 

Tăng Bảo là một vị Thánh Tăng, là người nêu 
cao Phạm hạnh của Phật giáo; là người mô phạm 
sương mẫu cho mọi người tu tập theo Phật giáo. 
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Cho nên, chọn được một vị Thánh Tăng không 
phải dễ, một người chứng đạt được chân lý đời nay 
quá hiếm, khó tìm, khó gặp. Khi tìm gặp thì phải 
nương tựa vào vị ấy. Nương tựa vào vị ấy tức là 
QUY Y TĂNG BẢO. 


Chọn lựa một vị Thánh Tăng là phải chọn lựa 
như thế nào? Chọn lựa một vị Thánh Tăng là phải 
chọn một vị tu sĩ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất 
gia sống không gia đình, không nhà cửa, tâm hỗn 
trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư 
không, phải biết “thiểu dục tri túc”, tức là luôn 
luôn biết đủ, không bao giờ thấy thiếu một vật gì. 

Trong đời sống làm người mà tìm thấy một vị 
Thánh Tăng như vậy mới xứng đáng là người làm 
sương, làm ngọn đuốc sáng soi đường cho mọi 
người đi. 

Cho nên chọn lấy Tăng Bảo để quy y không 
phải dễ. Vô cùng khó, khó vô cùng, chứ không 
phải gặp vị tăng nào quý vị cũng đều quy y cả, 
miễn là có nghe đến bốn chữ QUY Y TAM BẢO là 
đủ. 

Muốn tu theo đạo Phật không phải đụng đâu 
nghe đó, mà phải chọn người thầy rất kỹ như lời 
đức Phật đã dạy: “Muốn tìm hiểu Phật giáo thì 
phải chọn một vị thây tâm hết tham pháp, sân 
pháp, sỉ pháp”. Hay phải thân cận: “Được thấy 
các bậc Thánh, được thuân thục pháp các bậc 
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Thánh, được tu tập pháp các bậc Thánh; được 
thấy các bậc chơn nhơn, được thuân thục pháp 
các bậc chơn nhơn, được tu tập pháp các bậc 
chơn nhơn”. Chọn được một vị tắng như vậy mới 
xứng đáng là một vị thầy của mình. Nếu chọn 
không được một bậc thầy như vậy thì đừng nên 
quy y Tăng Bảo. Chờ khi nào chọn được Tăng 
Bảo xứng đáng mới quy y luôn cả ba ngôi Tam 
Bảo, còn chọn chưa được thì xin phật tử dừng lại, 
đừng vội vàng mà hiến cuộc đời mình cho tà pháp 
của ngoại đạo, thì thật là uống phí cho một kiếp 
người. 

Như vậy Tăng Bảo là ngôi thứ ba nhưng lại 
quan trọng nhất trong ba ngôi Tam Bảo. Nếu 
không có Tăng Bảo thì không bao giờ chúng ta 
giác ngộ chân lý được, không giác ngộ chân lý thì 
biết gì mà hộ trì chân lý. Chân lý không được hộ 
trì thì làm sao chứng đạt được chân lý. 


Cho nên Tăng Bảo là một báu vật quý giá nhất 
trên đời này. Nếu đồng thời sinh ra cùng đức Phật, 
hay cùng một vị chứng quả A La Hán thì đó là 
phước báu vô lượng không thể nghĩ bàn. 

PHẬT BẢO tuy quý, nhưng đức Phật đã tịch 
lâu rỗi, khi tu tập gặp những khó khăn muốn thưa 
hỏi thì làm sao hỏi được. Người tu tập chỉ noi theo 
gương hạnh của Ngài qua lịch sử ghi lại mà thôi. 
Nếu chỉ quy y Phật Bảo thì chưa đủ, cho nên, 
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chúng ta muốn tu tập trọn vẹn để đi đến giải thoát 
hoàn toàn thì ngoài Phật Bảo, một gương hạnh tốt 
trên đường đi đến giải thoát, còn cần phải có nhiều 
điều nữa. 

PHÁP BẢO là chữ nghĩa kinh sách, là những 
bài pháp của đức Phật đã dạy, ngày nay được các 
vị tổ sư kết tập lại thành tạng kinh Nikaya. Chúng 
ta đều nương tựa theo những lời dạy này mà tu tập. 
Nhưng khi tu tập gặp những khó khăn hay rắc rối, 
hỏi kinh thì kinh không thể trả lời được. 


Vậy thì nương tựa vào pháp mà pháp không trả 
lời thì làm sao tu tập tới nơi, tới chốn được. Cho 
nên Pháp Bảo vẫn quý mà không quý bằng Tăng 
Bảo, vì có ưu mà còn có khuyết, tức là chưa hoàn 
toàn ưu hắn. 


TĂNG BẢO là một con người đang sống như 
mọi người, nhưng là một người đã tu chứng đạt 
chân lý, nên người ấy có nhiều kinh nghiệm trên 
đường tu tập để hướng dẫn những người khác. Vì 
thế khi nương tựa (quy y) vào người này, thì được 
người ấy khai ngộ chân lý. Sau khi ngộ được chân 
lý xong, người ấy dạy chúng ta hộ trì chân lý. 
Chân lý được hộ trì thì không bao lâu chúng ta 
chứng đạt chân lý. Khi chứng đạt chân lý xong là 
chúng ta sẽ làm chủ: sanh, già, bệnh, chết và chấm 
dứt luân hồi. 
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Tóm lại, ba ngôi Tam Bảo chỉ có Tăng Bảo là 
lợi ích nhất, nhờ có Tăng Bảo mà mọi người mới 
thực hiện đúng Phật pháp, mới ngộ được chân lý, 
mới biết cách hộ trì chân lý, và nhờ đó mới chứng 
đạt chân lý. Nếu không có Tăng Bảo thì mọi 
người thực hiện sai pháp và cuộc đời tu hành của 
mình cũng chỉ là hình thức mà thôi. Vậy chúng ta 
hãy nhìn xem những tu sĩ Phật giáo hiện giờ, vì 
không có một vị thầy tu chứng đạt chân lý nên cứ 
dựa vào kinh sách tưởng giải ra tu tập, nên người 
đầu, người giữa và người cuối cùng đều là một 
chuỗi người mù, cho nên không có ai chứng đạt 
chân lý được. 


Hôm nay các phật tử đã được nghe giảng về Ba 
Ngôi Tam Bảo rõ ràng và cụ thể. Vậy, quý phật tử 
hãy chọn lấy Ba Ngôi Tam Bảo cho tương ưng với 
tâm nguyện của mình. 


Thầy xin nhắc lại: Phật Bảo là con người thật, 
không phải là con người mơ hồ, tru tượng, tưởng 
tượng. Đó là một con người đã tu hành giải thoát, 
làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người: sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Ngài đã 
đạt được chân lý tối hậu, một mục đích Bất Động 
Tâm, một đường lối thoát ra bốn sự đau khổ của 
kiếp người. 

Con người trong thế gian này khi đã hiểu đời là 
khổ, khổ như thật thì chắc ai cũng muốn thoát ra. 
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Không có ai muốn sống trong cảnh khổ đau cả. 
Chỉ vì chưa biết đường lối thoát ra, nên đành lòng 
ôm chịu, chứ mọi người ai chắng muốn an vui 
hạnh phúc, có ai muốn khổ bao giờ! 


Cuộc sống hằng ngày luôn luôn bị chi phối bởi 
từng ác pháp, từng hoàn cảnh, từng sự việc, từng 
đối tượng, v.v... cho nên quý phật tử thường gặp 
những chướng ngại pháp, sinh ra phiển não, đau 
khổ, tức giận, thương ghét, ganh ty, oán hận, sợ 
hãi, v.v... có nhiều khi không chịu nổi phải tự tử, 
hoặc sa ngã vào đường trụy lạc, rượu chè, cờ bạc, 
VỀ No 


Làm người ai lại không bị bệnh tật. Tuổi càng 
cao thì thân càng già yếu, nay bệnh này, mai bệnh 
khác, đi đứng không vững vàng. Thân vô thường, 
sự thay đổi liên tục trong cơ thể chúng ta làm sao 
chúng ta không biết! Vì biết rõ sự thay đổi này, 
chúng ta không thể ngồi yên, trừ khi chúng ta như 
điếc, như đui, như ngây dại. 


Khi chưa biết pháp, chúng ta đành cam phận 
ôm bốn sự đau khổ này trong lòng, còn khi đã biết 
pháp để thoát ra mọi sự khổ đau này, thì có ai dại 
gì ngồi đó chịu đựng bốn sự đau khổ đang dày vò 
chúng ta. Có phải vậy không quý phật tử? 

Hôm nay, thầy khéo nhắc nhở để quý phật tử 
hiểu được chánh Phật, Pháp, Tăng. Chánh Phật, 
Pháp, Tăng là Ba Ngôi Tam Bảo. Như vậy, sau 
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khi nghe thầy giảng về Ba Ngôi Tam Bảo rõ ràng, 
cụ thể, ích lợi thiết thực như vậy. Quý phật tử có 
điểu gì nghi ngờ gì không? Có còn thưa hỏi nghĩa 
lý gì về Ba Ngôi Tam Bảo này nữa không? Nghĩa 
lý của Ba Ngôi Tam Bảo này có xứng đáng để cho 
quý phật tử nương tựa không? 


Theo thầy thiết nghĩ: Ba Ngôi Tam Bảo này lợi 
ích rất lớn, đem lại sự bình an, yên vui cho mọi 
người. Vậy mọi người hãy đặt lòng tin ở đó, và 
chính nơi đó là nơi cứu cánh đến với mọi người. 

Tóm lại, PHẬT BẢO là gương hạnh cho mọi 
người soi, là ngọn đuốc sáng soi đường cho mọi 
người đi. Mặc dù đức Phật không còn tại thế nữa, 
nhưng nhớ đến đức Phật là nhớ đến người đầu tiên 
đã đi tìm được con đường giải thoát này, để lại cho 
loài người ngày hôm nay. 


Trên thế gian này, không một tôn giáo nào có 
PHÁP BẢO như Pháp Bảo của Phật. Vì nó là pháp 
môn tu tập dùng tự lực chiến đấu với giặc sanh tử 
luân hồi, nên đức Phật dạy: “Tự lực thắp đuốc 
lên mà đi”. Khi ngọn đuốc đạo đức giải thoát làm 
sáng tỏ sự sống không làm khổ mình, khổ người, 
khổ cả hai trong từng giây, từng phút; trong từng 
ngày, từng tháng, từng năm, biến cuộc sống đầy 
tội ác, đầy đau khổ trở thành cõi Thiên Đàng, Cực 
Lạc tại thế gian này, chứ không còn ở chỗ nào 
khác nữa. 


Du 
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Pháp Bảo chỉ dạy rất rõ ràng, nếu có một người 
nào thường ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng 
trưởng thiện pháp, thì thầy tin rằng người đó đã 
hiểu biết Phật pháp rồi, và không bao giờ tu hành 
sai pháp. Do đó, không có một ác pháp nào xâm 
chiếm thân tâm họ được. Họ không bao giờ để 
nghiệp lực kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày, 
mà chỉ trong một tích tắc, một giây, một phút là 
họ lo diệt sạch, họ không để trong tâm của họ một 
chút phiển não, họ luôn thấy những điều đó là vô 
thường, là sự đau khổ. Trái lại, nếu chúng ta 
không biết, thì nó dày vò, nó dằn vặt trong tâm ta 
kéo dài một thời gian, rồi mới lắng dịu và mới hết, 
đó là chúng ta không biết pháp. Còn nếu chúng ta 
biết pháp của Phật, thì không bao giờ lại dại gì để 
cho tâm hồn chúng ta đau khổ, kéo dài từ ngày 
này sang ngày khác. 


Ba ngôi Tam Bảo quý báu và lợi ích như vậy, 
giúp cho đời người có một cuộc sống thanh nhàn, 
an lạc, yên vui một cách thiết thực, cụ thể, không 
có chút mơ hồ, trừu tượng, ảo tưởng nào. 


Pháp Bảo không phải là những pháp tu tập để 
có thần thông biết chuyện quá khứ, vị lai, biến hoá 
tàng hình bằng cách này hay bằng cách khác, có 
khi phóng quang, có khi đi qua đá, qua tường, qua 
núi, v.v... Những thần thông này chẳng có lợi ích 
thiết thực, vì nó chỉ là một trò ảo thuật mãi võ Sơn 
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Đông theo góc chợ, hè phố bán thuốc dạo, nó 
không có lợi ích bằng pháp ngăn ác, diệt ác pháp. 


Các con cứ suy nghĩ: Một vị tăng tu hành có 
thân thông, phép tắc, biết chuyện quá khứ, nói 
chuyện gia đình mình thật hay, hoặc nói chuyện 
tương lai của mình rất đúng không sai, nhưng thần 
thông này có lợi ích cho bản thân mình không? 
Cho nên quý phật tử phải thấy Ba Ngôi Tam Bảo 
rất quý báu. 


Thầy sẽ giảng cho quý phật tử về pháp làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết, để quý phật tử hiểu rõ sự quí 
báu của PHÁP BẢO. 


- Ví dụ 1: Quý phật tử đang tức giận một điều 
gì đó, muốn cho cơn tức giận đó không còn trong 
tâm nữa, thì quý phật tử lấy Định Niệm Hơi Thở 
sử dụng đề tài: “Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô; 
quán ly sân, tôi biết tôi thở ra”. Tác ý và nhiếp 
tâm trong hơi thở như vậy, tâm sân liền tan biến. 

- Ví dụ 2: Quý phật tử đang bệnh đau bụng, 
muốn cho cơn đau bụng đó không còn trong thân 
nữa, thì quý phật tử lấy Định Niệm Hơi Thở sử 
dụng đề tài: “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít 
vô; an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”. Tác ý 
và nhiếp tâm trong hơi thở như vậy, thì thân đau 
bụng sẽ dần dần hết đau. 
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- Ví dụ 3: Quý phật tử cơ thể già yếu, suy 
mòn, muốn bỏ thân tứ đại này thì nhập vào Thiền 
Thứ Tư tịnh chỉ hơi thở, liền xả bỏ báo thân vào 
trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự, thì ngay đó 
quý phật tử chết trong tự tại, và đầy đủ sự an lạc, 
không có khổ đau như người thế tục. 

Xét thấy Ba Ngôi Tam Bảo có lợi ích lớn cho 
đời người như vậy, xin quý phật tử hãy chắp tay 
lên trước ngực, mặt hướng về tượng Phật và phát 
nguyện: “Từ đây về sau con xin nguyện một lòng 
quyết tâm nương theo Ba Ngôi Tam Bảo, đời 
đời, kiếp kiếp không bao giờ rời bỏ. Xin đức 
Phật chứng mình cho chúng con”. 

Sau khi phát nguyện xong, xin quý phật tử 
đảnh lễ Phật ba lạy, để nhận thọ trì BA NGÔI TAM 
BẢO. 

LỄ Phật xong, rồi quý phật tử hãy ngôi xuống, 
nghe Thây giảng tiếp. 


ooo 
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e@" khi thọ Tam Quy, Ngũ Giới xong, mỗi 
tháng quý phật tử hãy về Tu Viện trong một 
ngày, để tu học và hiểu biết cách thức sống như 
Phật, như Pháp, như Tăng. 


Muốn sống như Phật, thì phải hiểu biết Phật 
sống như thế nào? Đi, đứng, nằm, ngôổi, ngủ nghỉ 
ra sao? Đây là điều hết sức quan trọng trong khi 
quý vị nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Nương tựa 
Phật, Pháp, Tăng như thế để có lợi ích; có nghĩa là 
bản thân và gia đình được mạnh khoẻ và bình an, 
không bệnh tật, không tai nạn xảy ra trong gia 
đình, khiến cho mọi người trong gia đình sống yên 
vui và hạnh phúc. 


Sau khi thọ Tam Quy, Ngũ Giới, mà phật tử 
chỉ biết tới chùa lạy Phật, tụng kinh, bái sám, ngôi 
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thiển, niệm Phật A Di Đà, cầu an, cầu siêu, xin 
xăm, bói quẻ, coi ngày giờ tốt, xấu, v.v... nương 
tựa Phật, Pháp, Tăng như thế là biến mình thành 
người mù quáng, mê tín dị đoan, sống trong ảo 
tưởng cõi âm, thần, thánh, ma, quỷ, linh hồn người 
chết, v.v... 


Trái lại, người đã thọ Tam Quy, Ngũ Giới là 
phải được tu học và sống theo gương hạnh của 
Phật, chứ không được tu học theo những điều mê 
tín, dị đoan, lạc hậu của tà đạo mượn danh Phật 
giáo. Do nương tựa Phật, Pháp, Tăng mà lại hành 
theo pháp môn của ngoại đạo, nên khiến cho bản 
thân và gia đình đã khổ lại còn thêm khổ nữa. Khi 
sặp khổ như vậy thì được quý Sư Thầy trả lời: 
“Đó là trả nghiệp, dồn nghiệp”. Đạo Phật là đạo 
chuyển nghiệp, là đạo giải thoát, thế mà lại 
“trả nghiệp, dồn nghiệp” là như thế nào? 


Đạo Phật lấy thiện pháp chuyển nghiệp ác 
pháp, như vậy làm sao có nghiệp khổ được! Chỉ 
có quý phật tử không tập sống như Phật, như 
Pháp, như Tăng, nên tâm tính không thay đổi, tức 
là chưa sống thiện pháp, mà lại sống trong mê tín, 
lạc hậu. Vì thế nghiệp làm sao chuyển đổi, do đó 
bệnh tật, tai nạn thường xảy ra cho bản thân và gia 
đình. 


Theo Phật giáo mà bản thân và gia đình không 
được bình an thì đó là theo ngoại đạo. Vì theo 
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ngoại đạo nên sống trong ác pháp, do đó không 
chuyển được nhân quả. Vì không chuyển được 
nhân quả nên đời sống phải chịu nhiều khổ đau. 


Cho nên, quý phật tử nương theo Phật giáo là 
nương vào đức hạnh của Phật, của Pháp, của 
Tăng. Nương vào đức hạnh của Phật, của Pháp, 
của Tăng thì đời sống của quý vị phải được an vui 
hạnh phúc. 


Chính quý phật tử sống như Phật, như Pháp, 
như Tăng là quý vị đã tự thắp đuốc lên mà đi. Tự 
thắp đuốc lên mà đi đó là quý vị đã chuyển hoá 
nghiệp khổ đau của chính quý vị. Chuyển hoá 
nghiệp khổ đau của chính quý vị là quý vị đã giải 
thoát. Cho nên bệnh tật, tai nạn khổ đau không 
còn đến với quý vị nữa. Phật dạy: “Pháp Ta 
không có thời gian, đến để mà thấy”. Đến để mà 
thấy tức là thấy sự bình an, sự yên vui, sự hạnh 
phúc trong tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. 


Khi quý phật tử thọ Tam Quy, Ngũ Giới, mà 
sống đúng như lời dạy ở trên thì sự hạnh phúc 
bình an sẽ đến với quý vị, khỏi cần phải tụng kinh, 
niệm Phật, cầu an, cầu siêu, v.v... 

Cho nên, khi quý phật tử thọ Tam Quy, Ngũ 
Giới thì phải học tập nhiều lắm: 

1- Học về Phật. 
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2- Học về Pháp, trong pháp gồm có giới luật 
đúc hạnh. 


3- Học về Tăng, tức là thân cận thiện hữu tri 
thúc. 

Khi thọ Tam Quy thì quý phật tử phải tu học 
pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh. Vậy quý vị muốn 
học pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh thì phải đọc đoạn 
kinh dưới đây. 


ooo 
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ứ Bất Hoại Tịnh là bốn đối tượng gương 

hạnh thanh tịnh của Đạo Phật. Đó là những 
đối tượng mà quý phật tử lấy thân, thọ, tâm và 
pháp của quý vị nương theo đó giữ gìn tu tập, sống 
đúng đời sống giải thoát của bốn chỗ này, khiến 
cho thân tâm quý vị thanh tịnh. Vì vậy, đức Phật 
gọi pháp môn này là Tứ Bất Hoại Tịnh. 


Tứ Bất Hoại Tịnh có nghĩa là bốn pháp tu tập 
giúp cho thân tâm thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh 
tức là sự giải thoát của đạo Phật, sự giải thoát của 
đạo Phật có nghĩa là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm 
ly dục, ly ác pháp có nghĩa là không làm khổ 
mình, khổ người. Không làm khổ mình, khổ người 
là một đạo đức nhân bản - nhân quả của đạo Phật, 
một đạo đức tuyệt vời biến cảnh thế gian này 
thành cảnh Cực Lạc, Thiên Đàng. 
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Trong kinh sách Nguyên Thủy, đức Phật dạy tu 
Tứ Bất Hoại Tịnh là có bốn cách niệm: 


]1- Niệm Phật 
2- Niệm Pháp 
3- Niệm Tăng 
4- Niệm Giới 


ooo 


cá: - 


(⁄ iệm Phật như thế nào? Niệm Phật không 
phải là niệm hồng danh đức Phật, mà 
phải tập sống theo gương hạnh của Phật. 


Niệm Phật trong Tứ Bất Hoại Tịnh có nghĩa là 
tư duy, quán xét, suy ngẫm về thân, thọ, tâm và 
pháp của đức Phật. Ngài sống như thế nào mà tâm 
hồn thanh thản, an lạc giải thoát. Niệm Phật có 
nghĩa là tâm tâm, niệm niệm về đời sống của đức 
Phật, Ngài sống như thế nào mà tâm không phóng 
dật? Ngài sống như thế nào mà không làm khổ 
mình, khổ người? 

Khi quý phật tử tâm niệm như vậy, thì tâm quý 
vị tin tưởng trọn vẹn ở đức Phật, do đó đức Phật 
sống như thế nào thì quý vị sẽ cố gắng sống như 
thế nấy, đức Phật làm như thế nào thì quý vị sẽ cố 
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gắng làm như thế nấy. Sống và làm đúng như Phật 
thì tâm quý vị thanh tịnh, không còn phóng dật, 
tức là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục, ly ác 
pháp tức là tâm giải thoát, hay nói một cách khác 
hơn là làm chủ cuộc sống, tâm bất động trước các 
ác pháp, như vậy mới gọi là niệm Phật thân tâm 
bất hoại tịnh. 


Muốn niệm Phật cho đúng, thì chúng ta nên 
lắng nghe đức Phật dạy: “Ở đây, này Mahànàma, 
Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, 
tâm không bị tham chỉ phối, tâm không bị sân 
chỉ phối, tâm không bị sỉ chỉ phối; Trong khi ấy, 
tâm vị ấy được chánh trực, nhờ dựa vào Như 
Lai”. (Kinh Tăng Chỉ, tập 3, trang 16). Trong 
đoạn kinh trên, đức Phật đã xác định cách thức 
niệm Phật rất rõ ràng: “Tỳ niệm Như Lai”, có 
nghĩa là tâm Như Lai không tham, không sân, 
không si, thì người sống (niệm Phật) như Phật 
không nên để tham, sân, si chi phối. Khi tâm 
không bị tham, sân, si chi phối thì tâm được chánh 
trực. Danh từ “chánh trực” ö đây chúng ta phải 
hiểu nghĩa cho rõ ràng. Chánh trực có nghĩa là 
tâm ngay thẳng, tâm ngay thẳng tức là tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự, tức là tâm không phóng dật. 


Chúng ta hãy lắng nghe tiếp lời đức Phật dạy: 
“Và này Mahànàma, một vị Thánh đệ tử, với 
tâm chánh trực, liên được nghĩa tín thọ, được 
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pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Người ấy có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có 
hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, 
người ấy có cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh”. 


Đoạn kinh trên đây đã xác định cho quý phật 
tử thấy kết quả cách thức sống như Phật sẽ hiện ra 
những trạng thái gì? 


Khi sống như Phật tâm được thanh thản, an lạc 
và vô sự, thì liền có một niềm tin nơi Phật trong ta 
khởi lên, vì thế kinh xác định trạng thái này bằng 
những danh từ ngắn gọn: “lên được nghĩa tín 
thọ”, nhưng rất đầy đủ ý nghĩa cho những ai thực 
hiện đúng lời dạy. Còn những người sống không 
đúng như Phật thì chẳng hưởng được những kết 
quả này. Vì thế Phật dạy: “Pháp ta không có thời 
gian, đến để mà thấy”. 


Khi trong ta có trạng thái lòng tin Phật khởi 
lên, nếu ai có thực hiện được mới biết trạng thái 
này, một trạng thái tuyệt vời của người có lòng tin 
như thật. Còn bây giờ chúng ta chưa có trạng thái 
này, nói tin Phật chứ chúng ta chưa có tin như 
thật. Khi nhận được cảm thọ lòng tin này, thì ngay 
đó tâm hân hoan thích thú pháp niệm Phật. Vậy 
hân hoan thích thú pháp niệm Phật là gì? Nghĩa là 
chúng ta luôn luôn thích sống như Phật, có nghĩa 
là tâm không còn ham muốn một vật gì hết, ngay 
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cả ăn uống cũng không còn ham muốn. Tâm sân 
cũng vậy, không còn một pháp ác nào tác động 
vào thân tâm làm ta nổi sân được. Và si cũng vậy, 
lúc bấy giờ không còn ham thích lười biếng ưa 
ngủ nghỉ, có nghĩa là trong trạng thái tín thọ 
không còn hôn trầm, thuỳ miên, vô ký nữa, mà rất 
siêng năng sống như Phật. Cho nên đoạn kinh dạy: 
“được hân hoan liên hệ đến pháp”. Cụm từ này 
có nghĩa là vui mừng, thích thú sống như Phật. 


Khi trong tâm có trạng thái thích sống như 
Phật, thì một trạng thái khác hiện lên, đó là trạng 
thái niềm vui mừng khởi lên trong ta như kinh 
dạy: “Người ấy có hân hoan, nên hỷ sanh”. 
Niễm vui mừng hiện rõ trong ta thì cơ thể ta an lạc 
và nhẹ nhàng như không còn trọng lượng, bước đi 
rất thoải mái, thân không còn đau nhức hay mệt 
mỏi gì cả, một trạng thái của thân an lạc vô cùng, 
nên kinh dạy: “Người có hỷ, nên thân được 
khinh an”. Đúng vậy, người có niềm vui thì thân 
được nhẹ nhàng an lạc. Khi thân được nhẹ nhàng 
an lạc thì toàn bộ thân tâm có một cảm giác thọ 
lạc một cách kỳ lạ, mà không có ngôn từ nào có 
thể diễn đạt được. Chỉ có người tu tập đến những 
trạng thái đó mới cảm nhận được, như người uống 
nước nóng lạnh tự biết, người ngoài cuộc không 
thể biết được. Đoạn kinh đã xác định rõ ràng: 
“Với thân khinh an, người ấy có cảm giác lạc 
thọ”. Trong trạng thái lạc thọ này, hành giả mới 
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xác định được tâm định tỉnh. Từ lâu mọi người ai 
cũng nói tâm định tỉnh, nhưng chưa ai biết được 
trạng thái tâm định tỉnh như thế nào? Trải qua bao 
nhiêu trạng thái mới thấy được tâm định tỉnh. Với 
tâm định tỉnh này, các bạn sẽ nhập thiển định 
không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có 
phí sức. Tu tập được tâm định tỉnh không phải dễ 
đầu các bạn ạ! 


Sống như Phật, cuối cùng chúng ta mới có 
được trạng thái tâm định tỉnh như trong kinh dạy: 
“Người có lạc thọ, tâm được định tỉnh”. Nếu tâm 
bạn chưa có lạc thọ thì không bao giờ bạn có được 
tâm định tỉnh. 


Sau khi được tâm định tỉnh thì các bạn mới có 
một cuộc sống bình thản trước mọi ác pháp và mọi 
cảm thọ; chừng đó chúng ta mới không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh như 
thật; chừng đó tâm chúng ta mới bất động thật sự 
trước các ác pháp và các cảm thọ. Chúng ta hãy 
lắng nghe đức Phật dạy: “Này Mahànàmg, về vị 
Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với mọi 
người không bình thản, vị ấy sống bình thản. 
Với mọi người não hại, vị ấy không não hại. 
Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật là 
vậy”. (Kinh Tăng Chỉ, tập 3, trang 16) 


Đến đây, các bạn đã thấy rõ phương pháp niệm 
Phật của Phật giáo Nguyên Thuỷ không giống 
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phương pháp niệm Phật của kinh sách phát triển. 
Trên đây là một trong những bài kinh đã xác định 
đức Phật dạy niệm Phật rõ ràng “dựa vào Như 
Lai”, có nghĩa là sống giống như Như Lai. Đó là 
NIỆM PHẬT đúng nghĩa. 


ooo 


c7 


(⁄ iệm Pháp như thế nào? Niệm Pháp có 
nghĩa là tư duy suy nghĩ những lời dạy 


của đức Phật. 


Ví dụ, đức Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện pháp” Theo lời 
dạy này, ngày ngày ta tâm tâm, niệm niệm, luôn 
luôn cảnh giác giữ gìn và ngăn ngừa các pháp ác. 
Nếu lỡ có các pháp ác sanh ra thì mau mau tìm 
cách diệt nó, không được để trong tâm kéo dài sự 
khổ đau, giận hờn, phiển toái, bất toại nguyện, 
khiến cho tâm thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng, thoải 
mái, yên ổn. Đó chính là chúng ta niệm Pháp. 
Niệm Pháp như vậy có kết quả giải thoát ngay 
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liền, khiến cho tâm thanh tịnh, nên gọi là NIỆM 
PHÁP THÂN TÂM BẤT HOẠI TỊNH. 


Pháp của đức Phật có 37 phẩm trợ đạo. Trong 
số đó, chúng ta nên chọn một pháp môn phù hợp 
với đặc tướng của mình, rỗi lấy đó thực hành, áp 
dụng vào cuộc sống hằng ngày, để xây dựng cho 
mình có một đạo đức làm người, sống không làm 
khổ mình, khổ người, đây là niệm Pháp bất hoại 
tịnh. 


Đây, chúng ta hãy lắng nghe một đoạn kinh mà 
đức Phật đã dạy niệm Pháp: “Lại nữa, này 
Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: “Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác 
hiểu ”. 

Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử 
tùy niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham 
chỉ phối, không bị sân chỉ phối, không bị sỉ chỉ 
phối; Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực, 
nhờ dựa vào Pháp. Và này Mahànàma, Thánh 
đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, 
được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến 
pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh. Người có 
hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, 
vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. 
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Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này được 
nói như sau: “Với mọi người không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, 
vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, 
đó là vị ấy tu tập niệm Pháp”. (Kinh Tăng Chỉ, 
tập 3, tranglS) 

Niệm Pháp tức là sống đúng như lời đức Phật 
đã dạy, không hề làm sai lời dạy này. 

Ví như đức Phật dạy: “Sống độc cư trầm lặng, 
tránh hội hợp, tránh nói chuyện”. Nếu quý phật 
tử không làm sai lời dạy này là quý vị nệm Pháp, 
còn làm sai lời dạy này là quý vị không niệm 
Pháp, mà niệm theo dục thế gian. Niệm Pháp tức 
là sống như Pháp. 


ooo 
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_ NIỆM TĂNG - 


ị 2+4 kt 


(⁄ lệm Tăng như thế nào? Muốn tu pháp 
niệm Tăng cho đúng, thì trước tiên phải 
chọn những vị Tăng nghiêm trì giới luật. Những vị 
Tăng nghiêm trì Giới luật là những vị sống thiểu 
dục tri túc, ba y một bát; sống không có chùa to 
Phật lớn; sống xa lìa những vật chất tiện nghi đầy 
đủ; sống không có ăn mặc sang đẹp; sống thường 
đi xin từng miếng ăn; sống không cất giữ tiền bạc, 
của cải, tài sản, thường lấy gốc cây làm giường 
nằm; sống ngày một bữa, không có ăn uống phi 
thời. 

Chọn được những vị Tăng như vậy, chúng ta 
tôn kính những bậc này, và xin họ làm Thây. Từ 
đây, chúng ta có ngọn đuốc soi đường, hằng ngày 
ta quan sát tư duy qua gương Thánh hạnh, đạo 
hạnh của họ, và chúng ta tập sống như họ, để biết 

vi5í( 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 


nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; để biết đẩy lui 
các chướng ngại pháp trong tâm; để biết thương 
yêu hòa hợp với mọi người; để biết chịu phần thiệt 
về mình, luôn luôn bắt chước các đức hạnh của 
chúng Tăng, sống theo gương Thánh đức của 
chúng Tăng. Ngược lại, những vị Tăng phá giới, 
phạm giới, bẻ vụn giới, thì chúng ta xem họ như 
những tu sĩ Bà La Môn, không đáng cho chúng ta 
cung kính và cúng dường. 


Tư duy quán xét những đức hạnh sống của 
chúng Thánh Tăng, để lấy đó làm gương sống tu 
tập ly dục, ly ác pháp, đó mới chính là chúng ta 
niệm Tăng. Niệm Tăng như vậy có ích lợi cho 
mình, cho người rất lớn, sẽ không làm khổ mình, 
khổ người; niệm Tăng như vậy thân tâm mới 
thanh tịnh; niệm Tăng như vậy mới gọi là NIỆM 
TĂNG BẤT HOẠI TỊNH. 

Niệm Tăng, tức là thưa hỏi những điều quý vị 
chưa thông suốt để được thông suốt. Niệm Tăng là 
sự thân cận, để học qua thân giáo của Người trong 
cuộc sống hằng ngày. 

Đây là lời đức Phật dạy chúng ta cách thức 
niệm Tăng: “Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ 
tử tùy niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là 
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bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng 
phước điên ở đời”. 


Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm không bị 
tham chỉ phối, không bị sân chỉ phối, không bị 
sỉ chỉ phối; Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh 
trực, nhờ dựa vào tùy niệm chúng Tăng. Và này 
Mahànàma, một vị Thánh đệ tử, với tâm chánh 
trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến chúng Tăng. Người 
có hân hoan nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân 
được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm 
giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định 
tĩnh. 


Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với mọi người không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, 
vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, 
đó là vị ấy tu tập niệm chúng Tăng”. (Kinh Tăng 
Chi, tập 3, trang 19) 


ooo 
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(⁄ iệm Giới như thế nào? Trong nhiều 
chùa niệm Giới bằng cách mỗi nửa 
tháng một kỳ, ngày 14 hoặc ngày 30, họ tập trung 
nhau lại tụng Giới. Cách niệm Giới như vậy dù 


một triệu kiếp tu hành, thì Giới luật cũng không 
nghiêm trì thanh tịnh được. 


Họ đâu biết rằng, giới luật là hành động sống 
đạo đức của một vị Thánh tăng, Thánh ni và 
Thánh cư sĩ, nếu họ tụng giới luật suông như vậy 
thì không có ý nghĩa và lợi ích gì cả, đó chỉ là 
hình thức che đậy sự phá giới của họ mà thôi. 

Muốn niệm Giới cho đúng, thì phải học giới 
luật cho thông suốt, khi giới luật đã học thông 
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suốt, thì chúng ta quán xét và tư duy những đức 
hạnh nào của giới dạy về đạo đức làm Người, và 
những giới luật nào dạy về giới đức làm Thánh. 
Chúng ta đã hiểu rõ các đức hạnh của giới xong, 
thì từ đó hằng ngày chúng ta quyết tâm phải sống 
cho đúng những đạo đức làm Người và làm 
Thánh. Nhờ có quán sát và tư duy như vậy, nên 
sống đúng giới luật nghiêm túc; do sống đúng giới 
luật nghiêm túc nên thân tâm thanh tịnh ly dục, ly 
ác pháp. 

Người tư duy quán sát và sống đúng giới luật 
như vậy, được gọi là NIỆM GIỚI BẤT HOẠI TỊNH. 
Niệm như vậy mới gọi là niệm Giới, chứ không 
phải tụng một bài Giới là xong. 

Đây, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy 
niệm GIới: “Lại nữa ,này Mahànàma, Thánh đệ 
tử tùy niệm các giới của mình: “Giới không bị 
bẻ vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, 
không bị uế tạp, đưa đến giải thoát, được người 
trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiên 
định”. 

Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, không bị sân chỉ phối, không bị sỉ chỉ 
phối; Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực, 
nhờ dựa vào Giới. Và này Mahànàma, một 
Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được nghĩa tín 
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thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ 
đến giới pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh. 
Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân 
khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc 
thọ, tâm được định tĩnh. 


Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với mọi người không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, 
vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, 
đó là vị ấy tu tập niệm Giới”. (Kinh Tăng Chị, 
tập 3, trangl9) 

Quý phật tử nên nhớ, nếu quý vị quyết tâm tu 
hành tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật, thì chỉ 
cần tu Tứ Bất Hoại Tịnh quý vị cũng đã thành tựu 
viên mãn con đường tu tập, có nghĩa là quý vị sẽ 
làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người: sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, thì cần gì còn 
phải tu các pháp môn khác. 


Còn nói quý phật tử tu Tứ Bất Hoại Tịnh câu 
hữu với Định Vô Lậu, là nhắc quý vị tư duy, quán 
xét, suy ngẫm về Phật, Pháp, Tăng và Giới, để quý 
vị thực hiện sống cho đúng như Phật, như Pháp, 
như Thánh Tăng và như Giới luật đã dạy, để 
không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, đó là cách 
thức quét sạch lậu hoặc trong quý vị. Chứ kỳ thực 
quý vị không có tu Định Vô Lậu, mà tu Tứ Bất 
Hoại Tình. 
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Tóm lại, một người quyết tâm tu hành để tìm 
cầu sự giải thoát, thì chỉ cần tu Tứ Bất Hoại Tịnh 
là cũng đủ sự giải thoát rỗi, đâu cần gì phải tu 
nhiều pháp môn. 

Ví dụ, nếu ta quyết sống như Phật, thì khi gặp 
chướng ngại pháp trong tâm, chúng ta nhất định 
không sân, không phiền não, không đau khổ. Sống 
và làm y như Phật thì ngay đó thân tâm thanh tịnh, 
hay nói cách khác là tâm bất động trước các ác 
pháp. Tu hành chỉ có như vậy, song mấy ai đã làm 
được! 


Pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh là một pháp môn 
hay tuyệt vời, nếu một người quyết tử tu tập sẽ có 
kết quả ngay liền, không còn phải chờ đợi kéo dài 
từ năm này đến năm khác. 

Trên đây là những pháp dạy cho những người 
mới thọ Tam Quy thì phải sống như Phật, như 
Pháp, như Tăng, như Giới (pháp). Do tu học được 
như vậy, chỉ một thời gian sáu tháng thì quý phật 
tử sẽ sống ít tai nạn, ít bệnh tật, gia đình thường 
được an vui và hạnh phúc. 


Đây là bước đầu tiên tu học theo Phật giáo để 
chuyển hoá nghiệp khổ đau của kiếp làm người, 
để biến cảnh sống ở thế gian thành cảnh sống nơi 
Cực Lạc hay Thiên Đàng. 


ooo 
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THỌ NGUŨ GIỚI 


( rước khi muốn thọ Ngũ Giới, thì các bạn 
cÁ phải tìm hiểu THỌ NGŨ GIỚI nghĩa là gì? 
Cụm từ THỌ NGŨ GIỚI có hai phần: 

]I- Thọ 

2- Ngũ Giới 

Bây giờ các bạn tìm hiểu nghĩa của từ “thọ”. 
Vậy THỌ nghĩa là gì? 

Thọ có nghĩa là chấp nhận, đồng ý, chịu phép. 
Ngũ Giới có nghĩa là năm giới cấm. Hai từ ghép 
chung lại là “thọ Ngũ Giới”, có nghĩa là chấp 
nhận sống đúng năm giới cấm, không hề vi phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào trong năm giới này. 
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Trong đạo Phật, năm giới cấm này là năm tiêu 
chuẩn làm người; người nào sống không đúng năm 
giới này là chưa xứng đáng làm người. 

Bây giờ, thầy sẽ truyền năm giới cấm này cho 
quý phật tử, quý vị hãy lắng nghe và suy nghĩ cho 
kỹ để thông suốt những giới cấm này. 


Ở đây, thầy không truyền năm giới cấm suông. 
Vì đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, nên ai đến 
với đạo Phật đều phải đến với sự giác ngộ, thông 
suốt bốn chân lý của nó. Do thông suốt bốn chân 
lý của nó, nên đến với niềm tin sâu thẳm tận đáy 
lòng của mình. Do đó mình phải tự nguyện, tự 
giác chấp nhận những giới đức, giới hạnh làm 
cuộc sống. Cho nên đạo Phật không khuyến dụ ai 
hết. 


Đạo Phật là đạo giải thoát, nên không có năm 
giới cấm, vì có giới cấm là có sự bắt buộc kẻ khác. 
Có sự bắt buộc kẻ khác thì làm sao gọi là đạo giải 
thoát? Năm giới cấm này là do các tổ chế ra để 
cấm các tu sĩ Đại thừa phá giới, phạm giới, bẻ vụn 
gIỚI, V.V... 

Ở đây thầy truyền năm giới cấm, tức là truyền 
dạy quý phật tử năm đức hạnh làm người. Người 
nào giữ tròn năm đức hạnh này mới xứng đáng 
làm người. Vậy năm đức hạnh này là gì? 


Năm Giới đức hạnh này gồm có: 
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1- Giới Cấm Sát Sanh = Giới Đức Hiếu Sinh. 
2- Giới Cấm Tham Lam Trộm Cướp = Giới 
Đức Buông Xả. 


3- Giới Cấm Tà Dâm = Giới Đức Chung Thủy. 


4- Giới Cấm Vọng Ngữ = Giới Đúc Thành 
Thật. 


5- Giới Cấm Uống Rượu = Giới Đức Minh 
Mẫn. 


ooo 
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Giới thứ nhất: 


CẤM SÁT SANH 


Œ° cấm sát sanh là “GIỚI ĐÚC HIẾU SINH”. 
Người phật tử cần phải học hiểu và sống cho 
đúng những đức hạnh này. 

Giới Đức Hiếu Sinh này là lòng thương yêu sự 
sống của muôn loài trên hành tinh này. 

Giới Đức Hiếu Sinh chỉ có con người mới thực 
hiện được. Vì thế đạo Phật ra đời mới đem chỉ dạy 
cho nhân loại, để con người xây dựng cho mình có 
một tâm hồn hiếu sinh. Nhờ tâm hồn hiếu sinh, 
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con người mới sống không làm khổ mình, khổ 
người và khổ chúng sanh, để biến cảnh sống trên 
hành tinh này thành cảnh sống an lạc cho mọi sự 
sống của muôn loài. 


Hành tinh của chúng ta đang sống là một hành 
tỉnh có nhiễu duyên hợp, để sống và nảy sinh ra sự 
sống khác nhau. Có trùng trùng duyên hợp thì 
phải có trùng trùng duyên sanh. Sanh diệt là một 
thể tự nhiên của hành tinh sống. Hành tinh sống là 
một hành tinh có nhiều duyên hợp lại để tạo thành 
một sự sống mới. Tạo thành sự sống mới có nghĩa 
là do các duyên hợp lại tạo ra một loài vật mới 
như: thực vật hay động vật mới. 


Cho nên vạn vật sinh ra không phải là do 
ĐẤNG TẠO HÓA, mà do CÁC DUYÊN HỢP. 


Chúng ta và vạn sinh vật do từ các duyên hợp 
lại sinh ra, cho nên chúng ta phải thương yêu 
nhau, thương yêu tất cả chúng sanh, vì có thương 
yêu chúng sanh thì chúng ta mới bảo vệ sự sống 
của muôn loài và của chính chúng ta. Nếu vô tình 
chúng ta hủy hoại sự sống của chúng sanh (sự 
sống của loài vật), là chúng ta tự huỷ hoại sự sống 
của chính mình. 


Tại sao lại gọi hành tính của chúng ta là hành 
tinh sống? 


- 63- 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 


Trong vũ trụ có nhiều thái dương hệ, trong mỗi 
thái dương hệ có nhiều hành tính, trong các hành 
tỉnh phần nhiều là hành tinh chết, vì nơi đó không 
có sự sống. Trong không gian vũ trụ có rất ít hành 
tinh sống so với hành tinh chết. 

Hành tinh sống có nghĩa là nơi đó có môi 
trường sống phù hợp cho vạn vật sinh sôi, nảy nở, 
sống và lớn lên. Bắt đầu từ loài rong rêu, thảo 
mộc, rồi đến các loài vi khuẩn, côn trùng và cầm 
thú sinh ra. Cuối cùng là loài người. 

Loài người là một loài động vật cao cấp, thông 
minh nhất trong các loài vật. Nhờ có bộ óc thông 
minh, nên loài người được xem là chúa tẾ của 
muôn loài. 

Các loài động vật trên hành tinh sống này 
thường giết hại lẫn nhau, ăn thịt nhau mà chẳng 
chút thương nhau. Loài người cũng chỉ là một loài 
động vật, nên bản năng vẫn còn tính chất hung ác 
như các loài khác, vì thế vẫn giết hại và ăn thịt. 
Hiện giờ loài người tự cho mình là văn minh, 
nhưng bản chất hung ác vẫn còn mang nặng trong 
tâm hôn. 


Như đã nói ở trên, loài người vượt hơn muôn 
loài là nhờ có bộ óc thông minh, là nhờ có tình 
cảm sâu sắc, nên từ đó xuất hiện những con người 
thoát ra khỏi bản chất hung ác của loài động vật, 
tuyên dương lòng thương yêu sự sống của muôn 
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loài. Đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã 
xây dựng cho loài người một nên đạo đức nhân 
bản - nhân quả, và kêu gọi mọi người, mọi loài vật 
hãy thực hiện lòng hiếu sinh (tâm từ bị), lòng yêu 
thương nhau một cách chân thật. 


Lòng thương yêu sự sống của muôn loài xuất 
hiện theo từng cấp độ: 


1- Cấp độ thứ nhất: Con người biết thương con 
người. 

2- Cấp độ thứ hai: Con người biết thương các 
loài động vật khác. 

3- Cấp độ thứ ba: Con người biết thương cây 
cỏ và thảo mộc. 

Gồm ba cấp độ này lại mới được gọi là lòng 
hiếu sinh. Lòng hiếu sinh xuất phát từ tâm từ, bị, 
hỷ, xả. Trong đạo Phật, tâm từ, bị, hỷ, xả còn có 
tên là “Fứ Vô Lượng Tâm”. Tứ Vô Lượng Tâm là 
một pháp môn tu tập để thực hiện “Đạo Đức Hiếu 
Sinh”. 

Một người sống có lòng hiếu sinh là người biết 
thương sự sống của muôn loài. Người nào sống 
được như vậy mới thật sự là bậc Thánh nhân. Vì 
chỉ có bậc Thánh nhân mới sống được như vậy, 
sống mà không nỡ giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đó 
là một hành động không còn mang bản chất hung 
ác của loài động vật; đó là một hành động mà loài 
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cầm thú không thể làm được, chỉ có con người 
mới thực hiện được mà thôi. 

Bởi vậy, Thánh nhân không phải từ trên trời rơi 
xuống hay dưới đất chui lên, mà từ con người, con 
người biết thương yêu sự sống của muôn loài. 


Chỉ có con người biết tu sửa thân tâm, biết 
ngăn và diệt ác pháp, biết làm điều lành, biết 
không làm khổ mình, khổ người, khổ muôn loài. 
Người biết làm như vậy, đó là Thánh nhân. 


Do biết khổ nên cố gắng khắc phục mình 
không làm điều ác, luôn sống làm điều lành, đó là 
tu tập để làm Người thật là Người, để làm Thánh 
thật là Thánh. 


Quý phật tử hãy nhìn xem mọi người đang 
sống quanh ta, tìm một người biết thương yêu sự 
sống của muôn loài thì thật là hiếm thấy. Phải 
không quý vỊ? 

Giới Đức Hiếu Sinh này là để xác định đức 
hạnh từ, bi, hỷ, xả của phật tử, dù ấu thơ, hay già 
nua xuất gia đều phải sống đúng như vậy, mới 
được gọi Thánh cư sĩ đệ tử của Phật. 


Vậy mà có một số người, mặc áo như Phật, tự 
xưng mình là tu sĩ đệ tử của Phật, tu theo pháp 
môn chánh gốc Nguyên Thủy của Phật, thế mà 
hằng ngày ăn thịt chúng sanh, chẳng khởi lòng 
yêu thương trước sự đau khổ và chết chóc của loài 
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vật. Tội ác bằng non, bằng núi như vậy mà lại tìm 
cách che đậy và dối gạt mọi người, nhất là lấy câu 
kinh Niết Bàn, họ bảo rằng: “7rước giờ thị tịch 
đức Phật còn ăn thịt heo rừng”. Thật là lời bịa đặt 
khéo léo và gian xảo vô cùng. Quý phật tử nhận 
xét xem, không có lối che đậy tuyệt hảo nào bằng 
cách là bảo: “Đức Phật ăn thịt chúng sanh”. Bảo 
đức Phật ăn thịt chúng sanh thì không còn sợ ai 
lên án và kết tội mình nữa. 

Trong khi đó, đức Phật thường dạy chúng ta: 
“Thừa tự pháp, không nên thừa tự thực phẩm”. 
Giới luật thứ nhất dạy “CẤM SÁT SANH”. Thế mà 
họ dám bịa đặt ra câu chuyện đức Phật ăn thịt heo 
rừng trước khi chết. 


Lúc bấy giờ, có một vị Tỳ kheo ở xa đến trình 
Phật một sự kiện xảy ra: “Kính bạch đúc Thế 
Tôn, trên đường đến đây, chúng con có hai người 
mong đến để được gặp Phật. Giữa đường, con nhờ 
uống nước có trùng nên còn sống sót về đây gặp 
Phật, còn bạn con vì giữ giới luật, không uống 
nước có trùng nên đã chết giữa đường. Vậy xin 
đúc Phật phán xét như thế nào ?” 

Đúc Phật bảo: “Kẻ ngu sỉ kia! Ông có biết 
rằng: Vị Tỳ kheo do không uống nước có trùng 
đã gặp Phật, trước khi ông đến đây không? Còn 
ông gặp Phật mà lại không bao giờ gặp Phật. 
Ông có hiểu chưa?”. Lời dạy này xác định tu sĩ 
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và cư sĩ Phật giáo hiện giờ không bao giờ gặp 
Phật, là vì họ phạm giới, phá giới, v.v... 

Uống nước có trùng mà còn không gặp Phật, 
thì thử hỏi quý sư, thầy và cư sĩ: “Ăn fhjf chúng 
sanh thì làm sao tu hành giải thoát được?”. Các 
sư, thầy, cư sĩ gọi là Thánh tăng, Thánh ni và 
Thánh cư sĩ, mà ăn thịt chúng sanh thì Đức Hiếu 
Sinh ở đâu? Các sư thầy và quý cư sĩ có biết 
không? Đạo Phật có Tứ Vô Lượng Tâm, vậy Tứ 
Vô Lượng Tâm của các sư thầy ở đâu? THÁNH 
ĐÚC HIẾU SINH không tròn thì làm sao làm 
Thánh tăng, Thánh mi, Thánh cư sĩ được. 


Thánh tăng, Thánh ni và Thánh cư sĩ còn ăn 
thịt chúng sanh thì Thánh đó là Thánh gì? Câu hỏi 
này để tự quý vị suy ngẫm trả lời. 

Người cư sĩ chân chánh trong đạo Phật còn 
không ăn thịt chúng sanh, thì thử hỏi quý vị là tu 
sĩ, thông suốt kinh điển của Phật để làm gì? Quý 
vị có bằng những người cư sĩ này không? 

GIỚI ĐỨC HIẾU SINH này để xác chứng trong 
bốn giới đệ tử của Phật: 

1- UƯu Bà Tắc 
2- Ưu Bà Di 
3- Tăng 

4- Nị 


- 68 - 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


AI là Thánh đệ tử của Phật, và ai là Ma Ba 
Tuân đội lốt đệ tử của Phật? Qua Giới Đức Hiếu 
Sinh này, sẽ giúp chúng ta nhận rõ được CHÂN 
PHẬT TỬ hay là GIÁ PHẬT TỬ. Khi nhận rõ chân 
phật tử là đệ tử của Phật thì phải hết lòng cung 
kính, cúng dường và tôn trọng lẫn nhau, để cho 
Phật pháp được trường tôn. 


Đệ tử của Phật sao lại còn ăn thịt chúng sanh? 
Như vậy đạo Phật có còn xứng đáng là đạo từ bị 
nữa không? Có còn xứng đáng là nên đạo đức 
nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, 
khổ người, khổ chúng sanh nữa không? Có còn 
xứng đáng là đạo trí tuệ nữa không? Nếu là đạo 
trí tuệ, sao lại ăn thịt chúng sanh mà không có 
tư duy, suy nghĩ đâu là thiện, đâu là ác? Nếu là 
đạo của trí tuệ, sao lại còn đắm mê dục lạc về 
ăn uống như vậy? 


Để che đậy tâm hung ác phàm phu tục tử, chạy 
theo dục vọng thế gian trong ăn uống, có một số 
tu sĩ bảo rằng: “Ăn thị! chúng sanh không thấy, 
không nghe, không nghỉ”, và: “Phật còn ăn thịt 
heo rừng trước khi chết”. Lời nói này thật là tội 
lỗi, không biết tội ấy phải chịu đến ngàn trùng 
kiếp nào cho hết được. Bằng chứng là tu sĩ thời 
nay không có ai tu chứng quả A La Hán, là do chỗ 
không giữ gìn Thánh hạnh hiếu sinh. Mặc dù có 
những tu sĩ không ăn thịt chúng sanh, nhưng lòng 
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hiếu sinh không có, vì họ không tu tập và rèn 
luyện Tứ Vô Lượng Tâm. 


Vu khống cho Phật ăn thịt chúng sanh để che 
tội ác của mình, thật là điêu ngoa, xảo quyệt của 
những người đội lốt Phật giáo. Đó là hành động 
phá Đức Hạnh Thánh trong đạo Phật, tội ấy là tội 
Ba La Dị, tội đọa địa ngục, tội bị chém đứt đầu. 

Lòng hiếu sinh là một Thánh Đức của người tu 
sĩ Phật giáo. Nhưng dù là tu sĩ hay cư sĩ cũng đều 
phải thực hiện cho bằng được, nếu không thì phải 
trả nợ máu xương rất nặng trong nhiều kiếp. 

Người tu sĩ nào đi ngược lại Giới Đức Hiếu 
Sinh này là tu sĩ của tà đạo, chỉ biết nuôi thân 
mình bằng xương máu của chúng sanh thì sao gọi 
là Thánh đệ tử của Phật. 

Trong Bát Chánh Đạo, xin hỏi quý bạn: Chánh 
Mạng là gì? 

Có phải chăng, nuôi mạng sống của mình 
bằng máu, xương của chúng sanh là Chánh 
Mạng ư? 

Nuôi Chánh Mạng sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt 
chúng sanh? Nuôi mạng sống của mình như vậy là 
Chánh Mạng ư? 

Nuôi mạng sống của mình không có sự đau 
khổ của chúng sanh mới gọi là Chánh Mạng. 


-0 - 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Người ta nói và thuyết giảng về Chánh Mạng, 
nhưng người ta không sống đúng Chánh Mạng. 


Sống không đúng Chánh Mạng mà làm đệ tử 
của Phật để làm gì? Thà đừng theo đạo Phật, mà 
đã theo đạo Phật thì phải sống cho đúng lời dạy 
của đức Phật. Sống không đúng lời dạy của đức 
Phật là phỉ báng Phật giáo. 


Cho nên, sống trong tà mạng sao lại gọi là đệ 
tử của Phật được. Đi ngược lại chân lý của đạo 
Phật (Đạo Đế), mà muốn làm đệ tử Phật thì có ích 
lợi gì. Bát Chánh Đạo là chương trình giáo dục 
đào tạo, chỉ dạy cho ta có một cuộc sống chánh 
hạnh, đó là đức hạnh làm Người, làm Thánh. 

Giới Đức Hiếu Sinh là những hành động sống 
đối xử với muôn loài bằng lòng yêu thương cao 
quí tuyệt vời, mà mọi người ai ai cũng đều phải 
học tập và trau dôi, không riêng những đệ tử của 
đức Phật. 


Muốn bảo vệ sự sống của muôn loài trên hành 
tỉnh này, thì chúng ta phải cố gắng khắc phục 
mình, để sống trọn vẹn Giới Đức Hiếu Sinh. Bởi 
vì Giới Đức Hiếu Sinh là những hành động cao 
quý tuyệt vời, mà mọi người cần phải sống đúng 
như vậy, để chan hòa lòng yêu thương với muôn 
loài. Vì loài nào cũng muốn sống như loài nào. Có 
loài nào muốn chết bao giờ đâu? 
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“Không làm các pháp ác, 
Nên làm các pháp thiện. 
Ngăn ác diệt ác pháp, 
Sinh thiện tăng trưởng thiện ”. 
Vậy quý phật tử giết hại chúng sanh, làm ra 
thực phẩm, cúng dường chư Tăng là làm thiện hay 
sao? Là sinh thiện và tăng trưởng thiện hay sao? 


Quý phật tử có biết mình làm ngược lại với 
giáo lý của đức Phật không? 

Trong kinh Jivaka, đức Phật dạy một người 
cư sĩ giết chúng sanh, làm ra thực phẩm cúng 
dường chư Tăng có năm điều phi công đức, tức 
là có năm điều tội lỗi. Do quý phật tử chưa am 
tường giáo lý chân chánh của Phật giáo, mà chỉ 
nghe biết hiểu theo kiến giải, tưởng giải của các 
sư: “Ăn không thấy, không nghe, không nghỉ”, 
hoặc: “Ăn thịt chúng sanh tưởng rau cải là như 
ăn rau cải... ”. Những ngôn ngữ này là những 
ngôn ngữ để đánh lừa phật tử. Các sư còn lừa đảo 
quý phật tử hơn nữa, bằng những lý luận nuốt cho 
trôi những miếng thịt động vật: “Phật còn ăn thịt 
chúng sanh...; Ăn thịt, cá cứ tưởng là rau cải sẽ là 
rau cải. Tại quý vị cố chấp, chứ ăn vào trong 
bụng rôi thì chay mặn cũng như nhau ”. 

Kính thưa quý phật tử! Giới Đức Hiếu Sinh này 


ở đâu mà sao các sư nỡ tâm nhai nuốt được thịt 
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chúng sanh như vậy? Các sư là Thánh tăng tỳ 
kheo, còn đây là Thánh cư sĩ mà còn không vi 
phạm giới luật này, sao Thánh tăng tỳ kheo lại 
sống những điều phi giới luật như vậy? Thế mà tín 
đồ có mắt như mù, có tai như điếc, có ý thức như 
ngu. Có phải không quý vị? 


Tóm lại, muốn làm một vị đệ tử Thánh tăng, 
Thánh mi, Thánh cư sĩ của đức Phật, thì giới luật 
Thánh đức hiếu sinh này phải giữ gìn nghiêm túc, 
giữ gìn nghiêm túc còn chưa đủ, mà còn phải tu 
tập Tứ Vô Lượng Tâm: từ, bị, hỷ, xả. Do tu tập Tứ 
Vô Lượng Tâm được sung mãn thì mới sống được 
trọn vẹn với lòng yêu thương muôn loài vạn vật. 
Nhờ có sống như vậy mới thể hiện được Thánh 
Đức Hiếu Sinh, chứ đừng bắt chước Tuệ Trung 
Thượng Sĩ, Tế Điên Tăng Hòa Thượng, Phật Sống 
Cựu Kim Sơn và thiển sư Phần Dương, v.v... tự tại 
vô ngại, ăn thịt chúng sanh và uống rượu như 
người thế tục, thì chúng ta không còn chỗ nào 
bình luận cả. 


ooo 


Tri 


Giới thứ hai: 


CẤM THAM LAM, 
TRỘM CẮP 


cK hông tham lam, trộm cắp là một “GIỚI 
ĐÚC BUÔNG XẢ”. Người tu sĩ, cũng như 
những người cư sĩ tại gia đều cần phải học hiểu và 
sống đúng đức hạnh này. 

Người có đức buông xả là người không tích 
lũy, không tham lam vật chất của cải tài sản; làm 
ra của cải bằng mô hôi nước mắt của mình, nhưng 
không vì thế để của cải làm khổ mình, thường 
sống đơn giản, lìa xa vật chất. Người có đức 
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buông xả thường tư duy vật chất thế gian tạo thành 
“sanh y”. Sanh y có nghĩa là các pháp vây quanh 
chúng ta, tạo thành một cuộc sống khổ đau. Của 
cải càng nhiều, cuộc sống càng khổ đau nhiều. 
Phải không quý phật tử? 


Người có tâm buông xả, xa lìa vật chất thế gian 
là người có tâm hồn giải thoát; người có tâm 
buông xả, xa lìa vật chất thế gian là người tu tập 
đúng chánh pháp của đạo Phật, là người sống 
đúng Giới hạnh của bậc Thánh cư sĩ nam và 
Thánh cư sĩ nữ. 


Giới đức buông xả là dạy xa la vật chất thế 
gian, thì chỉ có đạo Phật mới có những người tu sĩ 
và cư sĩ như vậy mà thôi. Do vì pháp Phật dạy: 
“Ly dục, ly ác pháp”, nên Giói đức buông xả là 
một đức hạnh rất cần thiết cho bốn giới đệ tử của 
Phật giáo. Nếu không sống đúng oai nghi tế hạnh 
Giới đức buông xả, thì chẳng bao giờ tâm hết 
tham lam trộm cắp. Tâm không hết tham lam trộm 
cắp thì tu theo đạo Phật chẳng những hoài công vô 
ích, mà còn làm cho Phật giáo mang tiếng. 

Trong cuộc đời tu hành, nhờ Giới Đức Buông 
Xả mà người đệ tử của Phật không còn tham lam, 
trộm cắp, không còn ham thích tiền bạc và vật 
dụng thế gian. Tâm hồn họ rất trong sạch và trắng 
bạch như vỏ ốc. 


- 75 - 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 


Ở thế gian, nếu mọi người lập đức buông xả thì 
nhà ngủ không đóng cửa, không còn lo sợ trộm 
cắp; không còn gian lận, lừa gạt, cân non, đo 
thiếu, v.v...; không còn sợ cướp công, cướp giựt 
của người khác, và không còn nạn ăn hối lộ, v.v... 

Giới Đức Buông Xả giúp cho con người mất 
của không buôn, có của cải nhiều không tham 
đắm, dính mắc. Người không tham đắm, dính mắc 
của cải vật chất thế gian là người sống đúng Giới 
Đức Buông Xả, là người có cuộc sống được an ổn, 
yên vui và hạnh phúc, và không còn buồn khổ vì 
vật chất. 

Giới Đức Buông Xả không có nghĩa là tiêu cực 
không làm việc, ngược lại, người có đức buông xả 
thì tích cực làm việc hơn ai hết. Tại sao phải làm 
việc nhiều như vậy? 


Làm việc nhiều như vậy là để sống, để giúp 
cho mọi người khác. Để sống tốt không tham lam 
là đức buông xả trong cần lao. Trong cần lao mà 
xa lìa tâm tham lam, trộm cắp, gian xảo, lừa đảo là 
Giới Đức Buông Xả. Cần lao làm ra của cải nhưng 
lại không dính mắc, tham đấm vào những vật 
dụng hoặc tiền của làm ra được, đó là hành động 
tốt. Làm ra của cải giúp cho mọi người khác, hành 
động giúp cho mọi người khác là đức hạnh buông 
xả. 
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Bởi vậy, ĐÚC BUÔNG XẢ thì luôn luôn đi đôi 
với ĐỨC CÂN LAO. Có đức buông xả, có đức cần 
lao như vậy mới xứng đáng là một người không 
tham lam trộm cắp, là một tu sĩ Thánh tăng, 
Thánh ni và Thánh cư sĩ nam, nữ đệ tử của Phật. 


Một con người biết sống lập ĐỨC BUÔNG XẢ 
để tâm mình không dính mắc vật chất và tiền của, 
ngọc ngà, châu báu; để tâm mình được thanh thản, 
an lạc và vô sự; để tâm mình lìa xa tính tham lam, 
ích kỷ, hẹp hòi; để tâm mình lìa xa lòng tham lam, 
trộm cắp, lừa đảo người khác... nhưng lại sống 
đúng ĐỨC CÂN LAO. Nhờ có sống đúng với đức 
cần lao nên không thành kẻ ăn bám của xã hội, 
không thành gánh nặng cho những người khác. 


Ở đây, quý bạn nên hiểu đạo Phật nói đời khổ, 
chứ không bảo trốn đời khổ. Vì nói đời khổ là để 
biết như thật đời là khổ. Biết đời khổ như thật để 
mà vượt qua những nỗi khổ của cuộc đời, chứ 
không có nghĩa biết đời khổ để bi quan yếm thế, 
để trốn khổ. Nói đời khổ tức là nói một sự thật 
của kiếp người, chứ không phải nói đời khổ để 
bỏ cuộc đời, trốn cuộc đời (tiêu cực, yếm thế, xa 
lánh sự sống của mọi người). 

Ở đây, nói đời khổ là để chúng ta cùng nhau 
tập sống đức hạnh làm người biết thương yêu 
nhau, biết chia cơm xẻ áo, biết tha thứ, biết 
nhường nhịn, biết góp công góp sức siêng năng 


Nên 
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cần lao để làm cho đời bớt khổ, hay là không còn 
khổ nữa. Chứ không phải biết đời khổ để bỏ cuộc 
đời này, để đi tìm một thế giới khác sung sướng 
hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn... như các kinh 
sách tà giáo ngoại đạo và các tôn giáo khác đã 
từng xây dựng thế giới chư Thiên, Thiên Đàng, 
Cực Lạc Tây Phương, Niết Bàn, v.v... để tránh né 
sự khổ đau của thế gian này; để mơ tưởng một thế 
giới hạnh phúc an lạc hão huyền khác. Sống theo 
hệ phái phát triển và các tôn giáo khác không thực 
tế, sống nhờ vào sự cứu khổ của kẻ khác là không 
bao giờ có, trong lúc mình luôn luôn làm khổ 
mình, làm khổ người thì ai cứu mình được. Phải 
không các bạn? 


Do gieo rắc những tư tưởng yếm thế, tiêu cực, 
thụ động, v.v... nên hiện giờ có một số người yếm 
thế, tiêu cực, chán ngán cuộc sống thế giới này, họ 
đang đi tìm một thế giới khác, thế giới của chư 
Thiên, thế giới của chư Phật, chư Bồ Tát, thế giới 
Cực Lạc Tây Phương, thế giới Quy Nguyên, thế 
giới Nhất Nguyên, thế giới Niết Bàn. Đó là những 
người đầy lòng tham đắm, chạy theo dục lạc danh 
lợi, mong cầu dục lạc nhiều hơn ở thế giới khác 
nữa. 

Những người cầu mong như vậy là những 
người không lập đức buông xả. Họ chán ngán cái 
thế giới của loài người, là vì họ không đạt được 
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những dục lạc, danh lợi, chứ không phải họ buông 
xả. 

Người sống lập đức buông xả không có nghĩa 
là chán ngán cuộc đời, bi quan, tiêu cực, yếm thế, 
mà họ đang làm tốt lại cuộc đời, xây dựng cho thế 
gian này trở thành Thiên Đàng, Cực Lạc. Nhờ con 
người có sống đúng Đức Buông Xả, thì thế gian 
này không còn có con người gian tham, trộm cướp 
nữa, không thành địa ngục. 


Người sống đúng oai nghi tế hạnh Giới Đức 
Buông Xả biết rõ tất cả các pháp trên thế gian này 
đều vô thường, không có một vật gì là thường 
hằng, vĩnh viễn, không có một thế giới nào là vĩnh 
cửu, chỉ do tưởng của chúng ta tạo ra mà thôi. 
Những hiện tượng có được là do các duyên hợp và 
tan mà tạo thành. Và vì thế, con người cần phải 
bảo vệ và xây dựng lại thế giới của con người 
đang có, làm cho nó tốt đẹp, làm cho nó sáng sủa, 
làm cho nó có một cuộc sống đây đủ đạo đức 
nhiều hơn và nhiều hơn nữa. 


Cho nên, lập Đức Buông Xả nhưng phải Cần 
Lao vì mình, vì người, để sự hiện hữu của mình 
có ích cho mình, cho người, chứ không phải bỏ 
đời, trốn đời như người ta đã nghĩ sai về Phật giáo. 

Giới đức buông xả giúp cho chúng ta sống một 
đời sống trong sạch, không gian tham, trộm cắp, 
tâm hồn thanh thản, an ổn. Xin các bạn nhớ kỹ, 
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gian tham trộm cắp ở đây không chỉ có nghĩa lấy 
của không cho, mà còn kể cả những hành vi gian 
tham, xảo quyệt khác nữa như: 


- Một công nhân lãn công, đó cũng là gian 
tham, trộm cấp. 


- Một ông thây giáo trong giờ dạy học, cho bài 
học sinh làm mà ngồi xem báo, đó cũng là gian 
tham, trộm cắp giờ học của học sinh. 

- Một ông bác sĩ nhận quà bệnh nhân cũng là 
gian tham, trộm cắp. 

- Một anh công an gác đường nhận tiền hối lộ, 
cho xe chở đồ lậu thuế vào thành phố, đó cũng là 
gian tham, trộm cắp. 

Tóm lại, Giới Đức Buông Xả đối trị được tâm 
tham lam, trộm cắp, giúp cho thân tâm không dính 
mắc vật chất thế gian, giúp cho tâm luôn được 
thanh thản, an lạc và vô sự. 


Người muốn sống được Giới Đức Buông Xả 
này, thì phải thường xuyên quán các pháp là vô 
thường, vô ngã, do duyên hợp và thường đau 
khổ. Trong cuộc sống thế gian, khi người xuất gia 
cũng như người tại gia sống đúng Giới Đức Buông 
Xã này, thì thế gian này là Thiên Đàng, Cực Lạc, 
cuộc sống con người sẽ hạnh phúc biết bao. 


ooo 
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cứm tà dâm là một “GIỚI ĐÚC CHUNG 
THỦY”. Những người cư sĩ tại gia cần phải 
học, hiểu và sống cho đúng đức hạnh này. 

Người không tà dâm là hiện tiền thân và tâm 
của họ chung thủy, trung thành, tình nghĩa, chân 
thật. Một người còn tà dâm thì không thể nào thân 
tâm chung thủy, trung thành, tình nghĩa, chân thật 
được. Thân tâm không chung thủy, trung thành, 
tình nghĩa, chân thật thì lúc nào cũng giả dối, 
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không chân thật, không tình nghĩa. Còn tâm tà 
dâm thì làm sao gọi là Thánh cư sĩ được. Phải vậy 
không quý phật tử? 

Bởi vậy, Giới Đức Chung Thủy này còn xác 
định được người cư sĩ Phật giáo là do chỗ tâm 
trung thành, chung thủy, chân thật với gia đình. 
Người ta tu theo Phật giáo, làm một cư sĩ mà tâm 
không trung thành, chung thủy, chân thật với gia 
đình, thì theo Phật giáo để làm gì? Còn làm mang 
tiếng cho Phật giáo, là đệ tử Phật mà bất trung, bất 
nghĩa, không chung thủy, không chân thật, thật là 
một tiếng xấu xa vô cùng nhục nhã. 


Thưa quý phật tử! Một bậc Thánh cư sĩ thì 
không thể nào còn tà dâm; còn tà dâm thì sao 
được gọi là Thánh cư sĩ. Phải không quý vị? 

Giới Đức Chung Thủy là đức hạnh trước sau 
một lòng, vẫn có tình cảm gắn bó vợ chồng không 
thay đổi. 


Trong cuộc sống gia đình, chồng và vợ là 
những người đầu ấp, tay gối, sống chia vui sẻ 
buồn, khi cay đắng, lúc ngọt bùi đều có nhau. Cho 
nên trước sau phải giữ một lòng, tình cảm gắn bó 
không thay đổi. Khi đã có chồng, có vợ thì không 
nên tà dâm với người khác. Tà dâm với người 
khác là làm hại gia đình mình và hại gia đình 
người khác, làm cho hai gia đình đều đau khổ và 
tan nát. Con cái đau khổ và oán hận cha mẹ suốt 
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đời. Làm cha mẹ không hy sinh cho con cái, mà 
chỉ vì cá nhân của mình thì làm sao sống có đạo 
đức. 

Cho nên, người không có đạo đức chung thủy 
cũng giống như loài thú vật: chó, trâu, bò, heo, đê, 
gà, VỊ, V.V... 

Người biết giữ gìn Giới Đức Chung Thuỷ là 
người biết sống mang lại sự an vui, hạnh phúc cho 
gia đình; người biết giữ gìn Đức Chung Thuỷ là 
người biết sống không làm khổ vợ con, không làm 
khổ chồng con, và không làm khổ cả hai bên cha 
mẹ, anh em, chị em dòng họ. 

Trong gia đình, Giới Đức Chung Thủy là một 
đức hạnh cao quý tuyệt vời, nó là một vị thần hạnh 
phúc của mỗi gia đình. Vậy quý phật tử, mỗi 
người đều có gia đình thì phải tu tập và sống cho 
đúng Giới Đức Chung Thủy. Vì Giới Đức Chung 
Thủy rất cần thiết để bảo vệ gia đình. 


ooo 
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Giới thứ tư: 


CẤM VỌNG NGỨỮ 


cK hông vọng ngữ là một “GIỚI ĐỨC CHÂN 
THẬT”. Người tại gia cần phải học hiểu và 
sống với đức hạnh này, để đem lại lợi ích cho 
mình, cho người và cho cả hai. 


Giới đức không vọng ngữ là một Đức Hạnh 
Chân Thật. Người không nói dối là một con người 
thật là người, còn người phàm phu thì không thể 
tránh khỏi nói dối, mặc dù nói dối không hại ai, 
hoặc nói dối đùa chơi thì vẫn là nói dối, vẫn là 
làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một 
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việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai 
cũng có nói dối, nói dối ít hay nói dối nhiễu, nói 
dối có hại hay nói dối không hại người. 

Vọng ngữ thuộc về khẩu nghiệp, nên chỉ loài 
người mới mắc tội vọng ngữ, còn thú vật thì 
không mắc tội này, vì thú vật không nói được. 

Người không vọng ngữ là người tạo cho mình 
một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng 
tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu 
sắc. 

Vọng ngữ chia làm bốn phần: 

1- Nói dối 

2- Nói lời hung ác 

3- Nói lưỡi hai chiều 

4- Nói lật lọng 

Nói dối có nhiều cách: 

1) Ca ngợi, khen tặng một người nào mà người 
đó chưa làm được như vậy, thì đó là nói dối. Cách 
nói dối đó là nịnh bợ lấy lòng người trên. Ca ngợi 
việc làm của người khác không đúng đạo đức mà 
nói đúng đạo đức là nói dối. 

2) Quý Hòa Thượng chết trong bệnh đau, khổ 
sở, mà bảo rằng thu thần nhập diệt, đó là nói dối, 
vì các vị HT có biết cách nào thu thần nhập diệt 
đâu? 
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3) Khi nói sai một điểu gì là có nói dối. Như 
trong kinh Kim Cang dạy: “Bồ rát độ hết chúng 
sanh thì thành Phật”, có nghĩa là một người tu tập 
hết vọng tưởng thì thành Phật. Lời dạy trong kinh 
này là nói dối, vì khi hết vọng tưởng thì tâm sẽ rơi 
vào trong “không”, chứ không thành Phật. Phật 
chính là chỗ TÂM BẤT ĐỘNG trước các ác pháp 
và các cảm thọ, chứ không phải tâm không niệm, 
tâm vô phân biệt, tâm vô trụ, v.v... 

4) Trong Tâm Kính Bát Nhã dạy: “Quán Tự 
Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu 
kiến ngũ uẩn giai không”. Lời dạy như vậy là nói 
dối, vì chưa thấy ai quán chiếu ngũ uẩn giai không 
được. Tổ Sư Tử chết oan vì lời nói dối này. Trong 
các chùa ngày đêm bốn thời công phu khuya sớm 
đều tụng Tâm Kinh Bát Nhã mà chưa có thấy vị 
thầy nào thoát khổ, như vậy kinh này nói dối. 

5) Không thấy, không nghe mà nói thấy, nghe 
là nói dối. 

6) Thấy, nghe mà nói không thấy, không nghe 
là nói dối. 

7) Thêu dệt, bịa đặt ra để nói xấu người khác là 
nói dối. 

8) Nghi ngờ, nói ra không đúng sự thật là nói 
dối. 


9) Ca ngợi, khen tặng không đúng là nói dối. 
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10) Thêm bớt, phao tin đồn ra nhiều, để cho 
mọi người cười chê một người nào đó. Đó là nói 
dối. 

1T) Ca ngợi người khác không đúng cách là nói 
dối. 

12) Một người giới luật không nghiêm chỉnh 
mà mang hình dáng tu sĩ, để nói mình tu sĩ là nói 
dối. 

13) Với người này nói xấu người kia, với người 
kia nói xấu người này là nói dối. 

14) Trước mặt người nói tốt, sau lưng người 
nói xấu là nói dối. 

15) Chê người khác không đúng cách, có nghĩa 
là chưa biết trình độ người ta ở mức độ nào, mà 
chê là nói vọng ngữ. 

16) Chê giới luật Phật lỗi thời là nói dối. 

17) Chưa biết người chứng quả A La Hán ra 
sao mà chê A La Hán còn tạp khí, còn tranh chấp, 
chê như vậy là nói dối. 

18) Đặt ra nhiều quả vị A La Hán như trong 
kinh sách Đại thừa: I- A La Hán Toàn Giác, 2- A 
La Hán Độc Giác, 3- A La Hán Thịnh Văn, v.v... 
Đó là nói dối, vì quả vị A La Hán là vô lậu; người 
nào tu tập tâm vô lậu là người chứng quả A La 
Hán. Quả A La Hán không có cao thấp; phân chia 
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quả vị A La Hán cao thấp là tư tưởng phàm phu, 
tư tưởng người thế gian. Người chưa chứng quả A 
La Hán mà phân chia quả A La Hán là nói dối. 
Cho nên khen hay chê, phân chia không đúng sự 
thật đều có nói dối. 

19) Nói một việc mà người khác không hiểu 
bằng trí, mà phải hiểu bằng tưởng là có nói dối. 
Như nói có linh hồn người chết, nói có Phật tánh, 
có thế giới siêu hình là nói dối, vì đó là cảnh giới 
tưởng, cảnh giới không có thật. 

20) Nói con người có ngã, có thần thức là nói 
dối. Xưa đức Phật dạy: “Ta nói một điều gì mà 
mọi người hiểu được, biết được bằng ý thức thì 
ta không có nói dối. Còn ta nói một điều mà mọi 
người phải hiểu bằng tưởng là có nói đốt trong 
ta”. 

21) Nói Phật tánh là tánh biết ngoài ý thức, 
tưởng thức và tâm thức là có nói dối, vì ngoài ba 
thức của thân ra, làm sao có tánh biết nào khác 
nữa. 

22) Nói có cõi siêu hình thật sự, nghĩa là nói có 
linh hồn người chết là nói dối, chứ họ đâu biết 
rằng linh hồn người chết là do trạng thái của tưởng 
uẩn của người còn sống tạo ra. 
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23) Nói có cõi trời, cõi Cực Lạc là có nói dối, 
vì đâu có cối trời, cõi Cực Lạc. Cõi trời, cõi Cực 
Lạc là cõi tưởng của con người tạo ra. 

24) Nói cõi người là cối có thật thì cũng nói 
dối, vì cõi người là cõi duyên hợp, nên các duyên 
có hợp thì lại có tan, cho nên sinh tử là duyên hợp 
tan. Duyên hợp tan thì có cái gì là thật đâu, mà nói 
nó có thật thì đó là nói dối. Tại sao vậy? Tại vì cõi 
người là cối duyên hợp chứ không có thật ngã. Nói 
cối người có thật là nói trong tưởng, tưởng như 
kinh sách của tà giáo ngoại đạo. 

25) Nói con người từ cõi trời Quang Âm Thiên 
tái sanh đến cõi người là nói láo, vì nói như vậy 
con người sẽ tưởng ra, chứ ý thức không thể hiểu 
được. 


Cho nên đức Phật dạy: “Ta nói những gì mà ý 
thức con người hiểu được là không nói dối, 
ngược lại là có nói dối trong ta”. Nói ra một điều 
øì mà mọi người không hiểu, hay hiểu một cách lờ 
mờ, không cụ thể, rõ ràng là ta đã nói dối. 

Một người tu sĩ Phật giáo chân chánh không 
bao giờ nói những lời trườn uốn như con lươn: 
“pừa có vừa không” (sắc tức thị không, không tức 
thị sắc), nói như vậy là nói dối, nói lừa đảo, nói 
lường gạt người. Chúng tôi xin nhắc lại lời nói ở 
trên. Bát Nhã Tâm Kinh có câu: “Hành thâm Bát 
Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai 
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không”, câu nói này là câu nói dối. Vì bao đời, từ 
khi có câu kinh này, trong các chùa người ta đã 
nhật tụng hằng ngày, mà ngũ uẩn của quý thầy có 
“không ” chưa? 


- Nếu ngũ uẩn giai không, sao quý thâầy còn 
thấy đau bệnh khổ sở như vậy? 


- Nếu ngũ uẩn giai không, sao lại có chùa to 
Phật lớn như vậy? 


- Nếu ngũ uẩn giai không, sao quý Thấy còn 
tham, sân, sỉ như vậy? Rõ ràng là câu kinh lừa 
đảo, nói dối lừa người. 

Như kinh Pháp Hoa dạy: “Dù cho tạo tội như 
núi cả, Diệu Pháp Liên Hoa tụng mấy hàng”. Lời 
dạy này là nói dối. Có bao giờ đi trộm cướp giết 
người, bị tù tội, bị án tử hình mà tụng kinh Pháp 
Hoa lại ra tù, khỏi tử hình chưa? 


Giới đức không nói vọng ngữ là một đức hạnh 
về khẩu nghiệp, nên khi nói ra một điều gì, hay 
giảng kinh thuyết pháp một loại kinh sách nào, thì 
phải nói nghĩa lý có kinh nghiệm tu hành chứng 
đắc của mình rõ ràng và cụ thể, là không nói dối; 
còn giảng nói mà mình chưa làm được, chưa tu 
được mà dạy cho mọi người là nói dối. Giảng nói 
mà người ta thực hành có kết quả giải thoát thật sự 
là nói thật, giảng nói mà người ta thực hành không 
có kết quả là nói dối. Đức Phật đã xác định: 
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“Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy”. 
Đó là đức Phật đã xác định lời Phật dạy là không 
nói dối. 

Vì thế, sự giải thoát phải đi đôi với sự thực 
hành pháp, pháp như vậy mới gọi là pháp không 
nói dối. Cho nên pháp tu thiển định của đạo Phật 
dạy rất rõ ràng: “ngăn ác, diệt ác pháp”, là pháp 
giải thoát rõ ràng. Vì ngăn ác, diệt ác pháp là có 
giải thoát nơi tâm mình cụ thể, rõ ràng. 

Người đã biết ác pháp mà không biết ngăn, diệt 
nó là người không tự cứu khổ mình. Còn người 
biết ngăn, diệt ác pháp thì người đó sẽ hết khổ. Đó 
là pháp dạy chân thật không nói dối, vì pháp dạy 
tu tập ở đâu thì ở đó có kết quả ngay liền. Pháp 
dạy tu tập như vậy là pháp dạy chúng ta trở thành 
những con người không nói vọng ngữ. Người 
giảng kinh thuyết pháp như vậy là những bậc giữ 
gìn Giới Đức Chân Thật. 

Người tu chứng quả A La Hán đi thuyết giảng, 
làm giảng sư dạy người tu tập là không nói dối. 


Người tu hành chưa chứng quả A La Hán đi 
thuyết giảng, làm giảng sư dạy người tu tập là nói 
dối, mặc dù dạy rất đúng nghĩa trong kinh sách, 
nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên dạy người tu 
tập không kết quả giải thoát, do đó thành ra nói 
dối. 
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Xưa đức Phật còn tại thế, Người không cho 
những người tu chưa chứng đi thuyết giảng, vì tu 
chưa chứng đi thuyết giảng, dạy người tu sẽ giết 
người hơn là độ người. Bằng chứng hiện giờ như 
quý vị đã thấy, người tu theo Phật giáo rất đông, 
nhưng có mấy ai đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết? 
Mà mọi người phải tốn hao xây cất chùa, đúc 
tượng Phật hằng tỷ tỷ bạc, và còn mất công sức tu 
tập mà kết quả được những gì? 


Ông A Nan tu hành chưa chứng đạt chân lý, 
nên mỗi khi được Phật sai đi thuyết giảng, Ngài 
dặn A Nan trước khi thuyết giảng phải nói cho 
mọi người biết: “Tôi nghe đức Phật dạy như vậy”, 
“Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ 
Quốc”. Hiện giờ kinh sách Đại thừa đều lấy câu 
này vào đầu mỗi cuốn kinh. 


“Pháp Ta không có thời gian, đến để mà 
thấy”. Lời dạy này cho chúng ta thấy pháp Phật 
rất thực tế và cụ thể. Bởi vì pháp tu tập có kết quả 
ngay liền như đức Phật đã dạy: “Tâm có tham, 
biết tâm có tham...” Nếu biết tâm mình có tham 
thì biết đó là ác pháp, biết đó là ác pháp thì nên 
mau mau dừng lòng tham đó liền là quý bạn sẽ 
được giải thoát ngay. Phải không quý phật tử? 


Nếu biết tâm mình có sân thì phật tử dừng 
ngay lòng sân đó liền thì phật tử sẽ được giải 
thoát, còn ngược lại, phật tử không dừng tâm sân 
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đó thì phật tử phải khổ đau. Có đúng như vậy 
không quý phật tử? 


Pháp của Phật dạy tu tập như vậy có thực tế 
không quý phật tử? Nhưng ngày nay có nhiều 
người dạy pháp Phật không thực tế như vây: Ngôi 
ức chế tâm cho không vọng tưởng; niệm Phật nhất 
tâm, tụng kinh cầu khẩn, v.v... Tu tập kiểu này có 
hết tham, sân, si không? Có cụ thể thực tế như 
pháp ở trên không? Như vậy, ngồi thiển ức chế 
tâm không vọng tưởng, niệm Phật nhất tâm cầu 
vãng sanh, tụng kinh cầu khẩn chư Phật gia bị tai 
qua nạn khỏi, v.v... là pháp nói dối, là pháp không 
chân thật, chỉ lừa dối người, làm cho hao tiễn tốn 
của, phí sức vô ích. 

Giới Đức Chân Thật đã xác định những người 
giảng kinh, thuyết pháp thời nay phần nhiều là nói 
dối. Họ nói dối vì họ nói ra mà chính họ không 
làm được (chưa chứng). Kinh sách Đại thừa dạy: 
“Y giáo bất y nhân”. Câu kinh này là câu kinh che 
đậy sự nói dối của các ông giảng sư. Bảo người 
khác giữ giới mà mình không giữ giới là mình có 
nói dối. Dạy người khác tu chứng quả Thánh mà 
mình tu chưa chứng quả Thánh là nói dối. Vì có 
biết kinh nghiệm đâu mà tu chứng! 


Tóm lại, khi tu tập chưa xong, thì nên im 
lặng như Thánh; tu tập chưa xong, mà dạy 
người tu là nói dối, cần phải cảnh giác những loại 
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Thánh giả này. Đó là những hạng Bồ tát “dỏm”, 
Bồ tát chuyên vọng ngữ. 

Giới đức không nói vọng ngữ là để xác định 
cho những người giới luật tính nghiêm. Họ là 
những bậc Thánh tăng, Thánh ni và Thánh cư sĩ, 
là đệ tử chân chánh của đức Phật. Ngược lại, 
những người phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, 
thường vọng ngữ là Ma Ba Tuân, đội lốt Phật giáo 
lừa đảo mọi người, khiến cho Phật giáo mất gốc. 


ooo 
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hông uống rượu là một “GIỚI ĐỨC MINH 

MÃN”. Người phật tử cần phải học hiểu và 
sống đúng giới luật đức hạnh này, để không làm 
khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 

Một người được gọi là có Đức Hạnh Minh Mẫn 
Sáng Suốt thì không nên để thân tâm đắm nhiễm 
các ác pháp thế gian như: thuốc lá, cà phê, chè 
(trà), cần sa, thuốc phiện và bất cứ những loại 
rượu nào khiến cho người ta say mê, nghiện ngập, 
gây tác hại cho thân bệnh tật và thần kinh căng 
thẳng, rối loạn, làm cho con người như ngây, như 
đại, v.v...; làm cho con người nghiện ngập bỏ 
không được. 
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Trong cuộc sống của con người có rất nhiễu 
pháp ác thế gian, khiến thân tâm chúng ta dễ đắm 
nhiễm và say mê. 


Rượu là một chất nước độc, uống vào kích 
thích cơ thể, khiến cho có những hành động giống 
như những người điên, cơ thể đi đứng xiêu vẹo, 
ngã tới, ngã lui, đụng đâu nằm đó chẳng biết dơ 
sạch, miệng nói ự ẹ! Lặp đi lặp lại một câu nhiễu 
lần, khiến cho mọi người không ai kính trọng. 


Người uống rượu không phải là người khôn 
ngoan, mà là người ngu s¡ đệ nhất. 


- Thứ nhất là họ mất tiền phải mua rưỢu. 


- Thú hai là họ đem độc được vào thân mà 
không biết, khiến cho thân sinh ra nhiều bệnh tật 
khó trị, khiến cho trí óc ngu đâần, không còn sáng 
suốt. 


- Thú ba, biến họ trở thành con người chỉ còn 
biết tham ăn, tham nhậu, wa đánh lộn, thích chửi 
mắng vợ con và xóm làng. 


- Thứ tư, một người say rượu có thể làm náo 
loạn cả thôn xóm, mất trật tự an ninh trong thôn 
Xóm. 

Một con người bình thường uống rượu say mà 
còn mất giá trị, huống là một người phật tử, uống 
rượu say thì còn gì giá trị đệ tử của Phật nữa. Phải 
không quý phật tử? 
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Khi uống rượu vào, bị kích thích thần kinh, 
người say rượu xem trời đất chẳng ra gì, chỉ có 
mình là trên hết, nên dùng những lời nói phách lối, 
cống cao, ngã mạn, chửi mắng thiên hạ, la lối om 
sòm, dùng những lời lẽ kém văn hóa, thiếu đạo 
đức, mất lịch sự, rất thô tục: thằng, mày, nó, chửi 
thể thô tục, v.v... 


Một người phật tử mà tay cầm ly rượu hay lon 
bia uống, thì còn nghĩa lý gì là một đệ tử của Phật 
nữa? 


Người đời cầm ly rượu uống người ta còn thấy 
người ấy là người không minh mẫn, không sáng 
suốt, ngu si, là người thiếu đạo đức với mình. 
Uống độc dược vào thân để tự làm khổ mình mà 
không biết, hành động như vậy là hành động của 
người điên, người mất trí. 

Người ta bảo rằng: mấy ông Tiên hay uống 
rượu (Tiên tửu). Lời nói này có đúng không? 

Lời nói này là theo sự tưởng nghĩ của con 
người, cho rằng người nào hưởng đầy đủ dục lạc 
thế gian, mà không phải đổ mồ hôi nước mắt làm 
ra vật chất là sướng như Tiên. Cho nên Tiên là sự 
tưởng nghĩ, chứ thực sự những người bỏ đời vào 
núi tu hành thì rượu có ở đâu trong núi mà uống? 
Ai làm ra rượu cho các ông Tiên uống? Tiên chỉ là 
một sự tưởng tượng của con người! 
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Giới Đức Minh Mẫn xác định cho chúng ta 
thấy Thánh, Tiên, Phật là những người sáng suốt 
minh mẫn. Những người sáng suốt minh mẫn mà 
lại uống rượu thì có còn sáng suốt minh mẫn nữa 
không? 

Tiên mà còn uống rượu thì đâu còn nghĩa là 
Tiên, mà là kẻ phàm phu tục tử tham ăn, tham 
uống. Tiên là những người thân tâm phải thanh 
tịnh, thông minh và sáng suốt, nên có ngu gì mà 
uống rượu. 


Tiên mà còn đắm chìm trong men rượu thì 
không thể gọi là Tiên nữa, mà gọi là những người 
ngu. Người ngu mới nghiện ngập, mới làm cho 
thân mình khổ sở. Người uống rượu đâu có sung 
sướng gì. Phải không quý phật tử? Chỉ làm khổ 
cho thân mình, cho vợ con, cho cha mẹ. Rượu 
đắng và cay, gây ra nhiễu thứ bệnh tật khổ đau, 
:V¿,. 


Người đời không biết, cho Lý Bạch là Tiên. Sự 
thật Lý Bạch chỉ là một nhà thơ rượu. Có uống 
rượu thì làm thơ, không uống rượu thì không làm 
thơ được. 


Trong kinh Phật đã dạy: có năm tiêu chuẩn làm 
người, mà uống rượu là một tiêu chuẩn để không 
xứng đáng làm người. Người uống rượu là người 
chưa xứng đáng làm người. Người ta so sánh thú 
vật, người, Thánh, Tiên, Phật là ở chỗ đức hạnh. 

-08- 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Tiêu chuẩn đức hạnh mới xác định được cụ thể ai 
là thú vật, ai là người, ai là Thánh, ai là Tiên và aI 
là Phật. Giới Đức Minh Mẫn đã xác định được 
điều này. 

Cho nên đạo Phật đã biết lấy giới luật mà xác 
định và phân loại: làm Người như thế nào mới thật 
sự làm Người, làm Tiên như thế nào mới thật sự là 
Tiên, làm Thánh như thế nào mới thật sự là Thánh, 
và làm Phật như thế nào mới thật sự là Phật. 
Người làm thú vật thì dễ, nhưng làm người không 
phải dễ, nên Khổng Tử nói: “Vi nhân nan, vỉ nhân 
nan”, nghĩa là làm người khó, làm người khó. 
Làm Thánh, Tiên, Phật thì còn khó gấp trăm ngàn 
lần. 


Tiểu chuẩn ấy đạo Phật đã xác định qua hành 
động sống hằng ngày, ai làm khác tiêu chuẩn này 
mà gọi họ là người, là Thánh, là Tiên, hay là Phật 
là lừa đảo người. 

Cho nên, đứng trong tiêu chuẩn của Phật giáo 
mà xác định, thì kẻ nào mạo nhận mình là người, 
Thánh, Tiên, hay Phật, chúng ta đều biết thứ giả, 
thứ thật. Không ai lừa dối chúng ta được. Phải 
không quý phật tử? 

Năm giới đức của người cư sĩ xác định cho 
chúng ta biết rất rõ những người phật tử giả, và 
những người phật tử thật trong Phật giáo. 
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Người tu sĩ Phật giáo mà chỉ vi phạm một giới 
trong năm Giới Đức Cư Sĩ này thì người ấy không 
phải là phật tử. 

Thây xin nhắc lại, một vị phật tử còn bưng ly 
rượu hay lon bia uống, thì còn gì thể thống của 
một vị Thánh cư sĩ, cũng như một vị phật tử cầm 
một điếu thuốc lá hút thì còn nghĩa lý gì Thánh cư 
sĩ, là đệ tử của đức Phật. Phải không quý phật tử? 


Giới cấm uống rượu, vì rượu là một thứ nghiện 
ngập khiến cho mọi người dễ đấm mê. Ngoài rượu 
ra, chúng ta phải hiểu có những thứ nghiện ngập 
khác như: thuốc lá, chè (trà), cà phê, thuốc phiện, 
v.v... tuy Phật không cấm, nhưng chúng ta nên 
biết, đó cũng là những thứ độc dược gây ra bệnh 
tật cho cơ thể, mang đến sự khổ đau cho chúng ta. 
Cho nên, một vị cư sĩ Phật giáo mà cầm điếu 
thuốc lá hút, phà khói mịt mù thì còn có giá trị gì 
là một cư sĩ Phật giáo. Phải không quý phật tử? 

Một vị phật tử không thể còn đắm nhiễm 
những thứ độc dược này, vì đắm nhiễm những thứ 
này thì oai nghi tế hạnh của một cư sĩ Phật giáo 
không còn nữa. 

Một vị phật tử là đại diện cho đạo đức sống 
không làm khổ mình, không làm khổ người và 
không làm khổ tất cả chúng sinh. Đại diện cho 
đạo đức sao có thể hút thuốc lá, uống rượu? 
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Đã không làm cư sĩ nam, cư sĩ nữ thì thôi, một 
khi đã làm cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đã quy y Phật, 
Pháp, Tăng, thì phải giữ cho đúng tư cách của một 
vị phật tử, đừng làm sai phạm, khiến người ta phỉ 
báng Phật pháp, chê cười Phật giáo thì tội ấy về 
a1? 

Cho nên phật tử hiện giờ phạm giới thì phải 
chịu tội đọa địa ngục. Trước giờ chết họ phải thọ 
lấy những cơn bạo bệnh, những bệnh ngặt nghèo, 
đau đớn không cùng. Đừng bảo rằng trả nghiệp, 
dồn nghiệp. Phật tử là những bậc Thánh cư sĩ thì 
phải “chuyển nghiệp”, chuyển nghiệp làm sao có 
thọ khổ như vậy? Lời nói “#rđ nghiệp, dồn 
nghiệp” chỉ là lời nói lừa đảo, để che đậy tội lỗi 
của mình với những người khác. 

Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn năm giới, đến khi 
chết người ta còn biết ngày, giờ ra đi, bệnh đau sơ 
sơ, nhẹ nhàng, chết trong êm thấm không có nhiễu 
khổ đau. Còn ngược lại, cư sĩ sống phá giới, 
phạm giới, đánh mất hết oai nghỉ Thánh hạnh, 
làm cho Phật pháp suy đổi, do đó khi chết phải 
trả quả khổ đau tận cùng. 


Gương cư sĩ đi trước phạm giới bị quả báo để 
răn nhắc cho những cư sĩ đi sau phải cố tránh, 
đừng để xe lăn vào vết xe đổ. 
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Rượu, thuốc lá, v.v... có mập béo gì mà lại đắm 
nhiễm? Rượu, thuốc lá, thuốc phiện, v.v... là 
những thứ độc dược mà mọi người cần phải tránh 
xa. Còn thích rượu, thuốc lá, v.v... thì đừng nên 
thọ Tam Quy Ngũ Giới. 


Phật tử là những bậc Thánh cư sĩ đệ tử của Phật 
thì rượu, thuốc lá và các thứ đắm nhiễm khác phải 
từ bỏ, xa ha. Không làm đệ tử của Phật thì thôi, 
còn đã làm đệ tử của Phật thì phải từ bỏ các thứ 
dục lạc dễ đắm nhiễm đó. 

Kính thưa nam, nữ cư sĩ phật tử! Những Giới 
Đức Hạnh của đức Phật đã dạy thì chúng ta phải 
tôn trọng, không được xem thường, luôn luôn phải 
chấp hành nghiêm chỉnh, không được vi phạm, 
phải chấp hành triệt để không được uống rượu, hút 
thuốc lá, v.v... 

Chúng ta cần phải thông minh, sáng suốt giữ 
gìn Giới Đức Minh Mẫn của một vị Thánh cư sĩ 
đệ tử của đức Phật, không đắm nhiễm tệ uống 
rượu, hút thuốc. 

Trí tuệ thông minh của đạo Phật không chỉ là 
tri kiến hiểu biết nhiều sự việc mênh mông, mà 
còn là tri thức hiểu biết không làm khổ mình, khổ 
người và khổ chúng sinh. 

Người không uống rượu là người có sự hiểu 
biết không làm khổ mình, không làm khổ người và 
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không làm khổ cả hai, đó là người minh mẫn, là 
người sáng suốt. 

Giới Đức Minh Mẫn giúp cho mọi người 
không còn ngu si, đắm mê hút thuốc lá và uống 
rượu nữa. 


Đệ tử của Phật là đệ tử của Trí Tuệ, của sự 
thông minh, sáng suốt. Cho nên Giới Đức Minh 
Mẫn là sự thông minh, sáng suốt đó. 


Quý phật tử đã học được sáu đức ở trong năm 
giới này. Vì vậy, những đức hạnh này nó mang 
đến sự lợi ích lớn cho đời sống của quý phật tử. 
Quý phật tử cứ suy ngẫm thử xem, trong sáu đức 
này nó sẽ mang đến sự lợi ích cho bản thân của 
mình, có lợi ích rất lớn như trên đã nói. Có đúng 
vậy không? Nếu đúng thì quý phật tử hãy chấp tay 
lên xin nguyện rằng: “Từ đây về sau, con xin hứa 
sẽ cố gắng giữ gìn năm giới này, để thực hiện 
sáu đức hạnh làm người; để xứng đáng làm 
người, làm đệ tử của Phật”. 


Quý phật tử nguyện như vậy rồi lễ Phật để thọ 
nhận năm giới đức này... Đến đây, thầy xin tuyên 
bố chấm dứt buổi lễ thọ Tam Quy, Ngũ Giới. 


ooo 
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Quy, Ngũ Giới xong, từ đây mỗi tháng, 
quý vị hãy về Tu Viện để tu học giới luật đức 
hạnh làm người một ngày. Đó là trách nhiệm bổn 
phận của người phật tử thọ Tam Quy, Ngũ GIới. 


Vì có học giới luật đức hạnh làm người, thì quý 
vị mới trở thành những người có đức hạnh, nếu 
không học giới luật đức hạnh, thì quý vị không thể 
trở thành những người có đạo đức. Những người 
không có đạo đức, thì làm sao trở thành những 
người phật tử được. Phải không quý phật tử? 


Dù quý vị có thọ Tam Quy, Ngũ Giới 10 năm 
hoặc 20 năm, mà không sống đúng năm giới đức 
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hạnh của đạo Phật, thì quý vị vẫn chưa phải là đệ 
tử Phật. Bởi vì phật tử là con Phật. Con Phật là 
phải sống có đạo đức, chứ con Phật sao lại sống 
không có đạo đức; con Phật sao lại sống như 
những người bình thường thế gian, thì làm sao gọi 
là phật tử; làm sao gọi là người thọ Tam Quy, Ngũ 
Giới được. Phải không quý vị? 

Đệ tử Phật là phải sống như Phật, muốn sống 
như Phật mà không chịu học và sống đức hạnh 
như Phật, thì làm sao sống như Phật được. Không 
sống như Phật mà tự xưng mình là phật tử, là đệ tử 
Phật thì xấu hổ lắm quý vị ạ! 


Người phật tử mới bước chân vào đạo Phật đều 
phải thọ năm giới, tức là phải chấp nhận năm giới 
đức hạnh này. Năm giới đức hạnh này đem lại lợi 
ích rất lớn cho đời sống của những ai đi theo bước 
chân của đức Phật. Vì thế, quý phật tử cần phải 
học và tập luyện trau dồi năm giới đức hạnh này. 
Nếu không học và trau dồi năm đức hạnh này, thì 
chẳng bao giờ xứng đáng làm người phật tử, và 
cũng không bao giờ thành người phật tử được. 


Kính thưa quý phật tử! Khi thọ Ngũ Giới xong, 
có nghĩa là quý phật tử đã chấp nhận năm giới. 
Khi đã chấp nhận năm giới, tức là chấp nhận năm 
đức hạnh làm người, thì quý vị đừng xem thường 
và đừng bỏ qua những giới đức hạnh này. Bỏ qua 
những giới đức hạnh này là bỏ qua những vật vô 
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cùng quý giá, mà trên thế gian này không có vật gì 
đánh đổi được; bỏ qua những giới đức hạnh này, là 
quý vị sẽ bị thiệt thòi rất lớn trong cuộc sống, và 
đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ chịu nhiều khổ đau 
không bao giờ dứt. Vì có giữ gìn năm giới đức 
hạnh này, thì quý vị mới thoát ra bản chất của loài 
cầm thú, mới xứng đáng là những con người trong 
Phật giáo, mới chuyển hóa những nghiệp ác nhiều 
đời, nhiều kiếp của quý vị. Vì thế bản thân và gia 
đình quý vị mới được bình an và hạnh phúc. 

Năm giới này không phải là nhiều giới; năm 
giới này không phải là những giới luật khó khăn, 
rắc rối, cao siêu ngoài sức con người, ngoài tầm 
tay của quý vị. Nhưng tại sao quý phật tử không 
giữ được? Nó là năm tiêu chuẩn để trở thành con 
người thật sự là người, nếu năm tiêu chuẩn này 
chưa đạt được, thì con người còn mang bản chất 
hung ác của động vật. Quý phật tử có nhận ra điều 
này không? 

Thọ Tam Quy, Ngũ Giới là tập sống trong 
thiện pháp. Sống trong thiện pháp là phải được 
chuyển nghiệp khổ đau của bản thân và gia đình. 
Cho nên người thọ Tam Quy, Ngũ Giới thì bản 
thân và gia đình đều được bình an, mạnh khoẻ. 
Còn đã thọ Tam Quy, Ngũ Giới lâu rỗi mà bản 
thân và gia đình nay đau, mai ốm, tai nạn thường 
xảy ra khiến cho cuộc sống buồn phiển, bất an, 
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khổ đau chồng chất... thì đó là thọ Tam Quy, Ngũ 
Giới cho có thọ Tam Quy, Ngũ Giới; thọ cho có 
hình thức; thọ cho có danh là phật tử... Đó là 
nương tựa theo Phật giáo mà không làm đúng theo 
Phật giáo. 

Quý phật tử hãy cố gắng siêng năng học tập, 
trau dỗổi bản thân và sống đúng những giới luật 
đức hạnh này, để không phụ ơn Phật, ơn thầy dạy 
bảo; để đem lại sự bình an cho mình, cho người và 
cho muôn loài vật sống trên hành tinh này; để biến 
đổi cõi thế gian trở thành cõi Cực Lạc, Thiên 
Đàng. 


Kính ghi 
Tu Viện Chơn Như 


HẾT PHẦN MỘT 
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THÁNH HẠNH ĐƠN GIẢN 


( Ñláal ©(0À, Gan cán là pháo lấy gấc 

câu làm qiường nằm, lấy ngÑữa địa lầm, 
nà d. QỐá là tập ñanÑ Ñuông xả, ly dục ly áo 
pÄáp. 


©ññ ÄNG BĐỰƯỞNG 
E1 ER AI 


TH0 BÁT @UAN 
TRAI GIới 
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Suy uừ Clgø SGiiát xong, thừ quý tỳ 
SĐhật giáo. 
-lIITI- 


©®Ôñật. SỐỳ quuý uỳ đã quay ty vất lâu, từ 5, 1Ú năm 
hoặc đốu 60, 7U năm, cũng uẫw cñưư thành 
sao uật/? 

<1 quuý uỳ biết dù chùa, cúng dường, tạu SPhật, 

"Ghua quý uỳl SÉànv cow của SPhật, làn độ tử 
©ÐÔật, là đệ từ SĐhật được. SĐháù bông quuý uý2 
<Óiát thù hông đúng quuy cách đốu uát đạo, S®hật. 
“Mu “Ylạø cQiát xác dụuù đúng quay cách hành 
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Suy tờ plái tạ “Ma <iái mật leạt, để t đá 
((Tlạ2 “€iát) Áã xác ÁnÂ sự sống của người caw 
q4 

Cứ dụu “Ylạuàu thế qgiaw sống ăw thực phẩnu 
sau xiu, nôw Bên dám uống, tượu. Có tà những, 
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quá tờ lây, dọc trẻ lại piâu “Da “Đam “ẨQug uà 

=lạø <itát thù biết vế năm dục hạ này, 

“Qiáu, qgiuý uỳ được uỳ thầy qááy ty cha guiý uỷ số 
°3Hiờ sấng 5 ác lanÂ đá, lấy giờ quý tự sống 

cá qiống, nhuv SPhật chua? 


ư¿? 


.Ñ11 


của. SĐhật, lờ độ tử cảa SĐhật. Shảu Bhâng quý 
u¿? 

=⁄âw giat doqw thứ hat tự hạc theo SPhật giáo 
nhu thế nào) =\ầ têu pháp môuw tư học ấu qọt tà 
g 

<Óiat doqww tu học thuí hat có tôw là `“Ghẹ “ổát 
SQuaw “G:uat Giới”. “Ghạ “2á *Ñuaw "vat Sđiát 

°⁄@y tám đúc hạ, là qừ) =Mà tấu dụuh tà q2 
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'6áw đúc hạmh, gồm có: 
1- Cúc hiếu suuh 
2- ác luông xả không tham lan 
3- ức chưng thu 


4-. Qc thành thật 
5- Cíúœndmh mẫu 
6- Các tự nhiêu 
7-_ túc thanh lầu uờ trầm lặng độc cư 
8- 6œ Ủy dực 
“Jấếw đưưh gồm có: 


1- GĐuuh Chánh “Ìliệm *bW Các 

2- 9wb* iệm S2 “bhả 

3- Gah,=Ì& Sâu 

4-. €uuù Sáng uết 
dang gắt hú trong cuộc sống nu mắt xích, uù thế 
ngàu qiãa tháng, đổ *bhạ "lát *uaw “+aù, 
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cát hiếu thảo, ư.ư... cá là nhờ tám giới đúc ñhạuh 


dọc một lầu, xi quý uỳ nôy Íuw tý. 
Xixh gÑt 
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ập sách Thọ Bát Quan Trai Giới sưu tập 
đầy đủ chương trình pháp hành gồm giới 
tướng, giới thể, giới đức, giới hạnh và giới hành. 
Ngày mùng I0 và 11 tháng 4 năm 2004, tại Tu 
Viện Chơn Như, đức Trưởng lão Thích Thông Lạc 
trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn toàn phần các nghi 
lễ, các pháp hành, từng động tác nhỏ, từng bước 
chân đi, từ cánh tay đưa lên theo hiệu lệnh pháp 
hướng tâm “NHƯ LÝ TÁC Ý”, câu hữu với những 
hành động của thân, có sức tỉnh thức cao để “XẢ 
TÂM”, ly dục ly ác pháp... 


Đức Trưởng Lão đã để lại cho chúng sanh một 
kho tàng pháp hành vô giá; có lợi ích và đầy đủ ý 
nghĩa cho ngày Thọ Bát Quan Trai Giới. Kết quả 
không bị ức chế tâm, hoàn toàn xả tâm ly dục ly 
ác pháp, nhập Bất Động Tâm Định. 


Tập sách Thọ Bát Quan Trai này giúp cho quý 
phật tử cư sĩ có một chương trình pháp hành 
phong phú, có pháp để rèn luyện Giới đức, Giới 
hạnh rõ ràng, bằng những câu pháp hướng tâm 
ngắn gọn và cô đọng, tuỳ theo căn cơ và đặc tướng 
của quý vị để áp dụng xả tâm cho có hiệu quả 
thanh thản, an lạc và vô sự... 
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Ưóc nguyện của chúng con mong sao tập Pháp 
Bảo này được lưu giữ lại cho đời này, đời sau, và 
mãi mãi nối truyền cho những thế hệ mai sau nữa. 
Chỉ vì tập sách này là những lời giảng dạy của 
Trưởng Lão, giúp cho chúng con và mọi người tu 
tập không bị lạc vào tà pháp ức chế thân tâm. 

Được đọc tập sách này, được tu tập Thọ Bát 
Quan Trai Giới một ngày một đêm là niềm vui 
chung của chúng con. Vì thế chúng con ước 
nguyện mọi người đều đạt được như vậy: 

- Vì lợi ích chúng sanh. 

- Vì thắp sáng lại ngọn đèn chánh pháp, không 
có quyển để cho nó lu mờ. 

-Vì Chánh pháp của Phật phải được trường tổn 
mãi mãi. 

- Vì Phật pháp phải mãi mãi sáng chói huy 
hoàng. 

- Vì đạo đức nhân bản - nhân quả sống không 
làm khổ mình, khổ người được sống mãi mãi với 
loài người. 

Hà Nội, ngày 4 tháng ồ năm 2005 
Kính lời 
Nhóm tu học Nguyên Thủy Hà Nội 
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Ne44 Tá£ức 
THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 


( Ị | ôm nay là ngày trăng tròn, quý phật tử đã 

câu hội về Tu Viện Chơn Như để xin Thọ 
Bát Quan Trai Giới một ngày, một đêm sống như 
Phật, như Pháp, như Tăng. Vậy ai là người phật tử 
thay mặt cho quý vị đứng ra để cầu xin Phật 
chứng minh? 

Mộit phật tử quỳ xuống tác bạch: 

Nam mô Bổn sự Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính bạch đúc Trưởng lão Viện chủ tu viện 
Chơn Như. 

Kể từ ngày chúng con hạnh ngộ đức Trưởng 
Lão, chúng con từ bỏ và buông xuống, đoạn tận 
gốc giấc mơ ảo tưởng thế giới siêu hình đã thâm 
nhập vào tư tưởng của chúng con từ lâu, và làm 
chúng sanh luân hồi sinh tử. 

Chúng con được đức Trưởng Lão chỉ dạy 
phương pháp tự lực làm chủ sanh tử. 


Chúng con hôm nay qui tụ về đây chân thành 
biết ơn và tôn vinh công đức của Trưởng Lão. 


- 120- 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Đầu thiên niên kỷ thứ ba, thế kỷ 20, Ngài sinh 
ra tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, miền 
Nam nước Việt Nam trong một gia đình nông dân 
có truyền thống nhân bản Nho học uyên thâm, và 
tu hành chứng Chánh Phật Pháp. 


Lành thay, kể từ khi đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni thành đạo và nhập Niết Bàn cho đến nay, 
chúng con, người Việt Nam nhân duyên phước 
đức gặp được đức Trưởng Lão, đang trụ thế nối 
truyền Chánh pháp đức Thích Ca. 


Ngài từ Giới - Định - Tuệ trui rèn Thánh hạnh, 
nhờ thế chấm dứt sanh tử. Phước chúng sanh đầy 
đủ nên được Ngài đem chánh pháp hoằng truyễn, 
chấn hưng lại nội lực trí tuệ, ban rải từ ân cho tất 
cả chúng sanh. 


Giới, Định, Tuệ là nội lực cơ bản cho trí tuệ 
Tam Minh. Độc cư bảy ngày, bảy tháng, bảy năm 
là thời gian nhất định cho cư sĩ và tu sĩ Phật giáo 
thành tựu quả giải thoát chấm dứt sanh tử luân hôi, 
làm chủ nhân quả. Điều ấy là một huấn từ chân 
thật của đức Phật. AI có tu tập sẽ hưởng phước 
được niềm hạnh phúc giải thoát ấy, chứ không như 
một số tu sĩ tha tưởng bảo rằng: “Có chỉ mà đắc, 
mà trông cho thành”. 

Thiền hữu sắc, hữu ngã thiện pháp, vô ngã ác 
pháp, buông xả, đoạn tận tham, sân, si là nòng cốt 
cho nội lực của ý thức hướng đến đoạn tận tưởng 

sử 2T¿ 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 


tri. Pháp như lý tác ý chính là căn bản trong đạo 
Phật, tiếc thay trải mấy ngàn năm cho đến nay, 
chúng con mới đủ phước đức nhân duyên gặp 
Chánh Phật pháp được chính đức Ngài chỉ dạy. 
Hôm nay chúng con vô vàn hạnh phúc vân tập 
về đây, trong Tổ đường tu viện Chơn Như là một 
vinh hạnh cao cả nhất. Vậy chúng con xin đê đầu 
đảnh lễ cung thỉnh Thánh Pháp Bát Quan Trai 
Giới để tu học một ngày một đêm. Xin đức Phật 
và Trưởng Lão chứng minh. 
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam mô Bổn sư Thích Thông Lạc 


Chúng con xin kính ba lễ 


ooo 
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N«44 tễ 
THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 


hầy xin hứa khả làm lễ Thọ Bát Quan Trai 

Giới. Vậy quý phật tử hãy cùng thầy quỳ 
trước Phật đài, chắp tay lên ngực, mắt hướng về 
tượng Phật: 


Hôm nay chúng con là những phật tử câu hội 
về tu viện Chơn Như, xin Thọ Bát Quan Trai Giới 
một ngày một đêm sống như Phật, như Pháp, như 
chúng Thánh Tăng, xin đức Phật nhủ lòng lân 
mẫn, từ bi thương xót chứng giám cho chúng con 
tu hành được nhiều ân triêm công đức, thân tâm 
thường được thanh thản, an lạc và vô sự. (Các vị 
đồng niệm danh hiệu đức Bổn Sư với Thầy ba 
lần). 

- Chí tâm đảnh lễ Nam mô Bổn Sư Thích Ca 
Mu Ni Phật tác đại chứng mình chúng con Thọ 
Bát Quan Trai Giới (lạy l lạy). 

- Chí tâm đảnh lễ Nam mô Bổn Sư Thích Ca 
Mu Ni Phật tác đại chứng mình chúng con Thọ 
Bát Quan Trai Giới (lạy Ì lạy). 

- Chí tâm đảnh lễ Nam mô Bổn Sư Thích Ca 
Mu Ni Phật tác đại chứng mình chúng con Thọ 
Bát Quan Trai Giới (lạy Ì lạy). 
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PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ 
Trong Thời Gian 
Thọ Bát Quan Trai Giới 


© au khi niệm hồng danh đức Phật và lễ ba lạy 
xong, xin quý vị ngồi xuống và im lặng lắng 
nghe thầy giảng dạy, để biết cách thức Thọ Bát 
Quan Trai GIới. 

Thưa quý phật tử! Biển khổ không bờ bến, nếu 
không có thuyền từ Tam Vô Lậu Học thì không 
thể nào vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn 
chứng được tâm vô lậu, vô thượng bổ để, trước 
tiên cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả công đức 
lành đều lấy giới luật làm nền tảng. Chư Phật đã 
nhờ giới luật mà thành bậc Chánh giác. Người tại 
gia, hay xuất gia cũng đều phải thọ giới, tu tập 
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Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


giới và sống đúng giới luật, vì giới luật là đức 
hạnh của những bậc Hiền Thánh. Nhưng người tại 
gia phần nhiều bị gia duyên ràng buộc, khó giữ 
gìn hết giới luật được, cho nên đức Như Lai mới 
chế ra Tám Giới. Tám Trai Giới này khiến cho 
người cư sĩ một ngày một đêm thọ trì để gieo 
duyên tu hành giải thoát như những bậc xuất gia, 
ha thế tục. Nhờ có gieo duyên này (Bát Quan Trai 
Giới), nên đời đời kiếp kiếp sanh ra làm người liền 
gặp chánh pháp, không gặp tà sư ngoại đạo. Ví 
như cây cổ thụ kia ngả về hướng nào thì bóng của 
nó sẽ ngã theo hướng ấy, người Thọ Bát Quan 
Trai GIới cũng vậy. 

Bởi vậy, muốn theo được Chánh pháp của Phật 
thì quý vị phật tử hãy cố gắng giữ gìn tám giới cho 
nghiêm chỉnh, đừng để vi phạm một lỗi nhỏ nhặt 
nào trong tám giới đó. Đó là gieo duyên xuất gia. 
Tuy một ngày, một đêm rất ngắn, nhưng đây là 
gieo duyên giải thoát với pháp quý báu không 
lường của đạo Phật. Khi thực tập sống trọn một 
ngày, một đêm như Phật, như chư Hiển Thánh 
Tăng, tức là quý phật tử đã gieo duyên với Chánh 
pháp. Vì thế, ngày ấy quý vị hãy xả bỏ hết duyên 
trần tục, đừng lo nghĩ, đừng bận tâm đến con cái, 
cha mẹ, công ăn việc làm, của cải, tài sản và việc 
nhà cửa. Hãy xả bỏ xuống hết! Xả bỏ xuống hết 
đi, để một ngày một đêm làm Thánh Hiển vô sự; 
để một ngày một đêm tâm hồn được thanh thản, 
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an lạc và vô sự; để một ngày một đêm sửa sai 
những lỗi lầm; để một ngày một đêm trở thành 
những người có đạo đức sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ chúng sanh; để một ngày 
một đêm rèn luyện đạo lực bằng thiền định xả tâm 
làm chủ sự sống chết, bệnh khổ; để một ngày một 
đêm tâm ly dục ly ác pháp, nhập vào Bất Động 
Tâm Định. 


Hãy sống một ngày một đêm với nhân quả toàn 
thiện; hãy sống một ngày một đêm trực nhận đời 
chắng có gì là Ta, là Của Ta cả, chỉ là một chuỗi 
ngày dài vô thường, đau khổ của kiếp người. 

Thưa quý phật tử! Một ngày một đêm ấy quý 
vị hãy giữ gìn thân tâm thanh tịnh, theo các pháp 
thiển định mà đức Phật đã chỉ dạy, để quý vị tu 
tập và rèn luyện thân tâm, trau đổi một ngày một 
đêm cho được thanh tịnh, trong sạch. 

Tóm lại, Thọ Bát Quan Trai là bước thứ hai 
trên đường tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết 
của người cư sĩ phật tử. Vậy quý phật tử hãy cố 
gắng lên, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Tương lai 
hạnh phúc sẽ chờ đón quý vị. 


ooo 
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ÐÁươns t[ưốne 
TU TẬP GIỚI LUẬT 
Nsày Thọ Bát Quan Trai Giới 


xã hưa quý phật tử! Thầy xin nhắc lại những 
cá giới luật cần phải tu tập trong ngày Thọ Bát 
Quan Trai Giới. “Giới luật là nền tảng đạo đức, là 
cội gốc của thiển định, là bông trái của trí tuệ”. 

Đối với những phật tử tại gia lấy NĂM GIỚI 
làm giới trọng, lấy BỐN HÒA làm giới khinh, lấy 
BA ĐÚC làm nòng cốt cho cuộc sống hằng ngày 
của mình; lấy TÁM GIỚI làm đường đi đến đích 
giải thoát. 


Qoo 
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NĂM GIỚI TRỌNG 
Của Người Cư Sĩ 


1- Không sát sanh 

Từ con người cho chí các loại côn trùng nhỏ 
lớn, người phật tử cũng không nên giết hại, không 
nên xui bảo người khác giết hại, không nên thấy 
người khác giết hại mà vui theo. 


2- Không trộm cắp 


Tiền bạc, châu báu, ngọc ngà, thức ăn, vật 
uống, v.v... của người, nếu người không cho thì 
không được tự nhiên lấy, nếu lấy thành trộm cướp. 


3- Không tà dâm 

Người phật tử còn tại gia không được lén lút, 
không được làm việc tà bậy khiến gia đình tan nát. 

4- Không nói dối 

Phải thành thật, chuyện có nói có, chuyện 
không nói không. Nói dối có lợi cho người còn 
chắng nói, huống là nói dối có lợi cho mình, mang 
hại cho người khác. 
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Cũng như nói dối có lợi cho Phật pháp còn 
chẳng nói, huống là nói dối làm mất uy tín Phật 
pháp. 

Người phật tử tại gia không được nói lời hung 
dữ, độc ác, không được nói lời chia rẽ, không được 
nói lời phù phiếm vô nghĩa. 


5- Không uống rượu 


Không được uống các thứ rượu mạnh, nhẹ, 
không nên hút thuốc lá, thuốc lào và các thứ 
nghiện ngập khác. (chè, cà phê, trầu cau, v.v...) 


ooo 


BỐN GIỚI HÒA 
Của Người Cư Sĩ 


hưa quý phật tử! Thầy xin nhắc lại: “LỤC 

HÒA là nền tảng vững chắc cho toàn thể 
phật tử (gồm tu sĩ và cư sĩ) gắn chặt lâu bền với 
nhau để cùng tu, cùng sống. 

Với người cư sĩ tại gia, chỉ thực hiện bốn giới 
trong LỤC HÒA của Phật chế ra, để cho cư sĩ và tu 
sĩ tu tập có một lối sống hòa hợp đoàn kết thương 
yêu nhau”. 
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1- Khẩu hòa không tranh cãi 


Về phần miệng nói, bàn luận đều trong tính 
thần hòa nhã đạo đức, không được dùng lời nói 
lớn tiếng tranh đua, hoặc dùng lời nặng nhẹ chỉ 
trích nhau. 


2- Ý hoà cùng vui 

Phải có tâm ý vui hòa, không nên có tâm ý 
ngang ngạnh, chống đối thù hằn nhau, nên vui 
theo tâm ý người, làm theo ý của người khác 
nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp, đó là để rèn 
luyện hạnh nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. 


3- Có ý kiến hay cùng giảng giải cho nhau 
nghe 


Luôn luôn hòa hợp mọi ý kiến với nhau, đem 
cái hay, lợi ích giảng giải cho nhau hiểu cùng tu, 
cùng học. 

4- Giới hoà đồng tu 

Lấy nội quy làm khuôn phép cùng sống như 
nước với sữa; cùng khích lệ, sách tấn nhau giữ gìn 
giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi 
nhỏ nhặt nào trên bước đường tu tập. 


ooo 
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BA GIỚI ĐỨC NÒNG CỐT 
Của Người Cư Sĩ 


1- Nhẫn Nhục 

Nhẫn nhục là một đức tính hòa hợp rất tốt, 
người cư sĩ cần nên tu tập rèn luyện để cùng sống 
trong gia đình và xã hội mà thân tâm được sống 
yên vVuI. 

2- Tuy Thuận 

Tùy thuận là một đức tính hòa hợp trong gia 
đình và xã hội, khiến mình và mọi người được an 
vui, thanh thản. Vì vậy cần phải cố gắng giữ gìn, 
tu tập và rèn luyện. 


3- Bằng Lòng 


Bằng lòng là một đức tính buông xả rất tốt mà 
người cư sĩ cần phải giữ gìn, tu tập và rèn luyện, 
để cho cuộc sống có thân tâm bình an, thanh thản. 


ooo 
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BA GIỚI HẠNH NÒNG CỐT 
Của Người Cư Sĩ 


(@ Ối người cư sĩ trong ngày Thọ Bát Quan 
Trai Giới, cần phải thực hiện nghiêm 
chỉnh trong ba giới hạnh này. Ba giới hạnh này sẽ 
mang đến sự giải thoát càng rõ nét hơn ở thân tâm 
quý VỊ. 

1-ĂN 

Ngày ăn một bữa vào giữa trưa, từ 10 giờ đến 
12 giờ, ngoài giờ đó nếu ăn uống là phi thời. 
Người cư sĩ trong ngày Thọ Bát Quan Trai thà 
chết chó không ăn uống phi thời. 

Ăn uống phi thời là ăn uống không điều độ. Ăn 
uống không điểu độ cơ thể dễ sinh bệnh tật. 

2- NGỦ 

Người cư sĩ Thọ Bát Quan Trai phải tập ít ngủ, 
ngủ nhiễu sinh lười biếng, mê muội, hôn ám. 

Ngủ phải đúng giờ giấc, ngủ không đúng giờ 
giấc là ngủ phi thời, ngủ phi thời là ngủ không 
điều độ. 
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3- ĐỘC CƯ 

Người cư sĩ Thọ Bát Quan Trai cần phải sống 
một mình. Sống một mình là sống cho mình, sống 
đời sống nội tâm. Sống đời sống nội tâm là phải 
sống phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, nhờ 
đó tâm không bị phân tán; nhờ đó tu tập thiền định 
mới được dễ dàng. 

Vậy người cư sĩ Thọ Bát Quan Trai phải hạn 
chế đi lại, không được nói chuyện phù phiếm với 
bạn bè, không được nói chuyện chính trị; không 
được bàn chuyện giặc giã ,trộm cướp, v.v... 

Khi cần thiết chỉ thưa hỏi pháp tu tập với thây, 
không được hỏi bất cứ một người nào, vì hỏi là 
làm động người khác. 


oo 
OAI NGHI TẾ HẠNH 


Của Người Cư Sĩ 
Thọ Bát Quan Trai 


(⁄ gười cư sĩ Thọ Bát Quan Trai Giới cần 
phải giữ gìn oai nghi tế hạnh: đi, đứng, 


nằm, ngôi, ăn, mặc và nói chuyện phải đúng tư 
cách của người đệ tử chân chính của đạo Phật. 
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1- ĐI 


Khi đi phải luôn luôn phòng hộ sáu căn, hai 
mắt phải nhìn xuống bước đi, không được ngó 
qua, ngó lại, không được liếc xéo, liếc ngang. 

Phải đi nhẹ nhàng khoan thai, không được chạy 
nhảy lăng xăng, không được hấp tấp vội vàng, 
không được đi song song với người khác phái. 

Không được vừa đi vừa nói chuyện, hoặc cười 
ầm 1ï ngoài phố đông người. 

2- ĐỨNG 

Đứng phải lựa nơi phù hợp, tránh chỗ đông 
người, tránh chỗ có người khác phái, tránh chỗ 
đánh lộn, tránh chỗ có người say rượu, tránh chỗ 
có tranh ảnh khoả thân. 


3- NĂM 

Nằm phải lựa nơi chốn phù hợp, không được 
nằm trên giường chõng, võng treo của người khác 
phái, của người già, của người bệnh và của trẻ em. 

Không được nằm ngửa, nằm sấp, nằm co, 
không được nằm tréo chân gác đùi hoặc nằm một 
chân duỗi, một chân co mà phải nằm nghiêng theo 
kiểu kiết tường như tượng Phật Niết Bàn. 

Không được đụng đâu nằm đó không biết bẩn 
sạch. 
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Không được nằm trong giường, trong thất của 
người khác, nhất là người khác phái. 


4- NGỒI 


Ngôi phải lựa nơi chốn phù hợp, không được 
ngồi trên ghế tréo chân, không được ngôi gác chân 
lên bàn, không được ngôi lúc lắc chân, không 
được đụng đâu ngôi đó mà không biết bẩn sạch, 
không được ngồi bó gối, ngồi chồm hỗm, không 
được ngồi gần người khác phái, ngồi chung ghế 
với người khác phái, ngồi chỗ vắng vẻ với người 
khác phái. 

5-ĂN 

Khi thọ thực phải ăn mặc tễ chỉnh, phải ngồi 
xếp bằng ngay thẳng, phải thành tâm mặc niệm 
cúng dâng chư Phật, tổ tiên, ông bà cha mẹ nhiều 
đời nhiều kiếp, và phải hết lòng biết ơn người đàn 
na thí chủ làm bằng mồ hôi nước mắt mới có thực 
phẩm này. 

Ăn phải giữ gìn im lặng, không được nói 
chuyện hay cười đùa trong bữa ăn. 

Không được khua chén khua bát trong bữa ăn; 
không được la hét làm ôn náo trong bữa ăn. 

Ăn không được nhai ngốn ngấu miếng này 
chưa xong lại ăn miếng khác. Phải ăn uống nhẹ 
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nhàng êm ái, không được lật đật vội vàng, mà phải 
ăn từ tốn khoan thai. 

Trước khi ăn phải xá Phật, xá Tổ, sau khi ăn 
xong cũng phải xá Phật, xá Tổ. 

Trước khi ăn cũng phải xá chào nhau để tỏ 
lòng tôn kính nhau, để diệt ngã tâm ganh ty, ích 
kỷ, nhỏ nhen của mình. 


6- MẶC 


Y áo phải được ngay thắng, tề chỉnh, không 
được xốc xếch, nút trên gài khuy dưới, không 
được để hở cổ. 

Mặc y áo phải sạch sẽ, không được để dơ bẩn, 
hôi hám. 

Y áo không được vò nát, vắt ngang vắt dọc, mà 
phải được xếp ngay ngắn, cất có nơi có chốn. 

Người cư sĩ phật tử đã theo đạo Phật không 
được ở trần, bầy lưng, bầy ngực và bụng, phải ăn 
mặc kín đáo, dù trời có nóng bức vẫn phải giữ gìn. 

Người cư sĩ phật tử tiểu tiện phải ở chỗ kín 
đáo, phải ngồi xuống, không được đứng, không 
được đụng đâu tiểu đó. 

Người cư sĩ phật tử khi tắm sông, suối, hồ, ao, 
v.v... dù là nơi vắng vẻ cũng phải ăn mặc kín đáo 
mới tắm, không được trần truồng tắm giặt như 
người thế gian. 

C36 
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7- NÓI 

Lời nói rất quan trọng, khi nói ra là một điều 
rất tai hại. Người xưa dạy: “Họa tàng khẩu 
nhập”, tai hoạ do khẩu mà ra, lời nói dễ làm khổ 
mình, khổ người, nên phải dè dặt, cẩn thận lời nói. 

Vì thế, người cư sĩ đệ tử Phật cần phải tập ít 
lời, nói ra phải suy nghĩ cho thật kỹ. 

Không được dùng lời nói thô lỗ, tục tằn. 

Không được dùng những lời nói hung dữ, trù 
ẻo, thể thốt. 

Không được tranh luận hơn thua với a1, dù vì 
bất cứ một việc gì. 

Không được chỉ trích khen chê tôn giáo này, 
tôn giáo khác, khi mình chưa tu tập tới nơi. 

Không được chỉ trích pháp môn này, pháp môn 
khác, khi mình tu tập chưa tới nơi. 

Không được đem giáo pháp của Phật ra thuyết 
giảng không đúng chỗ. 

Nói phải lựa lời mà nói, nói không được cướp 
lời người khác. 

Nói không được tranh cãi, phải ôn tổn, nhã 
nhặn, từ tốn, êm dịu, nhẹ nhàng. 

Trong khi Thọ Bát Quan Trai Giới, chỉ khi cần 
thiết mới thưa hỏi về sự tu tập. 
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N(ữn¿ ĐAi N¿áá Tế Ané 


đề) lợi ích chung cho chúng sanh, vì thắp 
sáng lại ngọn đèn chánh Pháp của Phật, 
và cũng vì sự giải thoát sanh tử của kiếp người, 
nên chúng ta, người phật tử chân chánh của đạo 
Phật, phải hết sức giữ gìn những oai nghi tế hạnh, 
để tu tập cho ngày mỗi tốt hơn. 

Trong những oai nghi tế hạnh, chúng ta luôn 
luôn phải nhớ: 

1- Tĩnh giác ý tứ từng hành động: mắt, tai, 
mũi, miệng, thân, ý. 


2- Để phòng hộ, tránh ngoại duyên cám dỗ. 
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3- Để tránh mọi sự xảy ra khen chê, chỉ trích 
của miệng đời khiến tâm bất an. 

4- Để cho tâm không bị phân tán, tu hành 
thiên định dễ dàng. 

5- Để tạo duyên tốt cho những phật tử khác có 
duyên với chánh pháp. 

Đó là những cách thức thân giáo độ chúng 
sanh, đền đáp ơn Phật, tổ, ơn sinh thành dưỡng 
dục, ơn đàn na thí chủ. 

Vì thế, ai vi phạm oai nghi tế hạnh cũng được 
xem là vi phạm kỷ luật. Tập thể phải góp ý cho họ 
sửa những lỗi lầm. 

Tóm lại, những quy định này là một kỷ luật tự 
nguyện, tự giác, là nhu cầu thiết yếu để bảo vệ sự 
tu hành an ổn của những người phật tử. 


ooo 
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CĐ» là giới tướng đức hạnh của Bát Quan 
Trai Giới. Vậy quý phật tử hãy lắng nghe 
cho kỹ, để sống một ngày một đêm cho trọn vẹn, 
khi đã hứa khả thọ giới. Giới tướng Bát Quan Trai 
Giới gồm có: 


1- Giới thứ nhất: Cấm sát sanh 

2- Giới thứ hai: Cấm tham lam, trộm cắp 
3- Giới thứ ba: Cấm dâm dục 

4- Giới thứ tư: Cấm nói dối 

3- Giới thứ năm: Cấm uống rượu 


6- Giới thứ sáu: Cấm trang điểm 
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7- Giới thứ bảy A: Cấm nằm giường cao, rộng 
lớn 

8- Giới thứ bảy B: Cấm ca hát và nghe ca hát 

9- Giới thứ tám: Cấm ăn uống phi thời 

Năm giới cấm đầu xin quý phật tử hãy vui lòng 
đọc lại Ngũ Giới Cấm, trong phần một: Thọ Tam 
Quy, Ngũ Giới. Nhưng giới thứ ba trong Ngũ Giới 
Cấm là giới CÂM TÀ DÂM, còn trong Bát Quan 
Trai Giới thì giới cấm thứ ba là giới CẤM DÂM 
DỤC. 

Vậy xin quý phật tử hãy lắng nghe thầy giảng 
giới cấm thứ ba và bốn giới cấm sau cùng của Bát 
Quan Trai Giới (gồm có năm giới Sa Di của người 
mới xuất gia). 


ooo 
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Giới thứ ba: 


CẤM ĐÂM ĐỤC 


cứm dâm dục là một “GIỚI ĐÚC THANH 
TỊNH”. Người cư sĩ phật tử tại gia cần phải 
học, hiểu và sống cho đúng đức hạnh này, trong 
những ngày Thọ Bát Quan Trai GIới. 

Người không dâm dục là hiện tiền thân và tâm 
của họ thanh tịnh. Một người còn dâm dục thì 
không thể nào thân tâm thanh tịnh được. Thân tâm 
không thanh tịnh thì lúc nào cũng còn ô nhiễm về 
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đường dâm dục. Còn tâm dâm dục thì làm sao gọi 
là Thánh cư sĩ được. Phải không quý phật tử? 


Dâm dục là bản chất sinh tổn của muôn loài 
động vật và thực vật. Cho nên từ động vật nhỏ 
nhất, cho đến loài động vật thông minh nhất như 
loài người đều không thoát khỏi uy lực của dâm 
dục. Đối với đạo Phật, dâm dục là con đường bất 
tịnh, uế trược, nhiễu khổ đau, và đó là con đường 
mãi mãi tiếp tục luân hồi. 

Dù người có học thức cao, có trở thành những 
nhà bác học, những nhà khoa học vĩ đại, v.v... thì 
cũng không thoát khỏi hành động dâm dục. Ñgược 
lại, một bậc Thánh cư sĩ đệ tử của đức Phật thì 
phải vượt ra khỏi uy lực dâm dục này, trong những 
ngày Thọ Bát Quan Trai Giới. Có như vậy mới 
được gọi là bậc Thánh cư sĩ đệ tử của đức Phật. 


Muốn làm một cư sĩ Phật giáo, tức là muốn cho 
thân tâm mình thanh tịnh, trong sạch, không còn ô 
nhiễm, uế trược, thì phải diệt trừ dâm dục. Đó 
cũng chính là mục đích để cho thân tâm được 
nhập vào các định, được làm chủ sự sống chết và 
được khai mở tuệ Tam Minh, chứng Thánh quả A 
La Hán, xứng đáng là Thánh cư sĩ đệ tử của đức 
Phật. 

Giới Đức Thanh Tịnh thứ ba trong Bát Quan 
Trai Giới này còn xác định được người tín đồ Phật 
giáo hay người tín đỗ của ngoại đạo. Người có 
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thiển định hay không thiển định cũng do từ giới 
này mà nhận thấy rõ ràng. Phật hay Ma cũng do từ 
giới này mà xác định. Cho nên hiện giờ có một số 
người mang danh là cư sĩ phật giáo, không tu tập 
Thọ Bát Quan Trai Giới, không tu tập giới luật 
này, thì làm sao Giới Đức Thanh Tịnh này được 
thanh tịnh trọn vẹn. Phải không quý phật tử? 


Muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử thì con 
đường dâm dục phải đoạn dứt. Vì thế đạo Phật có 
giới không dâm dục để giúp cho thân tâm thanh 
tịnh, trong sạch, xứng đáng làm một bậc Thánh cư 
sĩ đệ tử Phật. 

Do giới Thánh Đức Thanh Tịnh này nên kinh 
sách nguyên thủy Phật giáo không có nói về nghi 
lễ kết hôn, vì nghi lễ kết hôn đã có sẵn theo phong 
tục tập quán của mỗi dân tộc trên thế giới. 


Thưa quý phật tử! Một bậc Thánh là bậc thoát 
trần, có nghĩa là thoát ra khỏi bản chất dâm dục 
của loài động vật. Sự dâm dục của một con người 
thì có khác nào là sự dâm dục của loài thú vật. 
Còn Thánh nhân, thân tâm của họ hoàn toàn phải 
thanh tịnh, trong sạch. Họ không còn vướng bận 
tình yêu dâm dục giữa nam và nữ nữa, thì mới thật 
sự là Thánh nhân. Muốn làm Thánh mà còn nuôi 
tâm dâm dục thì không thể nào làm Thánh được, 
phải không quý phật tử? 
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Đối với đạo Phật, dâm dục là vấn để phải diệt 
trừ hàng đầu. Nếu không diệt trừ được tâm dâm 
dục thì không bao giờ người đó được gọi là Thánh 
cư sĩ được. Cho nên Thọ Bát Quan Trai Giới là tu 
tập một ngày đêm làm Thánh. 


Giới Đức Thanh Tịnh không dâm dục trong 
ngày Thọ Bát Quan Trai Giới giúp cho con người 
tu theo Phật giáo trở thành bậc Thánh nhân A La 
Hán vô lậu hoàn toàn. Nếu tu sĩ nào vi phạm vào 
giới cấm này thì cũng giống như người tử tù. 
Nhưng người tử tù này bị xử án chém đầu “Ba La 
Dĩ” (đứt đầu), chứ không xử tử bằng cách khác. 


Chúng ta phải hiểu, một cư sĩ đạo Phật là một 
người học làm Thánh, dù là người cư sĩ mới vào 
Thọ Bát Quan Trai Giới cũng phải khép mình 
trong khuôn khổ Giới Đức Thanh Tịnh này trong 
những ngày THỌ BÁT. Nếu vị nào sai phạm thì 
xin quý phật tử hãy xem họ là Ma Ba Tuần đội lốt 
Phật giáo, đang giết Phật giáo, xin quý phật tử hãy 
tránh xa, đừng nối giáo cho Ma để chúng diệt Phật 
giáo, thì rất tội cho đạo Phật. 

Cho nên người cư sĩ là những đệ tử của Phật, là 
Thánh thì phải giữ gìn cho trọn vẹn giới đức này. 
Nếu thấy giữ không được trong ngày THỌ BÁT thì 
xin đừng Thọ Bát Quan Trai GIới. 

Giới Đức Không Dâm Dục này có sấu nơi vi 
phạm: 
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1- Vi phạm giới bằng mắt. 
2- Vi phạm giới bằng tai. 

3- Vi phạm giới bằng mũi. 
4- Vi phạm giới bằng miệng. 
3- Vị phạm giới bằng thân. 
6- Vị phạm giới bằng ý. 

% Phạm giới bằng mắt: Khi mắt nhìn thấy 
hình ảnh sắc thân người khác phái lõa thể sinh tâm 
dâm dục, hoặc thấy sự ăn mặc hở hang, bày da thịt 
của người khác phái sinh tâm dâm dục... 

% Phạm giới bằng tai: Khi nghe tiếng nói 
khêu dâm gợi dục sinh tâm dâm dục, nghe lời nói 
thô tục sinh tâm dâm dục. 

% Phạm giới bằng mũi: Khi hai người khác 
phái ôm nhau hôn hít sinh tâm dâm dục... 

* Phạm giới bằng miệng: Khi miệng nói lời 
dâm dục, miệng nói lời thô tục, khêu dâm, gợi dục 
rồi sinh tâm dâm dục. 

% Phạm giới bằng thân: Khi hai người khác 
phái nắm tay, ngôi tựa vào nhau, ôm nhau, hay 
nằm chung nhau một giường sinh tâm dâm dục... 

*% Phạm giới bằng ý: Khi ý khởi niệm về 
dâm dục, ý suy tư về dâm dục, ý nghĩ đến người 
khác phái sinh tâm dâm dục. 
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Người còn tâm dâm dục không thể gọi là 
Thánh cư sĩ được. Muốn tu hành dứt bỏ tâm dâm 
dục thì phải thực hiện đúng như lời dạy của đức 
Phật: 

1- Phòng hộ sáu căn (Sống độc cư trầm lặng 
một mình). 

2- Hằng ngày phải tu tập các pháp Chánh 
Niệm Tĩnh Giác Định. 

3- Tu tập 19 đề mục Định Niệm Hơi Thở. 

4- Tu tập Định Vô Lậu. 

5- Tu tập Tứ Niệm Xứ. 

6- Tụ tập Thân Hành Niệm. 

7- Tu tập Định Sáng Suối. 

Trong kinh Phật thường nhắc đến quả nhập lưu 
(Tu Đà Hoàn), tức là nhập vào dòng Thánh. Tâm 
còn dâm dục thì không thể nhập vào dòng Thánh 
được. 

Cho nên người ly dục, ly ác pháp là người ha 
xa tâm dâm dục. Lầa xa tâm dâm dục mới vào 
được dòng Thánh, mới gọi là nhập lưu. 

Tóm lại, Giới Đức Thanh Tịnh không dầm dục 
này là một đức hạnh thanh tịnh trong sạch của một 
bậc Thánh cư sĩ, chứ không phải như một người 
thường tình phàm phu mà sống được Thánh hạnh 
này. Thánh hạnh này không phải dành riêng cho 
tu sĩ, mà dành cho tất cả mọi người, nếu ai muốn 
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chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhất là cư sĩ Thọ Bát 
Quan Trai Giới, tức là người cư sĩ tập làm Thánh, 
nên một ngày đêm phải giữ cho trọn. 


Chúng ta nên lưu ý: Một con người bình 
thường thì cũng như muôn thú vật trên hành tinh 
này, không bao giờ lìa xa tâm dâm dục được, dù 
có học thức sâu rộng bao nhiêu họ cũng không 
tránh khỏi tâm dâm dục. Nhưng một người tu theo 
đạo Phật là phải vượt thoát ra khỏi tính dâm dục, 
tức là vượt thoát ra khỏi bản chất của loài thú vật. 
Có thực hiện ra khỏi bản chất của loài cầm thú thì 
mới được gọi là Thánh. 


Một người phàm phu chỉ hơn con thú vật là ở 
chỗ dâm dục có cương thường đạo lý làm người, 
có tôn ti trật tự, không thể cha con hay mẹ con lấy 
nhau, v.v... Nhưng một bậc Thánh như Phật và 
chúng Thánh Tăng đã nói ở trên thì phải vượt hơn 
loài người và loài thú vật, là không còn dâm dục 
nữa. Có người hỏi rằng: 

Hỏi: Khi con người không còn dâm dục thì con 
người do đâu mà sinh ra? 


Đáp: Khi con người không còn dâm dục thì họ 
là những bậc Thánh nhân rồi. Đã là Thánh nhân 
sao lại còn tái sanh luân hổi trong đường dâm 
dục? Khi con người không còn dâm dục thì con 
người sinh ra bằng đường hóa sinh. Con đường 
hóa sinh là con đường thanh tịnh, trong sạch dành 

- 148 - 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


riêng cho những bậc Thánh nhân, chứ không phải 
hóa sanh là sâu hóa bướm, v.v...; chứ không phải 
hóa sanh là biến hóa tàng hình. Mà hóa sanh là tự 
dùng thân lực hợp các duyên ngũ uẩn tạo thành 
COn người. 


ooo 


Hỏi: Con người không còn tái sanh luân hồi 
thì con người về đâu ? 

Đáp: Đã không còn tái sanh luân hồi mà còn 
hỏi sanh về đâu là sao? Câu hỏi như vậy là câu hỏi 
không đúng chỗ? 

Con người hết dâm dục thì sinh nơi chỗ không 
dâm dục. Chỗ không dâm dục là chỗ nào? 

Chỗ tâm không dâm dục là chỗ tâm thanh thản, 
an lạc và vô sự, mà hiện giờ không gian, vũ trụ, 
vạn vật và mọi người aI cũng có. 


ooo 


Hỏi: Từ con người không dâm dục thành ra 
Thánh nhân. Thánh thì không còn sanh tử luân 
hồi. Vậy khi bỏ thân này Thánh nhân ở đâu? 

Đáp: Một Thánh nhân khi còn sống cũng như 
lúc bỏ thân tứ đại, họ đều ở trong trạng thái ly dục, 
ly ác pháp. Ở trong trạng thái ly dục ly ác pháp thì 
không còn tái sinh luân hồi. Đó là “nơi” mà những 
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bậc Thánh nhân đến và ở đó, khi còn sống cũng 
như lúc đã chết. Cho nên họ không đến, không đi. 


Vì thế thầy xác định, con đường sanh tử luân 
hồi là con đường “dâm dục”. Ai còn tâm dâm dục 
là phải còn chịu luật sanh tử luân hỗi chi phối. Ai 
hết tâm dâm dục là chấm dứt sanh tử luân hồi. 
Quý phật tử cứ suy ngẫm lại đi rồi hãy tin lời thầy 
nói, đừng vội tin lời thầy. Vì lời nói của thầy 
không bắt buộc ai tin cả. Bởi vì ai còn đắm chìm 
trong dục lạc thế gian là phải chịu quy luật sinh tử 
luân hồi. Còn chịu quy luật sinh tử luân hồi là phải 
chịu nhiều khổ đau, phải không quý phật tử? 


AI giữ gìn được Giới Đức Thanh Tịnh không 
dâm dục này là biểu tượng cho một vị Thánh cư sĩ 
xuất hiện trong những ngày Thọ Bát Quan Trai 
GIỚI. 

Bởi giới luật xác định được ai là Người thật là 
Người; ai là Thánh thật là Thánh. Chỉ một Giới 
Đức Thanh Tịnh không dâm dục này là xác định 
bậc Thánh. Ai trong thế gian này đã hết dâm dục 
chưa, còn tham dâm dục mà muốn làm Thánh thì 
làm sao được, phải không quý phật tử? 


Trong 250 giới cấm của các tổ, CẤM DÂM 
DỤC là giới thứ nhất, còn được gọi là giới BẤT 
TỊNH HẠNH. Giới này thuộc về đức hạnh của 
hàng bậc Thánh. Nhờ thanh tịnh được giới này mà 
hành giả mới nhập được các Thánh Định. 
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CẤM TRANG ĐIM 


So trang điểm là “GIỚI ĐỨC TỰ NHIÊN”. 
Người cư sĩ tại gia khi Thọ Bát Quan Trai 
cần phải học, hiểu và sống đúng đức hạnh này. 


Bản chất của con người dù nam hay nữ đều 
thích làm đẹp, nhất là phái nữ, dù là một người rất 
xấu, nhưng họ vẫn cố trang điểm làm cho đẹp, vì 
thế mà các mỹ viện mọc lên rất nhiễu. 


Mục đích trang điểm làm đẹp là do tâm ái dục, 
tâm ái dục luôn muốn cho mọi người phải để ý và 
mê mệt với mình. Đó là nguyên nhân ngấm ngầm 
bên trong thân và tâm của mình để thể hiện tâm 
sắc dục. Tâm sắc dục tức là tình dục, khi mắt thấy 
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sắc của người khác phái thì tình dục khởi lên. Vì 
mục đích này, giới nữ thường ăn mặc hở hang. 
Ngày nay, phái nữ thường ăn mặc bày da, bày thịt 
theo người Tây phương là để khêu gợi tâm sắc dục 
của người khác phái, và cũng chính khêu gợi tâm 
sắc dục của bản thân mình. Đức Phật hiểu rất rõ 
điều này, nên cấm đệ tử của mình, cả hai giới phật 
tử nam và nữ: “không trang điểm, làm đẹp”. 
Không cho làm đẹp là để diệt trừ tâm sắc dục. 
Trong kinh Tăng Chi tập I, trang 9, thuộc đại tạng 
kinh Việt Nam, đức Phật dạy: “Ta không thấy 
một sắc nào khác, này các Tỳ kheo, xâm chiếm 
và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn 
bà... Ta không thấy một sắc nào khác, này các 
Tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 
bà, như sắc người đàn ông...”. Đối với đạo Phật, 
tâm sắc dục là một trong những tâm ái dục, nó là 
con đường sinh tử luân hỗi; nó là con đường khổ 
đau, là nguyên nhân sinh ra muôn thứ đau khổ của 
con người. Vì thế trong bốn chân lý của đạo Phật, 
nó là chân lý thứ hai gọi là “7ập đế”. Tập đế có 
nghĩa là nơi tập họp mọi sự khổ đau, hay nói cách 
khác là nguyên nhân sinh ra mọi khổ đau của kiếp 
sống làm người. 


Muốn xa lìa tâm sắc dục mà còn trang điểm, 
làm đẹp thì không bao giờ xa lìa tâm sắc dục 
được. Dùng gương soi mặt, ngắm trước, ngắm sau 
khi đi... Những hành động trang điểm làm đẹp, 
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làm dáng như vậy là nuôi tâm sắc dục, ưa thích 
tâm sắc dục. Người còn tâm ưa thích sắc dục, còn 
trang điểm, còn làm đẹp thì tu hành chỉ hoài công 
vô ích. 

Đạo Phật muốn đào tạo những bậc Thánh cư sĩ 
A La Hán, nên giới luật cấm trang điểm làm đẹp 
là để tâm ly dục, la ác pháp. Có ly dục, la ác 
pháp thì Đức Hạnh Tự Nhiên này mới sống đúng 
và giữ trọn vẹn. AI theo đạo Phật tu hành trong 
những ngày Thọ Bát mà còn trang điểm, làm đẹp 
thì không phải là Thánh cư sĩ nữa, mà là Ma trong 
đạo Phật, đội lốt Phật giáo để giết Phật giáo. Bởi 
vậy, những tín đồ Phật giáo cũng như những người 
ngoài Phật giáo, khi thấy một vị phật tử trong 
ngày Thọ Bát Quan Trai Giới mà còn ăn mặc sang 
đẹp, chải chuốt làm đẹp thì nên biết đó không phải 
là cư sĩ Phật giáo, mà là Ma đội lốt cư sĩ Phật 
giáo. 

Ăn mặc sang đẹp là một cách trang điểm làm 
đẹp; còn trang điểm làm đẹp là phạm giới, là 
không ly dục, ly ác pháp; không ly dục ly ác pháp 
thì làm sao được gọi là Thánh cư sĩ, đệ tử của đức 
Phật? 


Muốn làm chủ sanh tử luân hồi, mà hành động 
trang điểm làm đẹp không từ bỏ thì làm sao chấm 
đứt sanh tử luân hồi được? 
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Mục đích xa ha tâm ái dục nên phải xa lìa sự 
trang điểm, làm đẹp, cho nên những ngày Thọ Bát 
Quan Trai Giới người phật tử không nên trang 
điểm, làm đẹp. 


Không trang điểm làm đẹp là một đức hạnh tự 
nhiên lìa xa tâm ái dục mà người cư sĩ cần nên 
học, và cố gắng khắc kỷ mình để thực hiện cho 
bằng được đức hạnh này. Nhờ đó con đường tu tập 
mới có hiệu quả hơn. 

Kính thưa quý phật tử đồng tu Phạm hạnh! 
Giới đức tự nhiên xa lìa tâm ái dục quý phật tử có 
giữ trọn hay không, đó là còn tùy ở quý vị. Nếu 
quý vị giữ trọn trước mặt cũng như sau lưng thì 
quý vị đã tự biết mình lìa xa tâm sắc dục. Xa lìa 
tâm sắc dục rất có lợi cho quý vị, nó giúp cho thân 
tâm của quý vị thanh tịnh, nhờ thế quý vị mới dễ 
dàng tu tập thiền định mà không sợ lạc vào tà 
thiển. 

Nếu Phạm hạnh này không giữ trọn vẹn được 
thì quý vị tu hành phí công vô ích mà thôi. 

Mỗi Giới đức Phạm hạnh Bát Quan Trai là 
hiện thân của sự giải thoát trong Phật giáo. Vì 
thế, Tám Giới Đức Bát Quan Trai càng giữ gìn 
nghiêm chỉnh thì thân tâm càng lúc càng thanh 
tịnh; thân tâm càng lúc càng thanh tịnh thì đời 
sống càng đơn giản; đời sống càng đơn giản thì sự 
giải thoát ngay đó. Sự giải thoát có được là nhờ 
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sống đơn giản, tự nhiên. Cho nên đời sống đơn 
giản, tự nhiên trước mặt cũng như sau lưng là xác 
định cụ thể cho người tu chứng. Người tu chứng 
hay không tu chứng là ở chỗ những giới đức hạnh 
này, chứ không phải ở chỗ ngồi thiển nhập định 7, 
8 ngày, hay thị hiện thần thông, phóng hào quang, 
độn thổ, tàng hình, biến hóa, v.v... 


Đối với giới đức hạnh không cần sửa sang, 
trang điểm làm đẹp, mà thân tướng lại đẹp đế 
trang nghiêm một cách đơn giản tự nhiên, thì đó 
mới thật sự là Giới Đức Tự Nhiên; đó mới thật sự 
là cái đẹp tự nhiên của một vị Thánh cư sĩ. 

Giới đức tự nhiên ly ái dục là để cho người tu 
hành có một dung nghi đẹp đế hồn nhiên, trong 
sáng rất tự nhiên. Đó là vì thân tâm thanh tịnh 
không còn ô nhiễm, nên không cần trang điểm 
làm đẹp theo kiểu nhân tạo thế tục. 


Nhìn qua Phạm hạnh Giới Đức Tự Nhiên của 
một vị cư sĩ Phật giáo là chúng ta nhận biết những 
vị này là Thánh cư sĩ thật, hay Thánh cư sĩ giả. 


Thánh cư sĩ giả thì trang điểm ăn mặc sang 
đẹp, xe cộ lộng lẫy, cái đẹp ấy là cái đẹp nhân tạo. 
Cái đẹp nhân tạo là cái đẹp của tâm dục và ác 
pháp. Cho nên giới luật Phật cấm trang điểm, làm 
đẹp giả tạo không chân thật. Làm đẹp giả tạo 
không chân thật có hai điều tội lỗi: 
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T- Tội lừa đảo người. 
2- Tội thiếu chân thật với mình. 

Lừa đảo người bằng tướng tốt, ăn mặc sang 
đẹp, ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo cho rằng người 
tu hành phải có tướng tốt, cho nên các vị tu sĩ nào 
có thân tướng mập béo, bệ vệ trong bộ y áo sang 
đẹp là tướng tốt, là tu chứng đạo. Theo Phật giáo 
không phải như vậy. Thân tướng mập béo, trong y 
áo sang đẹp là tướng của dục lạc. Các tổ vẽ vời 
đức Phật với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp, đó là để loè bịp mọi người theo kiểu kinh 
sách Bà La Môn. Nếu có thật tướng như vậy thì 
chúng tôi nghĩ rằng đức Phật có một thân hình 
quái dị, chứ không phải thân hình của một con 
người. 

Trang điểm là phương cách làm đẹp giả tạo, đó 
là thiếu chân thật với mình, với người. Vì thế mà 
Giới Đức Tự Nhiên không trang điểm ra đời, để 
cho cư sĩ tập sống tự nhiên mà có vẻ đẹp rất là hồn 
nhiên, thanh cao. 


Tóm lại, một cư sĩ Thọ Bát Quan Trai Giới còn 
trang điểm làm đẹp là chứng tỏ tâm ly dục ly ác 
pháp chưa có. Điều quan trọng là tâm sắc dục 
chưa lìa thì con đường đạo khó thấy. Nếu tu theo 
đạo Phật mà còn trang điểm, làm đẹp là không 
thể tu theo đạo Phật được, đó là một điều xác 
định chắc chắn báo trước cho quý vị biết. 
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Muốn tìm tu giải thoát theo đạo Phật thì Giới 
Đức Tự Nhiên phải chấp nhận thực hành. Sống 
nghiêm chỉnh không hề vi phạm thì Thánh hạnh 
này mới có thể hiện rõ trong mọi oai nghi của quý 
VỊ. 

Giới Đức Tự Nhiên của một cơ thể đã la tâm 
sắc dục thì rất thanh tịnh. Tâm sắc dục lìa xa được 
thì thân tâm của quý vị mới thật sự thanh tịnh. 
Thân tâm có thanh tịnh thì quý vị mới nhập được 
chánh định, còn thân tâm chưa thanh tịnh mà nhập 
định thì chỉ là nhập tà định mà thôi. Do điều kiện 
này mà đức Phật chỉ dạy cho chúng ta: “giới sanh 
định” là vậy. Cho nên một người tu mà xem 
thường giới luật thì người ấy sẽ không bao giờ tu 
tập thấy được sự giải thoát của đạo Phật như thật. 

Giới là pháp môn giúp cho tâm ly dục, ly ác 
pháp, còn tà định là pháp môn ức chế tâm khiến 
cho tâm không bao giờ ly dục, ly ác pháp được. 
Cho nên, giới không tu tập nghiêm chỉnh thì oai 
nghi chánh hạnh không bao giờ có, oai nghi chánh 
hạnh không có mà tu tập thiển định thì thiển định 
đó không bao giờ có giải thoát. 

Đạo Phật lấy giới luật làm khuôn pháp tu tập 
hàng đầu, khiến thân tâm thanh tịnh, oai nghi 
chánh hạnh rõ ràng, người ngoài nhìn vào đều 
kính mến và tôn trọng, không ai mà không thừa 
nhận. 
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Tà giáo ngoại đạo bỏ giới luật, lấy ý thức vô 
niệm làm tâm, cho tâm đó là Phật tánh, do đó tu 
tập bị ức chế tâm, rơi vào định tưởng, khiến cho 
người tu hành không biết đường tu tập làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết. Lúc bấy giờ lại còn lạc vào 
mê hồn trận của tưởng mà không biết, cứ cho đó là 
định tướng của thiển định. Trong sách Thiền Quan 
Sách Tấn, các tổ thuật lại công phu tu tập của 
mình rất là gian khổ. Ba, bốn chục năm mà chứng 
những trạng thái tưởng, thật là phí uống công cả 
một đời tu tập. 

Người tu hành theo đạo Phật phải nhớ kỹ lời 
dạy này: “các pháp ác không nên làm”, và: “nên 
làm các pháp thiện”. Đó là lời dạy về giới luật 
của Phật. 

Người phạm giới là người làm các pháp ác, 
người nào không phạm giới là người làm các pháp 
thiện. Người sống trong thiện pháp là người sống 
trong Thánh hạnh. 


ooo 
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GIỚI HÙ BẦY. 
Của Bát Qứan TRạ} Giới 


Œ° đức thứ bảy của Bát Quan Trai Giới gồm 
có hai giới trong mười giới Sa Di, vì thế 
thầy phân giới này ra làm hai để dễ giải thích cho 
Quý phật tử hiểu. Hai giới này gồm có: 

1- Giới đúc thứ bảy A. 

2- Giới đức thứ bảy B. 

Thầy sẽ giảng giới đức thứ bảy A trước: cấm 

không nằm giường cao rộng lớn, sau đó giảng giới 
đức thứ bảy B: cấm ca hát và nghe ca hát. 


Vì thế người cư sĩ thọ một giới mà thành hai 
giới trong tám giới Bát Quan Trai, đó là ý Phật 
làm gọn giới này để người cư sĩ đễ dàng tu tập 
trong ngày Thọ Bát Quan Trai GIới. 


Qoo 
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sác nằm giường cao rộng lớn là “GIỚI ĐỨC 
THANH BÂN”. Người cư sĩ tại gia Thọ Bát 
Quan Trai Giới cần phải học, hiểu và sống cho 
đúng đức hạnh này, thì mới xứng đáng là đệ tử của 
Phật. 

Nằm giường cao rộng lớn không đúng oai nghỉ 
tế hạnh thanh bần, không đúng tư cách của một cư 
sĩ Phật giáo trong ngày Thọ Bát Quan Trai Giới. 
Vì nằm giường cao rộng lớn, gỗ quí giá có nghĩa 
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là một người giàu sang, trái ngược với hạnh thanh 
bần của Phật giáo. 


Người cư sĩ Phật giáo nằm giường cao rộng lớn 
thường ngủ thiếu tĩnh giác, lăn lộn dễ dàng, nằm 
sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng, quay lộn tứ hướng, 
v.v... Nằm ngủ như vậy có đúng đức hạnh của một 
vị Thánh cư sĩ không? 


Thưa quý phật tử! Quý vị nghĩ sao, với tư cách 
một cư sĩ nằm ngủ như vậy, quý vị có chấp nhận 
không? 

Một cư sĩ Phật giáo trong ngày Thọ Bát nằm 
giường cao rộng lớn sang đẹp, mễn êm nệm ấm là 
đã phá hạnh thanh bần của một vị Thánh cư sĩ “xả 
phú cầu bần...”. 


Giới cấm không nằm giường cao rộng lớn là 
giới cấm giữ gìn oai nghi chánh hạnh khi nằm ngủ 
của một bậc Thánh cư sĩ, cho đúng đức hạnh tu 
hành giải thoát. 

Đức hạnh thanh bần của một vị cư sĩ Phật giáo 
Thọ Bát Quan Trai Giới là đúng nghĩa giải thoát 
của nó, nếu ai sống ngược lại thì không đúng 
nghĩa. 

Xưa đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ những 
thứ sang giàu để chấp nhận một đời sống lấy gốc 
cây làm giường nằm. Đức hạnh thanh bần, giải 
thoát những vật chất thế gian của đức Phật rất 
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tuyệt vời mà chúng ta cần phải noi gương. Chúng 
ta là những cư sĩ Phật giáo, muốn sống như Phật 
thì làm sao lại quên đi gương hạnh giải thoát cao 
quý này? Lại nỡ để tâm tham đắm giường cao 
rộng lớn, để cho đời mỉa mai Phật giáo, thật là đau 
lòng. Phải không quý phật tử? 


Nếu đã đi tu theo Phật giáo thì phải làm tròn 
bổn phận đạo đức, đức hạnh của người cư sĩ Phật 
giáo, có nghĩa là giới luật phải nghiêm chỉnh. Thà 
không đi Thọ Bát Quan Trai thì thôi, chứ đã đi 
Thọ Bát Quan Trai Giới mà vi phạm giới luật này 
thì xấu hổ lắm quý phật tử! Nếu đi Thọ Bát Quan 
Trai Giới mà phạm giới này thì Thọ Bát Quan Trai 
Giới làm gì? Đừng để mọi người mỉa mai Phật 
giáo, đó là trách nhiệm và bổn phận của người cư 
sĩ Phật giáo. 

Giới Đức Thanh Bần đã lập nên một người cư 
sĩ Thọ Bát Quan Trai Giới đúng nghĩa xả phú cầu 
bần, xả thân cầu đạo của Phật giáo. Thế mà người 
cư sĩ Phật giáo Thọ Bát Quan Trai Giới hiện giờ 
sống không đúng giới hạnh, giới đức, thường vi 
phạm giới bổn, mà cứ ngỡ tưởng mình Thọ Bát 
Quan Trai Giới đúng pháp; mình là đệ tử của Phật. 
Nào ngờ cuộc sống của quý vị đã xác định quý vị 
là cư sĩ ngoại đạo, sống theo dục lạc thế gian... 

“Giới luật là Thầy của mọi người. Giới luật 
còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo 
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mất” (TBK TI, kinh Niết Bàn, T 432 SN), đó là lời 
di chúc sau cùng của đức Phật. Vậy mà nhiều đệ 
tử của Phật giáo hiện giờ phạm giới, phá giới, bẻ 
vụn giới, lại còn cho người giữ giới là lỗi thời, tu 
như vậy không chứng đạo. Những đức hạnh này 
chưa giữ trọn thì sau này làm Thầy thiên hạ có 
xứng đáng không? Thưa quý phật tử! 


Giới luật giúp cho người cư sĩ ly dục, ly ác 
pháp, để có được một tâm hồn thanh thản, an lạc 
và vô sự. Với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, 
đó là trạng thái ly dục ly ác pháp, phải không quý 
vị? 


Như vậy, từng giới luật của Phật có ly dục 
trong mỗi khía cạnh tâm dục của chúng ta. 


Giới đức không nằm giường cao rộng lớn là 
giúp cho người cư sĩ tập lìa xa vật chất thế gian, 
xa lầa tâm dục thích êm ấm, sang đẹp, xa lìa tâm 
giàu sang, sống tâm thanh bần, sống đời đơn giản 
tri túc, thiểu dục. Người cư sĩ Thọ Bát Quan Trai 
Giới mà còn cần giường nằm cao rộng lớn là còn 
dính mắc, thì làm sao ra khỏi được nhà sanh tử. 

Thân tâm của con người là thân tâm đấm 
nhiễm, khi người cư sĩ xem thường sự đấm nhiễm 
thì sẽ bị đắm nhiễm. Ví dụ, ta sống quen hạnh lấy 
gốc cây làm giường nằm, thì ta nằm ngủ rất dễ 
dàng, còn những người nằm giường cao rộng lớn 
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êm đẹp thì quen với giường cao rộng lớn, nên khi 
lấy gốc cây làm giường nằm thì ngủ rất khó khăn. 


Nếu không lập hạnh ly dục này thì sự tu hành 
chỉ hoài công vô ích, uổng phí một đời tu hành. 


Giới đức không nằm giường cao rộng lớn có 
mục đích tạo cho cư sĩ Thọ Bát Quan Trai GIới trở 
thành những du tăng khất sĩ, rày đây mai đó sau 
này. 

Giới cấm này có mục đích giúp cho đệ tử của 
Phật thoát ra khỏi đời sống trụ thế đầy dính mắc 
vật chất. Có thoát ra khỏi đời sống trụ thế đầy 
dính mắc thì mới mong tìm thấy con đường giải 
thoát. 


Giới không nằm giường cao rộng lớn, nghe đơn 
giản nhưng rất đầy đủ ý nghĩa giải thoát của một 
vị cư sĩ Phật giáo. Một vị Thánh cư sĩ mà còn nằm 
giường cao rộng lớn, gỗ quý giá thì đức hạnh 
thanh bần đâu còn nữa. Phải vậy không thưa quý 
vị? 


Một vị cư sĩ nằm giường cao rộng lớn, mền 
êm, nệm ấm trong ngày Thọ Bát Quan Trai Giới 
thì đâu còn có đức hạnh thanh bần nữa. Họ chỉ là 
một người phàm phu tục tử, tâm còn tham đắm vật 
chất về ngủ nghỉ; sống giống như một ông quan, 
một nhà vua, một người giàu sang, v.v... 
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Tóm lại, Giới Đức Thanh Bần này giúp cho 
người cư sĩ Thọ Bát Quan Trai Giới sống như Phật 
và được tự tại giải thoát ly dục về ngủ nghỉ, về vật 
chất thế gian mà người không Thọ Bát Quan Trai 
Giới không thể làm được. 


⁄ 


Vậy, hối quý phật tử, Xin quý vị lưu ý: “Giới 
luật còn là Phật giáo còn, giới luật mất là Phật 
giáo mất”. 

Vì vậy, quý phật tử trong ngày Thọ Bát Quan 
Trai Giới phải cố gắng giữ gìn những giới đức, 
giới hạnh cho trọn vẹn, thì Phật giáo mới thường 
còn. 


ooo 
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ckK hông ca hát và nghe ca hát là “GIỚI ĐỨC 
TRẦM LẶNG ĐỘC CƯ”. Người cư sĩ tại 
gia Thọ Bát Quan Trai Giới cần phải học, hiểu và 
sống đúng đức hạnh này để phòng hộ mắt, tai, 
mũi, miệng, thân, ý của mình. Do phòng hộ mắt, 
tai, mũi, miệng, thân, ý của mình nên các ác pháp 
không sanh khởi được, nhờ đó tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. 
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Lời ca tiếng hát phát ra âm thanh lúc trầm, lúc 
bổng, lúc cao, lúc thấp, khêu gợi thất tình lục dục 
trong ta sống dậy, khiến cho tâm hồn chúng ta 
rung động, ngây ngất buồn vui theo âm thanh du 
dương, ảo não của tình yêu thương lãng mạn giữa 
trai gái. Giọng ca trầm hùng thúc dục tiến bước 
quân hành khiến cho thanh niên hăng hái lên 
đường xông pha vào trận mạc, trước lằn tên mũi 
đạn mà không hề nao núng. 


Lời ca tiếng hát có lợi nhưng cũng có hại. Lợi 
là trước cảnh đất nước bị ngoại xâm, lời ca tiếng 
hát thúc dục thanh niên lên đường cứu nước; hại là 
khiến cho thanh niên nam nữ yêu thương lãng 
mạn, đi đến những sự khổ đau tuyệt vọng, gây ra 
nhiều cái chết oan uống. Phần nhiều những lời ca 
tiếng hát gợi lại những hình ảnh quá khứ thương 
đau, đánh thức dậy thất tình lục dục trong mỗi con 
người, khiến đời sống đã khổ lại còn khổ đau hơn. 
Do đức Phật thấy được những sự nguy hiểm này, 
vì thế Ngài cấm người cư sĩ trong những ngày Thọ 
Bát Quan Trai Giới không được nghe ca hát và tự 
mình ca hát. 

Những người cư sĩ Phật giáo vì mục đích giải 
thoát mọi sự khổ đau của cuộc đời, nên những 
ngày Thọ Bát thì cần tránh xa ca hát và nghe ca 
hát. Tại sao vậy? 
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Như ở trên chúng tôi đã nói, Phật giáo cho rằng 
lời ca tiếng hát thường khêu gợi lòng thương nhớ 
khổ đau trong chúng ta. Muốn thoát sự đau khổ, 
cho nên đạo Phật không cho cư sĩ Thọ Bát nghe ca 
hát hoặc tự ca hát. Đó là trách nhiệm và bổn phận 
của mỗi người cư sĩ đệ tử của đức Phật phải thấy. 
Không làm đệ tử Phật thì thôi, mà đã làm đệ tử 
Phật thì phải thấy trách nhiệm và bổn phận này. 
Nếu một cư sĩ trong ngày Thọ Bát còn nghe ca hát 
hay tự ca hát, thì đã đánh mất hết oai nghi Thánh 
hạnh Trầm Lặng Độc Cư của mình, của người cư 
sĩ Phật giáo. Cũng vì thế mà mất hết ý nghĩa sự 
giải thoát của đạo Phật. Người cư sĩ trong ngày 
Thọ Bát còn nghe ca hát và tự ca hát thì đi Thọ 
Bát để làm gì? Mục đích đi Thọ Bát của đạo 
Phật là ly dục, ly ác pháp. Còn ca hát hay nghe 
ca hát là còn nuôi dưỡng tâm dục, là còn nằm 
trong môi trường lục dục và ác pháp của thế gian. 


Vì nghe ca hát hay tự ca hát là làm sống lại 
thất tình lục dục trong thân tâm của chúng ta, như 
đã nói ở trên. Người cư sĩ đạo Phật hằng mong 
diệt thất tình lục dục để được giải thoát, thì cớ chi 
lại còn ham thích ca hát hoặc nghe ca hát, để làm 
sống lại thất tình lục dục, thì sự tu tập biết chừng 
nào mới hết tâm lậu hoặc! 


Người nghe ca hát hay tự ca hát là gợi lên lòng 
thương nhớ khổ đau trong quá khứ, làm sống lại 
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những ức niệm gì đã đi qua. Đức Phật đã dạy: 
“Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước 
vong”. Nghe ca hát và tự ca hát là truy tìm nỗi đau 
thương của quá khứ và nuôi hy vọng ở tương lai, 
và như vậy thì làm sao tu tập giải thoát khổ đau 
cho được. Lời ca tiếng hát, ngâm vịnh thơ văn 
phản ảnh được tâm lý ái dục của con người. Vì 
thế, Sở Bá Vương Hạng Võ thất trận là do tiếng 
sáo, tiếng tiêu của Tiêu Hà theo kế hoạch tâm lý 
chiến của Trương Lương, khiến cho quân lính của 
Sở Bá Vương nhớ nhà, cha mẹ và vợ con, nên 
đồng nhau bỏ trốn về. Có đúng như vậy không 
quý phật tử? 

Chúng ta hãy lắng nghe những câu thơ, lời ca 
khêu gợi lên lòng thương nhớ sầu khổ, như của 
nhà thơ Huy Cận viết: 

“Sóng gợn trường giang buôn điệp điệp. 
Con thuyên xuôi mái nước song song. 
Thuyền về, nước lại, sầu trăm ngả. 
Củi một cành khô lạc mấy dòng?” 
Một nhà thơ Trung Hoa, Lư Thuật viết: 
“Nhật mộ hương quan hà xứ thị. 
Yên ba giang thượng sử nhân sâu”. 

Tản Đà dịch: 

“Quê hương khuất bóng hoàng hôn. 


Trên sông khói sóng cho buôn lòng ai”. 
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Đoàn Thị Điểm viết: 
“Nước trong chảy lòng phiền không rũa. 
Cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây... ”. 


Lời ca tiếng hát của Y Vân: “Lòng mẹ bao la 
như biển Thái Bình rạt rào... ”. 


Lời ca tiếng hát của Lưu Hữu Phước thúc dục 
thanh niên trí thức lên đường cứu nước: “Này sinh 
viên ơi! Đứng lên đáp đền sông núi. Đông lòng 
cùng ải, đi, đi mở đường khai lối. Vì non sông 
HnMÓc Xưa, truyền muôn năm chớ quên... `. 


Đó là những văn, thơ, ngâm vịnh, ca hát, khiến 
cho lòng người tê tái nhớ thương, khổ đau. 


Thương nhớ là một pháp ác, là một pháp 
đau khổ. Lời ca tiếng hát ngâm vịnh thơ văn gợi 
lên lòng thương nhớ sầu khổ của một người con 
nhớ mẹ (Lòng Mẹ), của một người vợ nhớ thương 
chồng đang chinh chiến ngoài biên ải xa (Chinh 
Phụ Ngâm), của một tình yêu quê hương (Tiếng 
Gọi Sinh Viên). 


Lời ca tiếng hát, thơ văn ngâm vịnh gợi lên 
tình yêu thương trai gái (sắc dục), tình yêu thương 
cha mẹ (ái kiết sử), tình yêu quê hương tổ quốc (ái 
kiết sử). 

Tất cả những sự yêu thương này nằm ở trong 
thất tình lục dục. Như chúng ta đã biết, loài người 
thường chịu nhiều khổ đau là do thất tình lục dục 
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tạo nên. Thế mà người ta thường tìm mọi cách làm 
sống lại nó để mà khổ, để mà đau. 


Lòng thương yêu trong thất tình lục dục là tình 
yêu thương hạn hẹp trong tình cảm cá nhân, tình 
thương yêu ấy thường làm khổ cho mình, cho 
người khác. 

Nỗi đau của thất tình lục dục khiến cho trai gái 
đi đến tuyệt vọng phải tự tử, khiến cho con giết 
cha, cha giết con, mẹ giết con, chồng giết vợ, vợ 
giết chồng, anh giết em, em giết anh, v.v... 


Nỗi đau ấy thúc dục chúng ta xả thân vào chỗ 
chết mà không hề biết sợ hãi, và cũng không thấy 
trách nhiệm bổn phận đạo đức làm người của 
mình đối với mình, của mình đối với người khác, 
V.V... 

Đạo Phật muốn cho con người thoát khổ, nên 
phải vượt thoát ra khỏi thất tình lục dục. Đối với 
đạo Phật, thất tình lục dục là một loại tình yêu 
thương hạn hẹp, nhỏ mọn, ích kỷ, phải được thay 
thế bằng một loại tình yêu thương rộng lớn. Tình 
yêu thương rộng lớn đó là tâm “từ, bị, hỷ, xả”. 
Tâm từ, bị, hỷ, xả là lòng yêu thương rộng lớn vô 
bờ bến, vì thế nó không bao giờ làm khổ mình, 
khổ người và làm khổ chúng sanh. Nhờ có tâm 
này thì chúng ta mới thoát ra khỏi thất tình lục 
dục. 
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Nếu mình thương yêu mình sao lại nghe ca hát 
và tự ca hát, để gợi lên lòng nhớ thương, sầu khổ? 

Người đời không hiểu, nên cứ ngỡ mượn lời ca 
tiếng hát để giải sầu hay giải trí. Thật sự giải sầu 
hay giải trí như vậy lại làm cho tâm tư sầu khổ 
thêm, trí óc mệt nhọc, căng thẳng hơn. 

Lời ca tiếng hát chỉ giúp cho người làm việc 
đầu óc quá căng thẳng được thư giãn mà thôi. 

Mình thương mình thì không nên làm khổ 
mình. Phải không quý phật tử? 


Nghe ca hát và tự ca hát cũng tự làm khổ mình, 
các bạn có hiểu không? 


Cho nên muốn không làm khổ mình thì các 
bạn không nên nghe ca hát và ca hát. Bởi vì nghe 
ca hát cũng làm cho các bạn mất thì giờ rất nhiều. 
Giải trí, nghỉ ngơi mà lại bắt đầu óc lắng nghe âm 
thanh, khiến cho thần kinh mỏi mệt. Như vậy giải 
trí, nghỉ ngơi có đúng không? 

Như vậy thương yêu mình sao lại làm khổ 
mình? 

Mượn lời ca tiếng hát để quên đi sự sầu khổ, để 
giải trí nghỉ ngơi thì không đúng. Đó là một hình 
thức tránh né, trốn chạy để ức chế và đè nén tâm 
mình. 


- 172- 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Chúng tôi xin đem một ví dụ giải sâu khác: 
Cũng như người vì quá buôn khổ lại mượn chén 
rượu để giải sầu, rượu là một chất độc, kích thích 
khiến cho thần kinh hưng phấn, nói năng, cử chỉ 
giống như người điên, người mất trí.. Những 
người say rượu như vậy họ đâu có sáng suốt thấy 
mình say rượu, họ cảm thấy như mượn chén rượu 
để nói lên lòng căm tức, lòng khổ đau của mình để 
cho hả lòng buôn giận, tức là giải sầu. Nhưng họ 
có biết đâu, chính họ đã bị tâm họ lừa dối họ. Họ 
đang say, nhưng họ đâu biết họ đang say. Sự thật 
là họ đang say rượu, thần kinh bị hưng phấn, họ 
không tự làm chủ họ được nữa, họ nghĩ rằng uống 
rượu say là sẽ quên sầu khổ, nhưng không ngờ họ 
đã làm cho họ sâu khổ thêm, chứ nào đâu phải 
mượn rượu để giải sâu. 


Thưa quý phật tử! Lời ca tiếng hát cũng như 
vậy, chỉ làm vui dạ những người không biết sống 
cho mình. Nghe ca hát và tự ca hát là sống theo 
ngoại cảnh thất tình lục dục, thuộc về ảo ảnh, hư 
tưởng của những sự việc gì đã qua và của những 
sự việc gì chưa đến, họ tưởng là giải khổ, nhưng 
lại chồng thêm khổ cho họ. 

Ca hát là sự khêu gợi lòng đau khổ, làm mất sự 
an tịnh trầm lặng của tâm hồn, nên đức Phật cấm 
những hàng đệ tử của mình: “Không ca hát và 
nghe ca hát”. 
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Một vị Thánh cư sĩ Thọ Bát Quan Trai Giới mà 
đờn ca xướng hát ngâm vịnh, hoặc tấn tụng ê, a 
giọng cao, giọng thấp để ru hồn người vào cõi 
tưởng, thì điều này đức Phật đã không chấp nhận 
từ lâu. 

Kinh Sonadanda, thuộc Trường Bộ Kinh, tạng 
kinh NÑikaya (Nguyên Thủy), có nêu lên năm đức 
tánh của một tu sĩ Bà La Môn. Năm đức tánh đó 
là: 

1- Thọ sanh huyết thống 7 đời Bà La Môn. 

2- Chú thuật, phúng tụng, thông hiểu ba tập 
Vệ Đà (danh từ, nghĩa lý và nghỉ lễ... phải thông 
suốt). 

3- Đẹp trai, tướng hảo (32 tướng tốt, 80 vẻ 
đẹp). 

4- Trí tuệ. 

5- Giới luật. 

Đức Phật đã loại bỏ ba đức tánh trước, mà 
chỉ chấp nhận có 2 đức tánh sau: 

]- Trí tuệ. 

2- Giới luật. 

Ngài không chấp nhận dòng giống, tướng tốt, 
tụng niệm và chú thuật, vì thế giới luật của Ngài 
cấm tu sĩ ca hát và nghe ca hát, tức là cấm tụng 
niệm ê, a giọng cao, giọng thấp. 
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Trong đạo Phật, chỉ có tri kiến (trí tuệ) và giới 
luật mới giúp cho đệ tử của Người thật sự giải 
thoát mọi khổ ách. 

Hôm nay, quý cư sĩ tụng kinh, niệm chú, niệm 
Phật, thì Thầy nghĩ rằng: đây không phải là đường 
lối của Phật giáo, mà là một nghề tụng niệm của 
Bà La Môn ngày xưa để trao đổi kiếm sống với tín 
đồ. Khi những vị Bà La Môn này còn tuổi trẻ, thì 
lấy nghề tụng niệm mà kiếm sống, đến khi già, 
các vị này chuyên tu nên không còn tụng niệm 
nữa. 

Đức Phật xưa xuất gia tu hành cũng theo đạo 
Bà La Môn, nhưng không tìm thấy sự giải thoát 
trong đạo này, nên Ngài phải tự vạch ra cho mình 
một lối đi. Những øì của đạo Bà La Môn mà có sự 
tu tập giải thoát chân thật thì Ngài chấp nhận, còn 
những gì tu tập không giải thoát thì Ngài loại trừ 
bỏ ra. 


Năm điều kiện để trở thành một Bà La Môn, 
Ngài chỉ chấp nhận hai điều kiện, còn ba điều kiện 
Ngài loại bỏ như đã nói. Chúng ta thấy rất rõ, đức 
Phật không chấp nhận 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chỉ 
có các nhà kinh sách Phát triển thường ca ngợi 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đức Phật. Rõ ràng đây là 
Bà La Môn mạo danh Phật giáo. Xin quý vị phật 
tử cứ suy ngẫm lời thầy nói có đúng không?: 
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“Kinh sách phát triển chính là kinh sách của Bà 
La Môn `. 


Nghề chân chính trong đạo Phật đó là nghề đi 
xin ăn (Chánh Nghiệp), còn nghề tụng kinh, niệm 
chú, cầu an, cầu siêu, cúng vong, tiễn linh, cúng 
sao, giải hạn, làm tuần, làm tự, v.v... là Tà Nghiệp, 
đức Phật không chấp nhận. Bài kinh Sonadanda 
đã nói lên tinh thần bài bác những pháp môn tụng 
niệm, cầu cúng không lợi ích cho đời sống, mà 
còn gây cho tín đồ mê tín và lạc hậu. 


Một vị Thánh cư sĩ ngồi tụng niệm ê, a giọng 
cao, giọng thấp theo nhịp tiếng chuông, tiếng mõ 
giống như đờn ca xướng hát, ngâm vịnh, thì oai 
nghi tế hạnh này làm sao gọi là đức hạnh của tín 
đồ Phật giáo được. 


Một vị Thánh cư sĩ là phải sống trọn vẹn đầy 
đủ đức hạnh trầm lặng. Đức hạnh trầm lặng mới 
nói lên được oai nghi tế hạnh của một bậc Thánh 
cư sĩ. Vì trạng thái sống trầm lặng ấy mới được 
gọi là sự sống của những bậc Thánh. Còn ngược 
lại, ngổi tụng, niệm ê, a như ca hát, hoặc nghe 
tụng niệm thì tâm hôn trầm lặng đâu còn. Một 
vị Thánh cư sĩ là phải sống trọn vẹn trong trạng 
thái trầm lặng mới được gọi là Thánh cư sĩ. 

Giới Đức Trầm Lặng Độc Cư giúp cho chúng 
ta trở về sống với nội tâm của mình. Sống trở về 
nội tâm của mình là một đức hạnh tuyệt vời, vì nó 
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là đức hạnh không làm khổ mình, khổ người. Do 
sự lợi ích này đức Phật cấm các đệ tử của mình 
không được nghe ca hát và tự ca hát. 


Một vị Thánh cư sĩ ngôi nghe ca hát hoặc tự 
mình ca hát dù là bài ca loại nào, cho đến những 
bài tán tụng những câu kinh, tiếng kệ cũng đều 
thuộc loại ca hát. Nên trong kinh Sa Môn Quả, 
kinh Sonadanda, đức Phật đều không chấp nhận 
những lối tán tụng, niệm Phật ê, a. 


Gần đây có một số tu sĩ và cư sĩ không thâm 
hiểu đạo Phật, họ bắt chước theo đạo Thiên Chúa, 
soạn nhạc Phật để sách tấn cư sĩ tu học. Đó là một 
việc làm trái với mục đích của Phật giáo. Phật 
giáo chấp nhận sống trầm lặng độc cư, nên đức 
Phật thường nhắc nhở đệ tử của mình phải sống 
độc cư như con tê ngưu một sừng. 

Đạo Phật là đạo tự lực cứu mình ra khỏi sông 
mê, biển khổ của kiếp người, thì giới hạnh Trầm 
Lặng Độc Cư rất cần thiết cho sự sống về nội tâm 
của người tu giải thoát. 

Người tu theo đạo Phật mà không giữ được đức 
hạnh độc cư này thì rất khó tìm sự làm chủ sanh, 
già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. 

Còn ca hát và nghe ca hát là còn tâm dục của 
thế gian. Giọng ca, tiếng hát của mình, của người 
là thực phẩm nuôi dưỡng tâm dục. Còn nuôi 
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dưỡng tâm dục thì làm sao ly dục, ly ác pháp 
được. 


Người không biết cho rằng, những bài kinh tán 
tụng ê, a giọng cao thấp là ca nhạc đạo. Đối với 
đạo Phật thì không có ca nhạc đạo, mà chỉ có sự 
sống trầm lặng để trở về với nội tâm thanh thản, 
an lạc và vô sự của mình. 

Giới Đức Trầm Lặng giúp chúng ta sống về nội 
tâm của mình, nhờ thế mà ta nhận ra được mỗi 
tâm niệm ác và thiện, nên ta sẽ diệt ác và tăng 
trưởng thiện một cách dễ dàng. Nếu không nhờ 
Đức Hạnh Trầm Lặng, thì ta rất khó nhận ra 
được cái tâm xảo trá của chính chúng ta, nên 
rất khó ly dục, ly ác cho thật sạch. 

Giới Đức Trầm Lặng Độc Cư là một đức hạnh 
tuyệt vời, mà cũng là một pháp hành vi diệu giúp 
chúng ta ngăn và diệt ác pháp tận gốc. 

Cho nên, GIỚI KHÔNG NGHE CA HÁT VÀ TỰ 
CA HÁT thì chỉ có trong đạo Phật mới có đức 
hạnh này. Đức hạnh này rất xứng đáng là hạnh của 
một bậc Thánh đệ tử Phật. 

Tóm lại, người cư sĩ Phật giáo trong ngày Thọ 
Bát Quan Trai nghe ca hát và tự ca hát thì không 
phải là cư sĩ Phật giáo, mà đó là cư sĩ của Bà La 
Môn. 

Sooo 
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S- ăn uống phi thời là “GIỚI ĐỨC LY 
DỤC”. Người cư sĩ tại gia Thọ Bát Quan 
Trai Giới cần phải học hiểu và sống cho đúng đức 
hạnh này, thì mới xứng đáng là đệ tử của Phật. 


Giới Đức Ly Dục rất cần thiết cho người cư sĩ 
Thọ Bát Quan Trai Giới. Người cư sĩ hãy tập làm 
quen với đời sống của người tu sĩ bằng giới luật 
này. Bởi nó khởi sự xác định cho mọi người thấy 
rằng: Những người đệ tử của Phật giáo phải sống 
ngày một bữa mới thật sự sống như Phật. Người đệ 
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tử của Phật sống như Phật mới là đệ tử chân 
chánh. Vì thế, người cư sĩ khi đến với Phật giáo 
phải một lòng cung kính và tôn trọng giới luật 
này. 

Nếu một cư sĩ Thọ Bát Quan Trai Giới phạm 
giới này thì không phải là cư sĩ Phật giáo, còn 
không phạm giới này thì đây mới là đệ tử của đạo 
Phật. 

Nếu ai không coi trọng và tôn kính giới luật 
này thì người ấy là tín đồ ngoại đạo. 


Ăn uống là sự tiếp thu tứ đại bên ngoài, để 
nuôi dưỡng tứ đại bên trong của sắc thân tứ đại 
chúng ta. Nhưng ăn uống phải biết tiết độ, không 
biết tiết độ, ăn nhiều quá (bội thực), cơ thể sẽ dễ 
sanh ra bệnh tật, ăn ít quá cũng vậy. Chỉ nên ăn 
uống như thế nào vừa đủ cho cơ thể, không thiếu 
mà cũng không thừa. 


Trong thời gian tu hành của đức Phật, Ngài đã 
rút ra được một kinh nghiệm! Ăn nhiều quá thì 
thừa dư chất bổ, nên sắc thân sanh ra sắc dục, thùy 
miên, hôn trầm. Sắc dục, thùy miên, hôn trầm 
cũng là một loại dục của tâm. Cho nên người ăn 
nhiều dễ sanh ra buôn ngủ, lười biếng, dâm dục; 
nhưng nếu ăn ít quá thì cơ thể thiếu những chất 
bổi dưỡng, sanh ra yếu đuối, dễ bị bệnh tật và 
nhiều điều khác nữa. 
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Từ đời sống vua chúa ăn uống quá nhiều, đến 
đời sống khổ hạnh ăn uống quá ít của ngoại đạo, 
đức Phật đã trải qua kinh nghiệm cuộc sống tu 
hành của mình như vậy, nên Ngài đã xác định: 
Ăn ngày một bữa là đủ để cho cơ thể có một sự 
sống tốt đẹp, an lành. 


Thưa quý phật tử! Theo kinh nghiệm tu hành 
của thầy, người tu sĩ làm việc nhiều hơn người thế 
tục. Tại sao vậy? 


Suốt 24 tiếng đồng hồ, người cư sĩ Thọ Bát 
Quan Trai Giới luôn luôn làm việc, không những 
bằng trí óc, mà còn lao động bằng tay, chân, cơ 
thể. Họ có thể đi bộ từ 5 đến 10 cây số, còn đầu óc 
làm việc không nghỉ ngơi. Làm việc như vậy mà 
ăn ngày chỉ có một bữa ăn, thế mà vẫn khoẻ 
mạnh, thân ít bệnh đau. 

Người đời không biết, tưởng ăn nhiều là khoẻ 
mạnh, ăn nhiễu cơ thể phải làm việc nhiễu, cơ thể 
tự động làm việc nhiều thì người mau già, tuổi thọ 
bị giảm. 

Quý phật tử cứ suy nghĩ những lời nói của 
thầy, đừng có tin ngay liền. Khi nào tin thì phải 
chứng nghiệm lời dạy của thầy có kết quả. 


Chúng ta nên hiểu, ngày ăn một bữa khi ăn đã 
phải tốn công sức rất nhiều. Trước khi ăn quý phật 
tử phải lo nấu nướng. Trong khi đang ăn uống quý 
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phật tử phải nhai, nuốt thực phẩm vào bao tử, rồi 
bao tử phải làm việc tiêu hoá thực phẩm. Sau khi 
ăn xong quý phật tử phải rửa bát chén và dọn đẹp. 


Nếu trong ngày ăn ba bữa, quý phật tử phải xét 
thấy rằng bỏ ra một người lo nấu nướng, dọn đẹp. 
Ngày ngày trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, 
việc ăn uống chiếm một phần lớn trong lao động 
của quý phật tử. 


Khi quý phật tử ăn nhiều thì tâm quý vị sinh ra 
dục, do nhiều dục phải gặt hái lấy biết bao nhiêu 
thứ đau khổ cho cuộc đời của quý vị. Quý vị có 
biết không? 

Vì ăn uống phải làm việc nhiều như vậy, nên 
người tu theo đạo Phật chỉ ăn ngày một bữa. Vì 
thế mà người ta sống nhàn nhã vô sự, thoải mái. 
Ngày một bữa giúp cho bạn có nhiễu thì giờ ngôi 
chơi, sống một mình. Khi cảm thấy sống một 
mình được an trú, thì lúc bấy giờ thân tâm của bạn 
thật là hạnh phúc. 


GIỚI ĐỨC KHÔNG ĂN UỐNG PHI THỜI là để 
xác định người tu giả hay người tu thật, như đã nói 
ở trên. Người giả tu, tâm còn tham dục, phần 
nhiều phải lộ diện về mặt ăn uống phi thời. Vì 
vậy, giới này còn giúp cho chúng ta dễ nhận xét 
người người tu theo Phật giáo giữ giới luật đúng 
hay là sai. 
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Cho nên khi Thọ Bát Quan Trai Giới, quý phật 
tử đều phải ăn ngày một bữa như tăng, ni vậy. 

Giới đức ly tham Không Ăn Uống Phi Thời 
giúp cho cư sĩ tám điều lợi ích: 

1- Thứ nhất: có nhiều thì giờ tu tập. 

2- Thứ hai: tâm ly dục về sự ăn uống. 

3- Thứ ba: cơ thể ít bệnh tật. 

4- Thư tự: ít buôn ngủ, hôn trầm. 

5- Thứ năm: xứng đáng là một tu sĩ Phật giáo 
sống đời thiểu dục, tri túc. 

6- Thứ sáu: đời sống vượt hơn người chưa xuất 
Ø4. 

7- Thứ bảy: cơ thể nghỉ ngơi ít làm việc. 

8- Thứ tám: người ngoài rất mến phục và tôn 
kính. 

Muốn nhập các loại định từ Sơ Thiền đến Tứ 
Thiền và thực hiện Tam Minh, thì người phật tử 
phải ăn ngày một bữa, nếu không ăn một bữa được 
thì chẳng bao giờ nhập được các loại Thánh Định 
này, và cũng không bao giờ thể hiện được Tam 
Minh. Như vậy chúng ta thấy, ăn ngày một bữa 
thật là quan trọng cho cuộc đời tu học của chính 
mình. Vì thế đức Phật dạy: “Thừa tự pháp chứ 
đừng thừa tự thực phẩm”. Chúng ta ai cũng biết: 
“Ăn để sống, để tu tập giải thoát khỏi sanh, già, 
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bệnh, chết”. Người quyết chí tu hành thì chớ nên 
ăn uống phi thời. 

Người cư sĩ Phật giáo là người muốn biến cảnh 
thế gian thành cảnh Cực Lạc, Thiên Đàng. Vì Cực 
Lạc, Thiên Đàng là nơi để cho tâm hồn của mọi 
người được an lạc, thanh tịnh và vô sự, chứ không 
phải là nơi sống để ăn uống, ca hát, nhạc kịch, 
v.v... Đừng nghĩ rằng: Cõi Cực Lạc, Thiên Đàng 
là nơi lều quán buôn bán, ăn uống, vui chơi ca hát. 
Vì buôn bán, ăn uống, vui chơi ca hát là còn sống 
trong cảnh dục lạc thế gian, thì làm sao gọi đó là 
cảnh Thiên Đàng, Cực Lạc được. Phải không quý 
phật tử? 


Cho nên ngay tại thế gian, chúng ta sống ngày 
ăn một bữa là chuẩn bị cho mình một cuộc sống 
nơi Cực Lạc, Thiên Đàng, hay nói cách khác là 
chúng ta đã biến cảnh thế gian thành Cực Lạc, 
Thiên Đàng đó rồi. 

Bởi vậy ăn ngày một bữa, suy ngẫm cho thật 
kỹ, thì chúng ta cảm thấy thân, tâm mình thanh 
thản, an lạc và vô sự. Thân tâm thanh thản, an lạc 
và vô sự thì không phải nơi đó là Thiên Đàng, Cực 
Lạc sao? 

Có chú Huệ Cần xin vào tu viện tu tập. Mới 
những ngày đầu, chú quá thích bảo: “Ôi! Đời 
sống ở đây như Tiên trên trời, ăn ngày một bữa, 
không làm gì cả, ở không suốt cả ngày, ngồi chơi 

- 184 - 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thánh thơi thật là tuyệt vời”. Nhưng lần lượt tâm 
đời của chú sống dậy, chú cảm thấy cô đơn, buôn 
té, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhà cửa, nhớ bạn bè, 
v.v... kế tiếp hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng khởi 
lên tấn công đánh chú. Do đó chú chịu hết nổi, 
liền bỏ cảnh giới Tiên, chạy về nhà sống cảnh trần 
tục với cha mẹ. 


Bởi vậy, nhiều người muốn tu tập để được 
vãng sanh về Cực Lạc, để được sanh về cõi Trời, 
để được về cảnh giới Niết Bàn, để được trở về bản 
tánh của mình. Nhưng khi được toại nguyện thì lại 
chạy trốn. 


Ở thế gian, mọi người cứ ngỡ tưởng rằng: 
Cõi Cực Lạc, Thiên Đàng cũng giống như ở thế 
gian, có nhiều lều quán ăn uống, ca nhạc suốt 
ngày đêm, v.v... Sự nghĩ tưởng như vậy không 
đúng, quý phật tử ạ! 

Cõi Trời, cõi Cực Lạc, ở đó không có lều quán 
buôn bán, ăn uống, và người ta cũng không có ăn 
uống như quý phật tử nghĩ. Ở đó chỉ có cuộc sống 
trầm lặng độc cư, họ không có nói chuyện với 
nhau, vì thế mới gọi là cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. 

Quý phật tử có biết không? Với tâm hồn người 
thế gian của chúng ta, mà sống trong các cõi đó 
thì cô đơn, buồn lắm quý phật tử ạ! Chắc chắn quý 
phật tử cũng không hơn øì chú Huệ Cần đâu. 
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Tưởng cõi Cực Lạc Tây Phương và cõi Thiên 
Đàng là sung sướng lắm, là đầy đủ lắm, muốn chi 
có nấy. Thưa quý phật tử! Quý vị tưởng như vậy là 
sai, vì cõi đó người ta không còn dục, nên 
không còn ai ham muốn vật gì hết. Ăn, ngủ, vui 
chơi, ca hát người ta cũng không ham muốn, nên ở 
đó vắng lặng. Ở đó người ta không thích ăn, nên 
người ta cũng không có làm việc như ở cõi thế 
gian, họ sống vô sự rất là thảnh thơi, an nhàn. Vả 
lại, người ta không có nói chuyện với nhau, 
thường sống cô đơn một mình, nên cảnh giới ở đó 
rất là im lặng, không có tranh luận hơn thua, 
không có tranh cãi, đánh nhau, không có đua đòi 
vật chất như ở thế gian. 


Để được vào cảnh giới đó, nên đức Phật trang 
bị cho chúng ta tám giới Bát Quan Trai Giới. Khi 
chúng ta bỏ thân này thì được vào ngay liễn. 
Muốn vãng sanh Cực Lạc, muốn lên Thiên Đàng, 
muốn vào Niết Bàn mà ngay bây giờ quý phật tử 
không tập đời sống trên các cõi đó, thì quý phật tử 
làm sao sống trong các cõi đó được. Phải không 
quý vị? 

Quý phật tử về tu viện Chơn Như là quý vị 
đang tập sống làm Thánh A La Hán, làm Bồ Tát, 
làm Phật, để sau này rời bỏ thế gian là về các cõi 
đó. Thế mà về đây quý phật tử sống không được, 
thì quý vị đừng mong về các cõi đó được. Dù có 
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cho quý vị về đó, thì chừng ít hôm quý vị cũng 
xách gói chạy về trần gian, sống trong mùi tục lụy 
khổ đau. 


Nếu quý phật tử không tu tập ăn ngày một bữa, 
không sống độc cư trầm lặng, thì làm sao quý phật 
tử sống hòa nhập với các cõi đó được. Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni biết rất rõ điều này, nên Ngài 
mới dạy chúng ta ăn ngày một bữa, và cấm 
không cho ca hát và nghe ca hát, là để chúng ta 
có dịp hội tụ, hoà nhập vào các thế giới chư Phật, 
thế giới Niết Bàn. 

Nếu quý vị không chuẩn bị cho mình sống làm 
quen với thế giới chư Bồ Tát, chư Phật, thì thầy 
nghĩ rằng: Quý vị khó mà hoà nhập vào một đời 
sống khác hơn đời sống thế tục. 

Cho nên giới không ăn uống phi thời là một 
giới rất quan trọng cho quý vị, để hoà nhập vào 
đời sống Thánh thiện. 


Ăn ngày một bữa chỉ có những bậc A La Hán 
và Phật thì mới sống nổi, còn không sống được 
như vậy thì không thể gọi đó là Thánh tăng, 
Thánh ni, hay Thánh cư sĩ được. 

Giới đức ly dục, ly ác pháp trong ăn uống, mà 
người tu sĩ Phật giáo cần phải tu tập và giữ gìn 
nghiêm chỉnh, thì sự ganh đua, bon chen tìm danh 
lợi, tìm ăn uống mới chấm dứt. 
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Người ăn ngày một bữa thì còn gì mà bon chen 
danh lợi. Phải không quý phật tử? Người đời chỉ vì 
ăn uống nên biến họ thành ra là loài động vật. 
Loài động vật chỉ biết ganh đua cho sự sống để ăn 
uống mà thôi. 

Người cư sĩ Thọ Bát Quan Trai Giới, khi ăn 
ngày một bữa thì không còn ham thích vật chất thế 
gian, chỉ còn thích sống với một tâm hồn thanh 
thản, an lạc và vô sự. 


Ngày tháng trôi qua với nội tâm an ổn, không 
có một pháp nào tác động vào tâm hồn họ được, 
ngay cả mọi cảm thọ khổ đau cũng không làm lay 
chuyển tâm họ được. 

Giới cấm không ăn uống phi thời nghe thì rất 
đơn giản, nhưng mấy ai sống đúng, làm đúng, chỉ 
vì tâm họ chưa ly dục, ly ác pháp, nên sự tham 
đắm về ăn uống còn nặng nể, khiến cho họ tìm 
cách bẻ vụn giới, bằng ăn uống cách này hoặc 
bằng cách khác như: không ăn thì họ uống sữa, 
hay nước trái cây, hoặc chanh đường, bột nước 
khuấy loãng. Tuy sống như vậy, nhưng đó cũng là 
hình thức ăn uống phi thời. Những hành động này 
đều có thể vi phạm giới hạnh ly dục... 

Con đường tu tập giải thoát để ra khỏi nhà sanh 
tử, thì giới hạnh không ăn uống phi thời là một 
điều hết sức quan trọng, và rất cần thiết cho người 
đệ tử Phật. 
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Vì Thánh hạnh đệ tử Phật là Thánh hạnh giải 
thoát, chúng ta há nỡ nào vi phạm để mọi người 
khinh chê Phật giáo, để cho tâm mình không được 
giải thoát. 

Vì Thánh hạnh của một vị Thánh tăng, Thánh 
ni và Thánh cư sĩ, chúng ta há nỡ nào ăn uống phi 
thời để đánh mất Thánh hạnh ly dục, ly ác pháp 
này, thì còn gì là một đệ tử Phật, mang đầy đủ ý 
nghĩa giải thoát của đạo Phật. 

Thánh hạnh này không giữ trọn thì con đường 
tu kia làm sao chứng được quả Thánh. Thánh sao 
còn ăn uống phi thời? 

Người cư sĩ phải biết cúng dường và tôn kính 
những vị Thánh tăng, Thánh mi, họ là những vị 
không phạm giới, không phá giới này. Tám Giới 
Đức Thọ Bát Quan Trai Giới rất lợi ích cho mình, 
cho Phật giáo. 

Tại sao vậy? Tại vì một vị Thánh đệ tử Phật 
thân tâm của họ đã ly dục, ly ác pháp. 

Người thân tâm đã ly dục, ly ác pháp mà quý 
phật tử được cúng dường, thì phước báu vô lậu kia 
có ngày quý vị sẽ được thọ hưởng. 

Giới đức ly tham không ăn uống phi thời, 
người cư sĩ Phật giáo Thọ Bát Quan Trai cần phải 
cố gắng giữ gìn, vì đó là một hạnh ly dục của bậc 
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Thánh cư sĩ, không phải người phàm phu sống 
được. Xin quý vị lưu ý cho. 


Đến đây, quý phật tử đã nghe sự lợi ích tám 
đức hạnh của Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai 
Giới sẽ mang đến một đời sống Thánh thiện 
không làm khổ mình, khổ người cho quý phật tử. 
Vậy mong sao quý phật tử hãy cố gắng giữ gìn 
trong một ngày đêm, Thọ Bát Quan Trai Giới trọn 
vẹn, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong 
đó. 

Giới Bát Quan Trai là đức hạnh của loài người, 
nên nó mang đến những điều lợi ích cho cuộc 
sống của quý phật tử. Vậy quý phật tử hãy quỳ 
xuống, chắp tay lên trước ngực xin nguyện rằng: 
“Từ đây về sau, con xin hứa sẽ cố gắng giữ gìn 
tám giới này, để thực hiện chín đức hạnh làm 
người; để xứng đáng làm người, làm đệ tử của 
Phật”. 

Quý phật tử nguyện như vậy, rồi lễ Phật ba lạy 
để thọ nhận những giới đức này. 


ooo 
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Cnàn giới luật quý phật tử đã học tập xong, và 
hứa khả sẽ giữ gìn trọn vẹn trong một ngày 
đêm. Còn đây là phần tu tập pháp hành trong ngày 
Thọ Bát Quan Trai Giới. Pháp hành trong ngày 
Thọ Bát Quan Trai Giới gồm có bốn pháp: 


T- Định Chánh Niệm Tĩnh Giác. 
2- Định Vô Lậu. 
3- Định Niệm Hơi Thở. 
4- Định Sáng Suối. 


Xin quý phật tử lắng nghe, thầy sẽ giảng dạy 
để quý vị biết cách tu tập trong ngày Thọ Bát 
Quan Trai Giới, cho đúng chánh pháp của Phật. 
Như quý phật tử đã biết, đạo Phật là đạo đức nhân 
bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ 
người và khổ chúng sanh. Vì thế giới luật là hàng 
đầu trong các pháp tu tập, cho nên quý phật tử 
phải giữ gìn TÁM GIỚI nghiêm túc, không được vi 
phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong tám giới này. 
Nhờ có giữ gìn Giới luật nghiêm chỉnh, thì tu 
tập bốn pháp Định này mới có hiệu quả. Xin 
quý phật tử hãy nhớ: “Giới luật là pháp môn quan 
trọng nhất, cho con đường tu tập để tìm cầu sự 
giải thoát”. 
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ĐỊNH CHÁNH NIỆM 
TĨNH GIÁC 


Co tu tập Định Chánh Niệm Tĩnh Giác gồm 
có hai phần: 

1- Tu tập Tỉnh thúc trên bước đi. 

2- Tu tập Tỉnh thúc trong những hành động 
sống hằng ngày. 

Tu tập Tỉnh thức trên bước đi gồm có bốn giai 
đoạn tu tập: 


GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT: Đi kinh hành như 
người vô sự. Trước khi đi, quý phật tử nên tác ý 
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như sau: “Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh 
hành”. Khi chân trái bước thì đếm một; chân phải 
bước đếm hai; chân trái bước đếm ba; chân phải 
bước đếm bốn... cứ như vậy, đếm lần lượt mỗi 
bước chân cho đến 20. Đúng hai mươi bước thì 
đứng lại, tác ý: “Đi kinh hành, tôi biết tôi đi 
kinh hành”, rồi tiếp tục đi lại như cũ. Cứ tu tập 
như vậy cho đến khi đúng 30 phút thì xả nghỉ. 


ooo 


GIAI ĐOẠN THỨ HAI: Đi kinh hành như giai 
đoạn thứ nhất, nhưng đi đúng 20 bước thì đứng lại, 
tác ý câu: “Hít vô, tôi biết tôi hít vô; thở ra, tôi 
biết tôi thở ra”. Tác ý xong liền hít vô, thở ra 5 
hơi thở (hít thở bình thường). Khi hít thở 5 hơi thở 
xong liền tác ý: “Đi kinh hành, tôi biết tôi đi 
kinh hành” Tác ý xong lại bước đi kinh hành 
như trước. Đi kinh hành 20 bước cộng năm hơi thở 
suốt thời gian 30 phút rồi xả nghỉ, đó là tu tập 
Chánh Niệm Tĩnh Giác giai đoạn thứ hai. 


ooo 


GIAI ĐOẠN THỨ BA: Đi kinh hành như giai 
đoạn thứ nhất, nhưng đi đúng 20 bước thì đứng lại, 
rồi ngồi xuống theo kiểu bán già hoặc kiết già, giữ 
lưng thẳng, mắt nhìn phía chóp mũi, tác ý: “Híf 
vô, tôi biết tôi hít vô; thở ra, tôi biết tôi thở ra”. 
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Tác ý xong liên hít vô, thở ra 5 hơi thở (hít thở 
bình thường). Khi hít thở 5 hơi thở xong thì đứng 
dậy, rồi tác ý: “Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh 
hành” Tác ý xong lại bước đi kinh hành như 
trước. Đi kinh hành 20 bước cộng thêm tư thế ngôi 
hít thở 5 hơi thở, tu tập như vậy suốt thời gian 30 
phút rồi xả nghỉ, đó là tu tập Chánh Niệm Tĩnh 
Giác giai đoạn thứ ba. 


ooo 


GIAI ĐOẠN THỨ TƯ: Đi kinh hành theo pháp 
môn “Thân Hành Niệm”. Pháp môn Thân Hành 
Niệm là một phương pháp tu tập Tỉnh thức thứ tư. 
Phương pháp này tu tập theo lệnh truyền của pháp 
môn Như Lý Tác Y. 

Đây là một mẫu truyền lệnh của pháp môn 
Thân Hành Niệm: 

(Quý phật tử lưu ý: Tác ý thong thả, rõ ràng 
từng chữ; tác ý truyền lệnh xong, rỗi thân mới 
thực hiện hành động theo) 

'*. Tay trái để sau lưng! 

t. Tay phải để lên tay trái! 

r> Chân trái (chuẩn bị) bước! 

5 Dở gót lên! 

5` Dở chân lên! 

5 Đưa chân tới! 
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MO MO ẤM Aj Mj lj Áj Áj 


Hạ chân xuống! 

Hạ gót xuống! 

Chân phải (chuẩn bị) bước! 
Đở gót lên! 

Dở chân lên! 

Đưa chân tới! 

Hạ chân xuống! 


Hạ gót xuống! 


Đến bước thứ 20 thì thêm hành động “Kéo 
chân vê!”, trước hành động “Hạ chân xuống!”, 
để hai bàn chân hạ xuống đứng ngang bằng nhau. 


Khi đứng lại xong, thì tiếp tục TRUYÊN LỆNH 
CÁCH THÚC NGÔI: 


) 


MO ẤN ẤM MO Mj MU ÂM Áj ÂM 


Tay phải buông thống xuống! 
Tay trái buông thông xuống! 
Tay trái đưa lên trước ngang mặt! 
Tay phải đưa lên trước ngang mặt! 
Hai chân co ngôi (xổm) xuống! 
Tay trái chống đất sau lưng! 
Tay phải chống đất sau lưng! 
Hạ thân ngôi (bệt) xuống! 
Chân trái duỗi ra! 
Chân phải duỗi ra! 
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' Chân trái co lại xếp bằng! (kiểu bán già) 

*' Chân phải co lại gác lên chân trái! 

5 Tay phải đặt lên giữa hai bàn chân! 

5 Tay trái đặt lên tay phải! 

'£ Lưng thẳng lên! 

s- Hít thở (năm hơi)! 

Hít thở bình thường, khi hít vô, thở ra 5 hơi thở 
xong, thì tiếp tục TRUYÊN LỆNH CÁCH THÚC 
ĐỨNG LÊN: 

(*' Tay trái chống đất sát hông! 

Tay phải chống đất sát hông! 
Chân phải duỗi ra! 


Chân trái duỗi ra! 


=: 
sà 

= 

+ Chân phải co gối lại! 
Chân trái co gối lạu 

r> Hai tay chống ngôi (xổm) lên! 

5 Tay trái đưa ra trước ngang mặt! 
(Hoặc: Tay trái chống gối trái) 
Tay phải đưa ra trước ngang mặt! 

(Hoặc: Tay phải chống gối phải) 
- Hai chân đứng lên! 
z' Tay trái hạ xuống! 


Tay phải hạ xuống! 
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Khi đứng lên xong, quý phật tử tiếp tục đi 20 
bước vòng thứ 2... và cứ tu tập như vậy cho đến 30 
phút thì xả nghỉ. 

Pháp môn Thân Hành Niệm là giai đoạn tu tập 
Tỉnh thức thứ tư, có công năng tỉnh thức rất cao, 
phá hôn trầm, thùy miên vô ký rất tuyệt vời. Pháp 
môn này đối với quý phật tử còn nhiều gia duyên, 
tâm ly dục, ly ác chưa tròn đủ thì không nên tu 
tập nhiều, vì tu tập nhiều sẽ rơi vào các loại 
tưởng thì rất nguy hiểm, sẽ rối loạn thần kinh, 
thành tẩu hoả nhập ma, đó là một loại bệnh điên. 
Xin quý phật tử lưu ý: “Chỉ fw tập 30 phút mà 
thôi! ”. 


ooo 
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KHI ĐI KINH HÀNH 


C9) kinh hành để chánh niệm tĩnh giác thì mới 
đầu đừng nhìn xuống chân, vì nhìn xuống 
chân như vậy sức gom tâm mạnh quá, tập trung 
quá, mặc dù biết rằng cái biết bước chân đi rất rõ, 
bởi vì mắt ta nhìn ở đâu thì ý tập trung ở đó. Mới 
tập luyện thì chỉ nên tập để biết bước đi. 

Nếu đếm trước khi bước đi thì số đếm đó là 
một lệnh. Khi ra lệnh để bước thì sức tĩnh giác cao 
hơn đếm sau bước đi. Tác ý: “Tôi đi, tôi biết tôi 
đi”, rồi ra lệnh: “Bước!”. Ra lệnh rồi mới bắt đầu 
đi sau lệnh đó. Mắt thì nhìn tới trước độ 2 hay 3 
mét, nhưng ý thì lắng nghe bước đi của mình. Nên 
nhớ ý lắng nghe bước đi, còn con mắt thì hãy nhìn 
ra xa để thư giãn bớt sự tập trung, nhờ thế sẽ thấy 
thoải mái dễ chịu nhưng ý không rời biết bước 
chân. Nếu gom mắt, tai, thân, ý vào bước đi thì ức 
chế quá. 


Đi kinh hành thì cần phải nhiếp phục tâm và an 
trú tâm được xong quý vị đi mới không bị hao 
năng lượng. Nếu chưa nhiếp phục tâm và an trú 
tâm thì bị hao năng lượng, vì thế lúc đầu mới tập 
quý vị bị hao năng lượng nên cần phải ngủ để bù 
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đắp. Khi nhiếp phục và an trú tâm được rồi thì bắt 
đầu từ đó sự tập luyện sẽ phát sinh ra năng lượng 
cho quý vị. Lúc đó nó sẽ tự động làm giảm giờ 
ngủ, tăng giờ tập luyện lên, quý vị sẽ đạt được kết 
quả vững vàng, sung mãn và thâm sâu trong các 
pháp. và sức tĩnh giác tăng cao. 


Không phải là khi đạt được không niệm khởi 
trong 20 bước, hay trong 10 bước, và tất cả mỗi 20 
bước đều không niệm khởi thì tăng số đếm bước 
lên. Không phải vậy. Vẫn giữ số 20 bước, và tập 
luyện làm sao để tâm được an trú trong số bước 
đó, khoan tăng số bước lên. Nếu tăng số đếm bước 
lên thì quý vị bị hao năng lượng nhiều hơn nữa, 
như vậy quý vị sẽ bị hôn trầm, thuỳ miên, không 
tập luyện được. 


Tập luyện cho đến khi chỉ cần bước vài bước là 
quý vị đã an trú được, có sự an lạc trong bước đi, 
trong thân tâm, nên không bị hao năng lượng. Sự 
an trú sẽ từ từ tăng từ thấp lên cao, càng ngày càng 
mạnh rõ ràng và mau đạt được. Phải hoàn toàn 
chủ động cho được, muốn nhiếp là nhiếp được. 
Tập luyện 20 bước, chứ càng tập luyện quý vị 
càng khoẻ. 

Pháp Phật tập luyện đúng rồi thì năng lượng 
ngày càng được sung mãn; xả tập luyện ra thấy 
trong người khoẻ khoắn thích thú, trong khi tập 
luyện thì được an vui, an lạc. Căn bản là ngay từ 


- 199- 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 


đầu tập luyện ta phải biết cách chế ngự cho đúng, 
đừng rơi vào ức chế mà cho là chế ngự. Thường 
sáu thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bị ức chế thì 
tưởng thức mới hoạt động. Sự ức chế là nguyên 
do, là động lực làm tưởng thức hoạt động. 


Quý vị đừng đi nhanh, mà phải đi chậm, nhắc 
từng bước đi của chân: “Trái bước!”, “Mặt 
bước!”, rồi dỗ chân đi và lưu ý từng bước. Quý vị 
tập luyện như vậy thì năng lực rất cao. Cái ý biết 
điễu khiển tổng thể bước đi. Các động tác đi có sự 
điều khiển của ý. Ý phải tác động hành động đi, 
nên nó phải đi trước hành động thân. 

Đếm số bước là để làm sao trong số bước đó ý 
phải điều khiển thân để không còn vọng tưởng xen 
vô. Tập luyện như vậy thì chất lượng rất cao. Nếu 
trong 20 bước mà vọng tưởng vẫn còn thì quý vị 
lùi lại 15 bước; 15 bước vọng tưởng vẫn còn thì lùi 
lại 10 bước hay 5 bước đi. Như vậy mới là tập 
luyện Kĩ. 


ooo 
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TU TẬP TÍNH THỨC 
TRONG MỌI HÀNH ĐỘNG 


ckK hi tu tập tỉnh thức trong những hành động 
sống hằng ngày, quý phật tử phải nhớ tu 
tập trọn một ngày, một đêm Thọ Bát Quan Trai. 
Nhất là phải chuyên cần tu tập Chánh Niệm Tĩnh 
Giác Định bằng mọi hành động ngoại của thân, và 
câu hữu với pháp môn Tứ Chánh Cần để ngăn các 
pháp ác và diệt trừ các pháp ác. Quý vị tu trong 
mỗi hành động thân, khẩu, ý, với mọi công việc 
như quét sân, nấu cơm, lặt rau, v.v... đều tu tập 
được cả. Quý vị nên nhớ kỹ, phải dùng pháp 
hướng tâm để tập tỉnh thức trong hành động. 
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Thí dụ, khi đang quét sân, thì quý phật tử 
hướng tâm (tác ý): “Quét sân, tôi biết tôi đang 
quét sân ”. 

Khi đang lặt rau, thì quý vị hướng tâm (tác ý): 
“Lặt rau, tôi biết tôi đang lặt rau”. 


Khi đang nấu cơm, thì quý vị hướng tâm (tác 
ý): “Nấu cơm, tôi biết tôi đang nấu cơm”. 

Đó là quý vị đã tu tập tỉnh thức trong hành 
động quét sân, lặt rau, nấu cơm. Sau đó, để xả tâm 
tham, sân, si, mạn, nghi của mình trong hành động 
quét sân, lặt rau, nấu cơm thì quý vị dùng câu 
pháp hướng: “Quán ly tham... ” 


Thí dụ, đang quét sân, mà muốn tu tập lìa xa 
tâm tham, thì quý phật tử hãy nhắc tâm: “Quán ly 
tham, tôi biết tôi đang quét sân”. 


Khi quý vị đang lặt rau, mà muốn tu tập lìa xa 
tâm tham, thì hãy nhắc tâm: “Quán ly tham, tôi 
biết tôi đang lặt rau”. 


Khi quý vị đang nấu cơm, mà muốn tu tập lìa 
xa tâm tham, thì hãy nhắc tâm: “Quán ly tham, 
tôi biết tôi đang nấu cơm”. 

Với tâm tham, sân, si, mạn, nghi, quý phật tử 
đều nương vào những hành động làm việc hằng 
ngày của mình mà tu tập, như vậy thì tâm sẽ ly 
dục, ly ác trọn vẹn. Cho nên quý phật tử làm việc 


- 202 - 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


gì đều có thể tu tập được cả. Thầy sẽ cho những 
câu ví dụ sau đây: 

“Quán ly sân, tôi biết tôi đang quét sân”. 

“Quán tâm như đất, tôi biết tôi đang lặt 
rau”. 

“Quán tâm ly tham, tôi biết tôi đang đi”. 

“Quán tâm ly sân, tôi biết tôi đang đi”. 

“Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang nấu 
cơm”. 

“Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang lặt 
rau”. 

“Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang quét 
sân”. 

“Quán tâm vô thường, tôi biết tôi đang đi”. 

Xin quý phật tử lưu ý: Quý vị đang làm công 
việc gì thì quý vị hãy tỉnh thức ngay trong hành 
động làm công việc đó, và quý vị luôn luôn kèm 
theo câu pháp hướng (vô thường, khổ, vô ngã...) 
để xả tâm tham, sân, si của mình. Đó là pháp tu xả 
tâm trong thời gian tu tập Thọ Bát Quan Trai. 

Khi đi kinh hành, quý vị cũng tu tập như vậy: 

“Quán ly tham, tôi biết tôi đang đi kinh 
hành”. 

“Quán ly sân, tôi biết tôi đang đi kinh 
hành”. 
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“Quán ly sỉ, tôi biết tôi đang đi kinh hành”. 

“Quán tâm như đất, tôi biết tôi đang đi kinh 
hành”. 

“Quán tâm vô ngã, tôi biết tôi đang đi kinh 
hành”. 

“Quán thân vô thường, tôi biết tôi đang đi 
kinh hành”. 

“Quán thân vô ngã, tôi biết tôi đang đi kinh 
hành”. 

Hoặc làm tất cả mọi công việc, quý vị cũng có 
pháp hướng xả tâm (nhắc tâm theo công việc ấy). 
Ví dụ khi đang nấu cơm thì: “Quán thân vô 
thường, tôi biết tôi đang nấu cơm”, hay là: 
“Quán thân vô ngã, tôi biết tôi đang nấu cơm”. 
Khi đang lặt rau thì: “Quán tâm vô ngã, tôi biết 
tôi đang lặt rau”, hoặc “Quán pháp vô ngã, tôi 
biết tôi đang lặt rau”. 

Đó là vừa tu tập tỉnh thức trên Tứ Niệm Xứ: 
thân, thọ, tâm, pháp, trong từng hành động, theo 
mọi công việc làm, mà lại vừa xả tâm mình. 

Trên đây là pháp môn tu tập tỉnh thức trong 
mọi hành động, câu hữu với pháp xả tâm ly dục, 
ly ác pháp để diệt ngã, xả tâm trong ngày Thọ Bát 
Quan Trai. Chúc quý phật tử tu tập viên mãn, đạt 
được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 


so 
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so giờ, quý phật tử tiếp tục tu tập pháp 

môn thứ hai: “Định Niệm Hơi Thở”. Quý 
vị ngồi xuống, ngồi kiết già (hoặc bán già), thắng 
lưng, quay mặt vào vách, hai mắt nhìn xuống phía 
chót mũi. Quý vị bắt đầu hít vào một hơi thở 
chậm, dài. Khi nào hít vào hết sức thì quý vị lại 
thở ra cũng chậm, nhẹ và dài. Khi thở ra hết, thì 
quý vị trở lại hơi thở bình thường, kèm theo pháp 
hướng tâm: “Tôi thở, tôi biết tôi đang thở”. Khi 
thở đúng 5 hơi thở, thì quý vị lại nhắc tâm: “Tôi 
thở, tôi biết tôi đang thở”, rồi lại tiếp tục thở bình 
thường như trên. Khi thấy hơi thở ra vào đều đều, 
tâm gom tại nhân trung, thì quý vị không cần phải 
nhắc câu: “Tôi thở, tôi biết tôi đang thở” nữa, mà 
phải nhắc bằng câu khác, để xả tâm mình trong 
khi đang thở. 

Thí dụ nhắc tâm bằng câu: “Quán ly tham, tôi 
biết tôi đang thở”, rồi quý vị thở 5 hơi thở. Sau đó 
lại nhắc tâm: “Quán ly sân, tôi biết tôi đang 
thở”. Rồi thở tiếp 5 hơi, và nhắc tâm: “Quán ly 
sỉ, tôi biết tôi đang thở”. Rồi quý vị cứ tiếp tục 5, 
hoặc 10 hơi thì một lần hướng tâm (tác ý) như sau: 
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“Quán đoạn dứt tâm tham, tôi biết tôi đang 
thở”. 


“Quán đoạn dứt tâm sân, tôi biết tôi đang 
thở”. 


“Quán đoạn dứt tâm sỉ, tôi biết tôi đang 
thở”. 


Như thế, cứ cách 5 hơi thở thì một lần hướng 
tâm. Sao cho không có niệm khác xen vào trong 
khi ta thở và tác ý. (Nếu có niệm xen vào thì rút 
bớt số hơi thở giữa 2 lần tác ý xuống) 


Khi tu tập định niệm hơi thở như vậy độ 10 
phút thì quý vị xả nghỉ. Nếu quý vị có sức ngồi tu 
tập bền lâu thì nên tu tập 30 phút rồi xả nghỉ. Suốt 
trong ngày đêm Thọ Bát Quan Trai Giới, quý vị 
cứ tu tập từng hành động, trong công việc làm, 
hay lúc đi kinh hành, luôn luôn tu tập Định Niệm 
Hơi Thở kèm theo pháp hướng để xả tâm, thì tâm 
hồn quý vị sẽ được thanh thản. 

Sau đây là bài THAM KHẢO thêm, về “Giới 
Niệm Hơi Thở Ra, Hơi Thở Vô”, để quý phật tử 
nghiên cứu. Pháp môn Giới Niệm Hơi Thở Ra, 
Hơi Thở Vô là một pháp môn mang lại lợi ích rất 
lớn, cho công cuộc chiến đấu với mặt trận sinh tử 
luân hồi của nhân quả. 


o°oo 
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| sứ đầu học, tu tập, và muốn đạt được một 

đời sống “giới hành niệm hơi thở ra, hơi 
thở vô” nghiêm chỉnh, thì phải thông hiểu giới 
đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, 
giới hạnh và giới hành của Giới Niệm Hơi Thở 
Ra, Hơi Thở Vô là gì? 

GIỚI ĐÚC niệm hơi thở ra, hơi thở vô là những 
lời dạy đạo đức, về đời sống đạo đức của con 
người trong hơi thở, tức là Chánh Nghiệp. 
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GIỚI HẠNH niệm hơi thở ra, hơi thở vô là 
những lời dạy về Phạm hạnh, tức là oai nghi, tế 
hạnh thường thể hiện qua GIỚI HÀNH niệm hơi 
thở ra, hơi thở vô như: nói, nín, tiếp giao với mọi 
người, v.v... Những oai nghi tế hạnh như vậy, 
được gọi là Chánh Nghiệp. 


Trước khi muốn tu tập về GIỚI HÀNH niệm 
hơi thở ra, hơi thở vô, thì các bạn hãy lắng nghe 
lời đức Phật dạy La Hầu La: “Này La Hâu La, 
hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra, làm cho sung mãn, nên được quả lớn, được 
lợi ích lớn. Và này La Hầu La, thế nào là tu tập 
niệm hơi thở ra, hơi thở vô làm cho sung mãn, 
nên được quả lớn, được lợi ích lớn?”. (KTB T329 
KGIGLHL) 

Ở đây, lời dạy này có những danh từ khó hiểu 
như: làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích 
lớn. Vậy làm cho sung mãn như thế nào? Được 
quả lớn, được lợi ích lớn như thế nào? 


Chữ “sung mãn” có nghĩa là đầy đủ, sung túc, 
tràn đầy, dư thừa, không thiếu hụt. Tóm lại, trước 
khi thực hiện nghĩa này, thì phải tập an trú tâm 
trọn vẹn trong hơi thở. An trú tâm trọn vẹn trong 
hơi thở, tức là biết hơi thở vô, hơi thở ra một cách 
nhẹ nhàng, tự nhiên, thoải mái, an lạc, đó là làm 
cho tràn đầy, sung túc, dư thừa, không thiếu về 
niệm hơi thở. 
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Quả lớn là gì? 

“Quả lớn” có nghĩa là kết quả to lớn của sự tu 
tập về hơi thở vô, hơi thở ra. Quả lớn còn nghĩa là 
kết quả của sự tu tập đạt được sự giải thoát một 
cách cụ thể, rõ ràng, hay nói cách khác là làm chủ 
được sanh, già, bệnh, chết, tức là Tâm Bất Động 
trước các pháp và các cảm thọ. 

Được lợi ích lớn là gì? 

“Lợi ích lớn” có bốn nghĩa là: 

1- Đời sống được an vui, hạnh phúc, không có 
ác pháp nào làm dao động được tâm, tâm luôn 
luôn thanh thản, an lạc và vô sự, thường thản 


nhiên trưóc mọi dục lạc thế gian, mọi sự cám dỗ 
vật chất, mọi ác pháp, v.v... 


2- Làm chủ được tuổi già, có nghĩa là khỏe 
mạnh, quắc thước nhứ một thanh niên cường 
tráng. 


3- Làm chủ được mọi bệnh tật, không sợ ốm 
đau như người thường tục. 


4- Làm chủ được sự sống chết, muốn sống thì 
sống, muốn chết thì chết. 


5- Chấm dứt tái sanh luân hồi. 
Trên đây là năm điều lợi ích lớn của kiếp sống 
làm người, do tu tập hơi thở vô, hơi thở ra. 
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Vậy, trước khi muốn tu tập giới hành hơi thở 
vô, hơi thở ra, thì chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy La Hầu La: “Ở đây, này La Hầu La, vị Tỳ 
kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trống và ngôi kiết già, lưng thẳng và an 
trú chánh niệm trước mặt. Tĩnh giác, vị ấy thở 
vô, vị ấy thở ra”. 

Đọc đoạn kinh này, chúng ta cần lưu ý những 
từ sau đây: khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, 
ngôi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước 
mặt, tính giác. 


Vậy khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống là địa 
điểm để tu tập, có nghĩa là tìm nơi chốn yên 
tĩnh, vắng vẻ để tu tập hơi thở vô, hơi thở ra. 
Nếu địa điểm không tìm được như trên đức Phật 
đã dạy, thì sự tu tập về hơi thở vô, hơi thở ra rất 
khó khăn. Các phật tử lưu ý những lời dạy này, vì 
nó rất cần thiết cho sự tu tập của quý vị, xin quý vị 
nên nhớ kỹ. Quý vị đừng cho rằng bất cứ nơi đâu 
tu cũng được, thì đức Phật dạy điểu này để làm gì? 
Có quan trọng đức Phật mới dạy như vậy. Đừng 
nghe theo những nhà Đại thừa và Thiển tông. Họ 
chỉ nói suông: “Bất cứ chỗ nào tu cũng được, tu 
trong bốn oai nghỉ, tu trong công việc làm”. Lời 
nói này đi ngược lại lời dạy của đức Phật. 


Ngồi kiết già là gì? 
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“Ngồi kiết già” là tư thế ngôi xếp bằng tréo hai 
chân đan vào nhau. Đó là tư thế ngồi của người tu 
thiển định. Tư thế ngổi này rất vững chắc, để thân 
tâm dễ gom vào một đối tượng thân hành nội (hơi 
thở). 

Ví dụ: Đi, đứng, nằm ngôi, co tay, duỗi chân, 
ngước nhìn, nói nín, ăn uống, nhai nuốt, hơi thở 
vô, hơi thở ra, v.v... đều là thân hành, nhưng phải 
rõ tất cả thân hành của thân là thân hành ngoại, 
chỉ trừ có hơi thở là thân hành nội. Như vậy chúng 
ta phải hiểu rõ mới có thể tu tập được. 

An trú chánh niệm là gì? 


“An trú chánh niệm” là ở yên ổn trong niệm 
chân chánh. Niệm chân chánh là gì? 
Trong đạo Phật có bốn chỗ niệm chân chánh: 
1- Niệm thân 
2- Niệm thọ 
3- Niệm tâm 
4- Niệm pháp 
Chữ chánh niệm ở đây gồm chung có 4 niệm. 
Như vậy, “an trú chánh niệm” tức là an trú 
trong bốn niệm. Vậy an trú bốn niệm một lần có 
được không? An trú bốn niệm một lần là tu tập Tứ 
Niệm Xứ. Cho nên Tứ Niệm Xứ còn gọi là Chánh 
Niệm. 
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Ngoài bốn niệm: thân, thọ, tâm, pháp, còn có 
niệm nào khác nữa không? 
Trên thân gồm có hai niệm: 
T- Thân hành miệm nội. 
2- Thân hành niệm ngoại. 
Trên thọ gồm có ba niệm: 
T- Niệm thọ lạc. 
2- Niệm thọ khổ. 
3- Niệm thọ bất lạc bất khổ. 
Trên tâm gồm có hai niệm: 
T- Niệm tịnh. 
2- Niệm động. 
Trên pháp gồm có hai niệm: 
]T- Niệm thiện. 
2- Niệm ác. 
Ở đây, bài pháp này đức Phật đang dạy La Hầu 
La về hơi thở vô, hơi thở ra, vì thế chánh niệm ở 
đây phải hiểu là thân hành niệm nội, tức là hơi thở 
vô hơi thở ra. Vậy “an trú chánh niệm trước 
mặt” tức là an trú hơi thở vô, hơi thở ra ở trước 
mặt. 
Tĩnh giác nghĩa là gì? “Tĩnh giác” nghĩa là biết 
rất rõ ràng từng chi tiết nhỏ, biết rất kỹ lưỡng, biết 
không có mờ mịt một chút xíu nào cả. Ở đây, 
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chúng ta nên hiểu đức Phật dạy La Hầu La phải 
biết rất kỹ từng hơi thở vô, từng hơi thở ra. 

Người giữ gìn giới hành hơi thở vô, hơi thở ra, 
có nghĩa là tu tập an trú trong hơi thở vô, hơi thở 
ra phải biết rất rõ ràng, không được để quên, để 
mất, để mờ mịt hơi thở vô ra. 


Vì tâm chúng ta hay quên (vô ký), nên phải 
dùng pháp tác ý, dẫn tâm tĩnh giác (tỉnh thức) mãi 
mãi, làm cho tâm sáng suốt thấy biết rất rõ ràng 
từng hơi thở vô, ra: “Híf vô, tôi biết tôi hít vô; 
thở ra, tôi biết tôi thở ra”. An trú được trong hơi 
thở, là đạt được căn bản về phương pháp tu Định 
Niệm Hơi Thở. 

Để thực hiện GIỚI HÀNH này, chúng ta nên 
theo lời đức Phật dạy Tôn Giả La Hầu La, mà tu 
tập như sau: 


Trước tiên, chúng ta tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh, 
rồi tập ngôi kiết già lưng thẳng, sau khi tập ngồi 
kiết già lưng thẳng được, có nghĩa là ngôi tréo 
chân mà không thấy khó chịu, hoặc đau, hoặc tê 
chân chừng nửa tiếng đồng hồ. Khi ngồi được nửa 
tiếng đồng hỗ yên ổn, thì mới đặt niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra trước mặt, và tác ý như sau: “Híứ vô, tôi 
biết tôi hít vô; thở ra, tôi biết tôi thở ra”. Khi tác 
ý xong câu này, ta truyền lệnh: “Hứ!”. Truyền 
lệnh xong, ta mới hít vô, tỉnh thức rất kỹ theo hơi 
thở vô. Sau khi hơi thở vô hết, ta truyền lệnh: 
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“Thở!”. Khi truyền lệnh xong, ta mới thở ra, và 
phải sáng suốt tỉnh thức theo hơi thở ra. Cứ như 
vậy mà tu tập 1 phút. Nếu tu tập 1 phút mà sức 
tỉnh thức rất tốt, không quên hơi thở nào, có nghĩa 
là trong một phút không bao giờ ta quên hơi thở, 
mà cũng có nghĩa là trong một phút, không có một 
niệm vọng tưởng nào xen vào được, lúc bấy giờ 
mới tăng thời gian tu tập lên. 

Nếu một phút tu tập tốt, ta tăng lên 2 phút, rồi 
3 phút, rồi 4, 5 phút. Sau khi đạt được 5 phút rất 
tỉnh thức hơi thở ra, vô, ta tăng lên 6, 7, 8, 9, 10 
phút. Sau khi tăng lên 10 phút, ta soát xét xem lại 
toàn bộ cơ thể có xảy ra trạng thái gì không? 

Ví dụ: nặng đầu, nặng mặt, choáng váng chóng 
mặt, v.v... Khi có những trạng thái như vậy xảy 
ra, thì nên báo cho thây biết, để kịp thời sửa lại 
cho đúng cách tu tập, để tâm không bị ức chế, cơ 
bắp và thần kinh không bị rối loạn, v.v... 

Trong giới hành về hơi thở vô, hơi thở ra, có 19 
đề mục tu tập. Mười chín đề mục Định Niệm Hơi 
Thở được chia ra làm hai phần: 

1- Bảy đề mục đầu NHIẾP TÂM và AN TRÚ 
TÂM. 

2- Mười hai đề mục sau ĐẨY LUI CÁC ÁC 
PHÁP. 


o°oo 


Tô 


Lưu Ý Cách Ngồi 
Khi Tu Tập Định Niệm Hơi Thở 


(⁄ hư trên đã dạy, khi tu tập Định Niệm Hơi 
Thở thì phải ngồi kiết già (nếu chưa quen 
thì tạm thời ngồi bán già, nhưng phải tập ngôi kiết 
già cho được); giữ lưng ngay thẳng, không khòm, 
không nghiêng tới trước hay ngã sang bên, cũng 
không rướn người quá cao, chỉ giữ ở mức thoải 
mái mà thẳng lưng. Lúc này, quý phật tử phải 
kiểm soát lưng cho thẳng sau mỗi vài phút. Đầu 
ngẩng lên thẳng với lưng, không cúi tới trước, 
không nghiêng sang bên. Quý phật tử cũng phải 
kiểm soát giữ đầu thắng sau mỗi vài phút. Mắt 
nhìn xuống phía chóp mũi, ý tập trung ở điểm 
giữa nhân trung, để cảm nhận hơi thở đi vào và đi 
ra ngang qua điểm này. 

Hai tay úp trên đầu gối, hay buông thõng trước 
hai ống chân, hoặc để ngửa chồng lên nhau tựa sát 
bụng, đặt trên hai gót chân. Để tay đâu cũng được, 
miễn sao cho thoải mái. 

Sau khi ngôi đúng tư thế xong, không nhúc 
nhích động đậy, nhưng không gồng cứng cơ bắp 
nào, giữ yên tĩnh toàn thân ít nhất vài phút, thoải 
mái cảm nhận toàn thân và cảm nhận hơi thở 
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vô ra tự nhiên, lưu ý và giữ sự tự nhiên này của 
hơi thở. 

Chuẩn bị như thế xong, quý phật tử mới bắt 
đầu tu tập theo các đề mục của Định Niệm Hơi 
Thở: 


ooo 


BẢY ĐỀ MỤC ĐẦU 
NHIẾP TÂM 
VÀ AN TRÚ TÂM 


I- ĐÈ MỤC THÚ NHẤT: 

“Hít vô, tôi biết tôi hít vô; thở ra, tôi biết tôi 
thở ra”. Đó là đề mục thứ nhất để tu tập nhiếp 
tâm trong hơi thở. Đề mục này tập trung tâm tại 
nhân trung giữa hai lỗ mũi, biết hơi thở ra vô tại 
chỗ đó, chứ không được theo hơi thở vô lồng ngực 
và ngược lại, hơi thở từ lồng ngực chạy ra. Nếu 
các bạn nhiếp tâm được 30 phút mà không quên 
hơi thở, tức là không có tạp niệm xen vào, thì đó 
là các bạn đã tu tập viên mãn đề mục thứ nhất. 
Khi tu tập viên mãn để mục thứ nhất, thì quý 
phật tử nên xin thầy kiểm tra hơi thở, rồi mới 
xin thầy cho tu tập tiếp đề mục thứ hai... 
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Mới làm quen với hơi thở, thì quý phật tử 
không nên tu tập nhiều, mà chỉ nên tu tập thời 
gian ngắn, từ 1 phút đến 5 phút, rồi xả nghỉ 5 
phút, khi nghỉ 5 phút xong lại tiếp tục tu tập. 


Bắt đầu tu tập chỉ tu tập 1 phút để đạt được 
chất lượng, tức là nhiếp tâm và an trú tâm cho 
được, có nghĩa là không còn có một niệm nào xen 
vào trong hơi thở, và lúc bấy giờ tâm chỉ duy nhất 
biết có hơi thở ra vào một cách nhẹ nhàng, thoải 
mái và dễ chịu. Đấy là quý phật tử tu tập đúng 
pháp, còn ngược lại, có chướng ngại pháp, hô hấp 
rối loạn, tức ngực, đau đầu, khó thở... thì đó là tu 
sai pháp, có phần ức chế tâm, cần phải dừng lại, 
không nên tu tập nữa, phải nhờ thầy kiểm tra lại 
hơi thở, chừng nào thầy cho phép thì mới tu. 

Hơi thở là thân hành nội, nên khi tu tập phải có 
một vị thầy có kinh nghiệm về hơi thở hướng dẫn, 
còn nếu không có người hướng dẫn, thì quý 
phật tử đừng nên tự ý tu tập, nó rất nguy hiểm, 
xin quý phật tử lưu ý! 


ooo 


II- ĐÈ MỤC THÚ HAI: 

“Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài; thở ra dài, 
tôi biết tôi thở ra dài”. Đề mục này là đề mục vận 
dụng điều khiển hơi thở, nó có mục đích làm giảm 
nhẹ nơi tập trung tâm, và sức tập trung rất cao để 
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đạt được chất lượng nhiếp tâm và an trú, trong thời 
gian tu tập không bị tạp niệm xen vào. Đó là một 
phương pháp gom tâm đệ nhất. Nhưng quý phật tử 
nên nhớ, tu theo Phật giáo không được tập 
trung tâm một chỗ, vì tập trung tâm một chỗ 
rất nguy hiểm, có thể làm rối loạn các cơ và thần 
kinh gây ra bệnh tưởng, bệnh tẩu hỏa nhập ma, 
khiến con người mất trí. 


Khi tu tập đề mục này thì chú ý vào hơi thở 
chậm và nhẹ, vì khi tác ý như vậy thì hơi thở sẽ 
bắt đầu thở chậm và nhẹ một cách tự nhiên, chứ 
không ép buộc, không dùng các cơ vận dụng thở 
chậm và nhẹ. Dùng các cơ vận dụng thở chậm và 
nhẹ là sai. Ở đây chỉ cần tác ý hơi thở chậm nhẹ 
thì tự động hơi thở sẽ thở chậm nhẹ, lúc bấy giờ 
chúng ta chỉ cần tác ý theo để mục đã trạch pháp 
câu: “Hí/ vô dài, tôi biết tôi hít vô dài; thở ra dài, 
tôi biết tôi thở ra dài ”. 


ooo 


IH- ĐÈ MỤC THỨ BA: 

“Hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn; thở ra 
ngốắn, tôi biết tôi thở ra ngắn”. Đó là đề mục thứ 
ba của Định Niệm Hơi Thở, khi chúng ta muốn 
hơi thở ngắn thì tác ý câu này: “Hứ vô ngắn, tôi 
biết tôi hít vô ngắn; thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra 
ngắn”. Đây là cách điều khiển hơi thở ngắn bằng 

- 2l8- 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


pháp Như Lý Tác Ý. Xin các bạn lưu ý: Do tu tập 
về hơi thở nên phải làm chủ được hơi thở. Muốn 
thở dài thì hơi thở dài, muốn thở ngắn thì hơi thở 
ngắn. Khi nào chúng ta thở dài, thở ngắn mà 
không thấy có sự rối loạn hô hấp, đó là chúng ta 
đã làm chủ hơi thở thành công. Riêng về phần tu 
tập hơi thở, thì nên tu tập hơi thở bình thường 
là tốt nhất, không nên vận dụng hơi thở dài hoặc 
hơi thở ngắn. 


ooo 


IVY- ĐÈ MỤC THÚ TƯ: 

“Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô; cắm 
giác toàn thân, tôi biết tôi thở ra”. Đây là đề 
mục dời tụ điểm, không còn thấy hơi thở ra, vô tại 
nhân trung nữa. Nhờ câu tác ý, nên mỗi lần hít 
thở, ta sẽ cảm nhận sự rung động của toàn thân 
một cách tự nhiên. Trong pháp Thân Hành Niệm 
dạy: “Cảm giác thân hành, tôi biết tôi hít vô; 
cảm giác thân hành, tôi biết tôi thở ra”. Chỗ này 
tu tập đến khi nào từng hơi thở cảm nhận được sự 
rung động của toàn thân, thì đó là kết quả của đề 
mục này. 


ooo 
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V- ĐÈ MỤC THỨ NĂM: 

“An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô; an 
tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”. Đây là một 
đề mục rất quan trọng trong sự tu tập, mà đức Phật 
thường nhắc nhở: “NHIẾP TÂM và AN TRÚ 
TÂM”. Tù đề mục thứ nhất đến đề mục thứ tư là 
những đề mục nhiếp tâm, còn để mục thứ năm này 
là đề mục an trú tâm, chứ không còn là để mục 
nhiếp tâm nữa. Đề mục này rất quan trọng và lợi 
ích to lớn trong việc đẩy lui các chướng ngại pháp 
trên thân, thọ, tâm và pháp. Đề mục này tu xong 
cũng giống như người lính đánh trận có chiến hào, 
vì thế tất cả cảm thọ không thể tấn công được. 
Đây là phương pháp làm chủ bệnh mà Tứ Niệm 
Xứ thường dạy: “Trên thân quán thân để khắc 
phục tham ưu”; “Trên tâm quán tâm để khắc 
phục tham #u”; “Trên thọ quán thọ để khắc phục 
tham tu”; “Trên pháp quán pháp để khắc phục 
tham 1z”. Quý phật tử nên lưu ý để mục này, nó 
rất quan trọng trong sự tu tập làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết. 


“An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô; an tịnh 
thân hành, tôi biết tôi thở ra”. Đề mục này tu tập 
an trú tâm vào hơi thở, để diệt trừ các bệnh khổ. 
Khi thân có bệnh, thì nó là nơi ẩn núp để chiến 
đấu với giặc bệnh, tử. Cho nên, tác ý câu: “An 
tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô; an tịnh thân 
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hành, tôi biết tôi thở ra”, rồi nương vào hơi thở: 
hơi thở thứ nhất biết thân mình đang an ổn; hơi 
thở thứ hai thân mình đang an ổn; hơi thở thứ ba, 
thứ tư, thứ năm, cũng vậy. Nhắc câu tác ý lại một 
lần nữa, rồi từng hơi thở kĩ lưỡng nương vào mà 
cảm nhận thân an ổn. Chưa an ổn thì tiếp tục tác ý 
rỗi nương nó nữa, cảm nhận nó nữa. 


ooo 


VI- ĐÈ MỤC THỨ SÁU: 

“Cảm giác tâm hành, tôi biết tôi hít vô; cắm 
giác tâm hành, tôi biết tôi thở ra”. Đề mục này 
là để hướng dẫn chúng ta ý thức nhận xét sự hoạt 
động của tâm theo từng hơi thở ra vô, chứ không 
phải biết hơi thở ra vô bình thường. Do đó, mỗi 
lần hít vô hay thở ra, chúng ta đều lắng nghe tâm 
đang có niệm hay không niệm. Khi tu tập lắng 
nghe tâm trong từng hơi thở mà thấy tâm lặng lẽ 
bất động, không một niệm xen vào trong suốt 30 
phút hay 1 giờ, là chúng ta đã đạt được kết quả tu 
tập về đề mục này. 


ooo 

VII- ĐÈ MỤC THỨ BẢY: 

“An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô; an 
tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra”. Khi tâm 
chúng ta đang bị động, mà không có cách nào làm 
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cho nó an được, thì chúng ta sử dụng ngay đề mục 
này bằng phương pháp Như Lý Tác Ý: “An rịnh 
tâm hành, tôi biết tôi hít vô; an tịnh tâm hành, tôi 
biết tôi thở ra”. Cứ mỗi lần tác ý như vậy, là 
chúng ta cảm nhận như tâm chúng ta có một sự an 
ổn trong im lặng, và mỗi lần hơi thở ra vô, là tràn 
ngập sự an ổn của thân và tâm. Nếu kết quả này 
kéo dài từ I giờ đến 2 giờ, là chúng ta đã hoàn 
thành đề mục này. 

Chính trạng thái tâm an tịnh này tạo nên năng 
lực đẩy lui các cảm thọ trong tâm dễ lắm, không 
còn tạp tưởng, dù có những tư tưởng mạnh như thế 
nào đi nữa, cũng đẩy lui được hết. 


ooo 


MƯỜI HAI ĐỀ MỤC 
LY ÁC PHÁP 


c ười hai đề mục Định Niệm Hơi Thở về 
sau, là phần quán ly tham, ly sân, ly sĩ. 
Muốn ly tham, sân, si, mạn, nghi và các chướng 
ngại pháp khác, đều phải ở trong trạng thái an 
tịnh của thân tâm, thì mới phá 5 triển cái và 
các ác pháp rất dễ dàng, không còn khó khăn, 
mệt nhọc. 
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Mười hai đề mục Định Niệm Hơi Thở ly ác 
pháp và các chướng ngại này gồm có: 


ooo 


I- ĐÈ MỤC THỨ TÁM: 

“Quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô; 
quán thân vô thường, tôi biết tôi thở ra”. Khi 
thân tâm được an trú trong hơi thở vô, hơi thở ra, 
thì suốt trong thời gian tu tập hơi thở, quý vị thỉnh 
thoảng tác ý câu này: “Quán thân vô thường, tôi 
biết tôi hít vô; quán thân vô thường, tôi biết tôi 
thở ra”. Nương vào hơi thở vô ra và tác ý như vậy, 
thì giúp cho quý phật tử có một nội lực mạnh mẽ, 
cảm thấy thân vô thường thật sự. Từ đó thân kiến 
kiết sử bị đoạn dứt. Đây là tu tập để mục Định 
Niệm Hơi Thở, câu hữu với pháp Tác Ý Các Pháp 
Vô Thường, để diệt ngã, xả tâm. 

Quán thân vô thường, có nghĩa là thấy thân 
thay đổi từng phút, từng giây như thật, thân không 
còn chỗ nào là thường còn, bất di bất dịch. Cho 
nên biết thân vô thường là biết thân này không 
phải là Ta, không phải Của Ta, không phải Bản 
Ngã Của Ta. Do biết rõ như vậy, là nhờ hằng ngày 
tác ý đề mục thứ tám của Định Niệm Hơi Thở: 
“Quán thân vô thường, tôi biết tôi hít vô; quán 
thân vô thường, tôi biết tôi thở ra”. 
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II- ĐÈ MỤC THÚ CHÍN: 

“Quán thọ vô thường, tôi biết tôi hít vô; quán 
thọ vô thường, tôi biết tôi thở ra”. Đề mục này tu 
tập như đề mục thứ tám: “quán thân vô thường”, 
để thấm nhuần THỌ là vô thường thật sự, khiến 
cho khi thân có bệnh tật khổ đau, thì tâm không 
dao động, không sợ hãi. Đó là mục đích của đề 
mục này. Vậy, muốn tâm bất động trước các cảm 
thọ, thì đề mục này phải cần siêng năng tu tập 
không được biếng trễ. Đây là tu tập Định Niệm 
Hơi Thở câu hữu với pháp tác ý: “Quán thọ vô 
thường ”. 

Cảm thọ mà biết nó thật sự vô thường, thì quý 
phật tử không còn lo sợ khi thân có bệnh. Và lại 
thường tác ý: “Quán thọ vô thường, tôi biết tôi hít 
vô; quán thọ vô thường, tôi biết tôi thở ra”, và an 
trú trong hơi thở ra vô, nên bệnh tật tức khắc đã 
biến mất. 

Ở đây, có ba đề mục Định Niệm Hơi Thở gom 
lại thành một nội lực rất mạnh. Đó là: 

1- Đề mục thứ năm của Định Niệm Hơi Thở: 
“An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô; an tịnh 
thân hành, tôi biết tôi thở ra”. 

2- Đề mục thứ bảy của Định Niệm Hơi Thở: 
“An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô; an tịnh tâm 
hàn,h tôi biết tôi thở ra”. 
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3- Đề mục thứ chín của Định Niệm Hơi Thở: 
“Quán thọ vô thường, tôi biết tôi hít vô; quán thọ 
vô thường, tôi biết tôi thở ra”. 

Đây là ba để mục diệt trừ ác pháp cảm thọ, 
khiến chúng không còn tác động vào thân tâm quý 
phật tử được nữa. “Mội cây làm chẳng nên non, 
ba cây dụm lại nên hòn núi cao”. Nếu quý phật 
tử tu tập ba đề mục này có chất lượng đây đủ, 
thì không có bệnh khổ nào dám bén mảng vào 
thân quý vị được. Đây là pháp môn tu tập Định 
Niệm Hơi Thở kết hợp với pháp môn Tứ Niệm 
Xứ, để diệt trừ các bệnh khổ nơi thân tâm của quý 
vị. Lợi ích lớn như vậy cho đời người, xin quý vị 
hãy cố gắng tu tập cho thuần thục, đừng tu tập lấy 
có, chẳng giải quyết được những gì, phí thời gian 
và công sức. 


ooo 


IH- ĐÈ MỤC THỨ MUÔI: 

“Quán tâm vô thường, tôi biết tôi hít vô; 
quán tâm vô thường, tôi biết tôi thở ra”. Người ö 
ngoài đời, cũng như các tôn giáo khác, trong đó có 
Đại thừa, Thiền tông, Tịnh Độ tông, Pháp Hoa 
tông, Mật tông, v.v... đều cho tâm này là linh hồn, 
là Phật tánh, là tánh Không, là Chơn như, là trí tuệ 
Bát Nhã, là bản thể của vạn hữu, v.v... Đó là một 
sự hiểu biết lầm lạc bằng ảo tưởng. Tâm là một xứ 
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trong Tứ Niệm Xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên, 
“quán tâm vô thường” cũng như quán thọ, hay 
quán thân vô thường vậy. 


Hằng ngày quán tâm vô thường, để chúng ta 
không bị kiến chấp Linh hôn, Phật tánh thường 
hằng của tà giáo ngoại đạo. Và luôn nhờ có quán 
tâm vô thường, nên từng tâm niệm sanh khởi 
chúng ta không bị dính mắc và chấp đắm. Đây là 
tu tập Định Niệm Hơi Thở câu hữu với Tứ Niệm 
Xứ. 

ooo 

IY- ĐÈ MỤC THỨ MƯỜI MỘT: 

“Quán các pháp vô thường, tôi biết tôi hít vô; 
quán các pháp vô thường, tôi biết tôi thở ra”. 
Đây là một đề mục tu tập hơi thở trong pháp môn 
Tứ Niệm Xứ, để thấm nhuân các pháp đều vô 
thường, nhờ thế các pháp đến với chúng ta là 
chúng ta đều buông xả sạch, vì chúng ta hiểu: 


“Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi! 
Chó giữ làm chỉ, có ích gì? 
Thở ra chẳng lại, còn chỉ nữa, 
Các pháp vô thường, buông xuống ẩi!” 


Để mục này siêng năng tu tập khi đã thấm 
nhuần thì có ích lợi rất lớn, đó là nhìn các pháp 
mà không dính mắc, không chấp trước; nhìn các 
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pháp để tìm lỗi mình, không tìm lỗi người; tìm lỗi 
mình để sửa mình không còn phiền não khổ đau; 
tìm lỗi mình để biết thương yêu mọi người; tìm lỗi 
mình để mình trở nên người thiện, người hiển, 
người tốt, người làm chủ được tâm mình. 


ooo 


Y- ĐÈ MỤC THỨ MƯỜI HAI: 

“Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô; quán ly 
tham, tôi biết tôi thở ra”. Theo lời đức Phật dạy, 
chỉ cần từ bỏ được tâm tham là nhập vào Niết Bàn, 
chấm dứt tái sanh luân hồi. Như vậy, hằng ngày 
quý phật tử thường tác ý câu: “Quán ly tham, tôi 
biết tôi hít vô; quán ly tham, tôi biết tôi thở ra”, 
rỗi nương vào hơi thở nhiếp tâm và an trú như các 
đề mục trên đã dạy, thì ngũ triển cái: tham, sân, si, 
mạn, nghi sẽ bị diệt trừ một cách dễ dàng trong đề 
mục này. Khi tâm tham đã được ly ra, thì tâm 
chúng ta luôn luôn Thanh Thản, An Lạc và Vô Sự. 
Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm bất động 
trước các ác pháp và các cảm thọ. 


so 

VI- ĐÈ MỤC THỨ MƯỜI BA: 

“Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô; quán ly sân, 
tôi biết tôi thở ra”. Nếu tâm sân đã được từ bỏ 
sạch thì Niết Bàn ở tại đó. Chỉ cần chuyên tu tập 
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một đề mục này để từ bỏ được tâm sân, thì con 
đường tu của Phật giáo đâu mấy khó khăn. Phải 
không quý phật tử? Như lời dạy dưới đây, đức 
Phật đã bảo đảm với chúng ta: “Điều này đã được 
Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói 
đến. Và tôi đã được nghe: Này các tỳ kheo, hãy 
từ bỏ một pháp, Ta bảo đảm cho các ngươi 
không đi đến lại (tái sanh). Thế nào là một 
pháp? Sân, này các tỳ kheo, là một pháp các 
ngươi hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ngươi 
không đi tái sanh. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này. 
Ở đây, điều này được nói đến”. Theo lời dạy trên 
của Ngài A Nan, chúng ta chỉ cần tu tập một đề 
mục này cũng đủ chứng đạo quả giải thoát, chấm 
dứt tái sanh luân hôi chỉ trong một đời này mà 
thôi. 


ooo 


VII- ĐÈ MỤC THỨ MƯỜI BỐN: 

“Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô; 
quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi thở ra”. Đề 
mục này tu tập cũng giống như đề mục “Quán LY 
tham...”, nhưng ö đây “TỪ BỞ” mạnh hơn. Vậy 
khi tu tập ly được tâm tham, thì chúng ta lại kế 
tiếp tu tập từ bỏ tâm tham thì lại thấm nhuâần nhiều 
hơn, và tâm tham sẽ bị diệt trừ. 
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Khi tu tập ly được tâm tham, thì phải cố gắng 
tu tập từ bỏ tâm tham. Như vậy quý phật tử thấy 
rất rõ ràng, muốn diệt trừ một ác pháp nào trong 
tâm của chúng ta, đều phải từ dễ đến khó. Từ ly 
đến từ bỏ là một đoạn đường tu tập để diệt trừ lòng 
tham dục của chúng ta. Chính nó là gốc sinh ra 
muôn vàn sự khổ đau của loài người. Mong quý 
phật tử hiểu rõ những điều này để nhiệt tâm tu tập, 
ngõ hầu được ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp làm 
người. 


ooo 


VIH- ĐÈ MỤC THỨ MƯỜI LĂM: 

“Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô; quán 
từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra”. Đề mục này tu 
tập cũng giống như đề mục “Quán LY sân...”, 
nhưng ở đây nó mạnh hơn là do “Quán TỪ BỎ 
tâm sân”. Nếu người nào bên chí tu tập, chỉ một 
đề mục này thôi cũng đủ làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết và chấm dứt luân hồi. 


Ở đây, quý phật tử thấy, có hai tâm mà cần 
phải tu tập xả ly, từ bỏ và diệt trừ, đó là tâm tham 
và tâm sân. Có hai tâm này mà đã chiếm bốn đề 
mục tu tập của Định Niệm Hơi Thở: 

1- Ly tâm tham. 

2- Ly tâm sân. 

3- Từ bỏ tâm tham. 
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4- Từ bỏ tâm sân. 
Bốn đề mục này quý phật tử tu tập nhuần 
nhuyễn, rồi mới tiến tới tu tập để mục thứ mười 
sáu. 


coo 
IX- ĐÈ MỤC THÚ MƯỜI SÁU: 


“Quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi biết 
tôi hít vô; quán đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi 
thở ra”. Đề mục tu tập này có một sự quyết liệt 
mạnh mẽ hơn những để mục trên, vì “ĐOẠN DIỆT 
tâm tham”. Ở trên chỉ có “LY” và “TỪ Bỏ”, mà 
chưa làm cho nó tiêu diệt. Tại sao chỉ có tâm tham 
mà phải ba đề mục tu tập cẩn thận như vậy? 


Kính thưa quý phật tử! Tâm tham dục là một 
nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ đau của loài 
người như trên đã nói, vì thế nó quan trọng đệ nhất 
trong các pháp ác. Cho nên tu tập tới đề mục này 
quý phật tử phải có sự quyết định mạnh mẽ, không 
thể lôi thôi với tâm tham dục được. 


Đây là một pháp môn quyết liệt diệt trừ tâm 
tham, vì chính tâm tham dục của loài người mà 
con người phải chịu khổ đau vô vàn. Đề mục thứ 
16 này là một pháp môn quyết định con đường tu 
tập của đạo Phật, diệt trừ tận gốc đau khổ. Vậy 
quý phật tử hãy cố gắng lên, đây là pháp môn cứu 
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cánh thoát kiếp khổ đau của con người, mà mọi 
người phải tự thắp đuốc lên mà đi, không ai đi 
thay thế cho ai được. 


Một phương pháp quá đơn giản: “Quán đoạn 
diệt tâm tham, tôi biết tôi biết tôi hít vô; quán 
đoạn diệt tâm tham, tôi biết tôi thở ra”. Cứ như 
thế nương vào hơi thở tu tập từ 1 phút đến 30 phút, 
sự tu tập ấy quá dễ dàng, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, chỉ còn có siêng năng tu tập là 
đạt kết quả mĩ mãn. 


ooo 


X- ĐÈ MỤC THỨ MƯỜI BẢY: 

“Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô; 
quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra”. Đề 
mục này cũng có một sự quyết định cuộc đời tu 
hành của mình được hay không được. Nếu một 
người tu hành mà tâm sân còn thì có nghĩa lý gì là 
một tu sĩ Phật giáo. Phải không quý phật tử? 

Sân là một tính rất xấu và cực ác, lúc sân, nó 
có thể giết người, làm bất cứ một việc gì; lúc sân, 
nó cũng không sợ bất cứ một thứ gì. Biết sự nguy 
hiểm của tâm sân như vậy, nên chúng ta quyết liệt 
đoạn diệt tâm sân tận gốc, không còn để một chút 
xíu trong tâm. Phải chấm dứt ngay liền. Chính dứt 
được tâm sân là Niết Bàn ngay liễn tại đây, đâu có 
xa gì? Vì tâm sân diệt là tâm tham diệt; tâm sân 
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còn là tâm tham còn. Trong hai tâm này diệt một 
tâm này thì tâm kia phải diệt. Biết rõ điều này, 
nên đức Phật đưa vào Định Niệm Hơi Thở sáu đề 
mục liên tục để diệt trừ tâm tham và tâm sân. 

“Quán đoạn diệt tâm, sân tôi biết tôi hít vô; 
quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra”. Đó là 
một câu tác ý nương theo hơi thở để diệt tâm sân 
một cách tuyệt vời. Nếu quý phật tử chuyên cần tu 
tập hằng ngày, rảnh giờ nào tu tập giờ nấy. Suốt 
thời gian tu tập một năm, tâm sân của quý vị sẽ bị 
diệt trừ. Tâm quý vị sẽ như đất, không còn chướng 
ngại pháp nào làm quý vị sân được. 


o°oo 


XI- ĐÈ MỤC THỨ MƯỜI TÁM: 

“Quán tâm định tỉnh, tôi biết tôi hít vô; quán 
tâm định tỉnh, tôi biết tôi thở ra”. Đây là đề mục 
phá tâm si. Quý phật tử phải cố gắng tu tập với đề 
mục này cho nhuân nhuyễn. Khi tu tập đã nhuần 
nhuyễn thì không bao giờ có hôn trầm, thùy miên 
và vô ký đến thăm quý vị nữa. Nếu quý phật tử tu 
tập chưa nhuần nhuyễn, thì quý vị sẽ bị hôn trầm, 
thùy miên đánh gục. Hôn trầm, thùy miên là một 
pháp cực ác đối với những người tu hành theo Phật 
giáo. 

Cho nên, trước khi muốn tu tập một pháp môn 
nào, có thể sử dụng để mục này trước để giữ tâm 
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được tỉnh táo, không bị những trạng thái si mê xen 
vào trong lúc tu tập. Nếu quý phật tử diệt trừ tâm 
tham, tâm sân ở các đề mục trên, thì đến đề mục 
thứ 18 này tâm si cũng đã bị diệt mất. Vì thế khi 
tu tập đề mục này, quý phật tử chỉ cần tác ý: 
“Quán tâm định tỉnh, tôi biết tôi hít vô; quán tâm 
định tỉnh, tôi biết tôi thở ra”, là tâm định tỉnh có 
ngay liền. 


ooo 


XII- ĐÈ MỤC THỨ MƯỜI CHÍN: 

“Với tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô; với 
tâm giải thoát, tôi biết tôi thở ra”. Đây là đề mục 
cuối cùng của Định Niệm Hơi Thở, khi tất cả các 
để mục trên đều đã hoàn tất viên mãn, thì đến đề 
mục này là TÂM BẤT ĐỘNG hoàn toàn, có nghĩa 
là tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, 
tức là tâm ở trạng thái không phóng dật. Xưa, đức 
Phật đã xác định cho chúng ta biết, trạng thái này 
là cứu cánh Niết Bàn: “Ta thành Chánh Giác là 
nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành 
cũng đều nơi đó sinh ra”. 

Đây là đề mục thứ 19 của Định Niệm Hơi Thở. 
Một đề mục chỉ cho trạng thái Niết Bàn: “Với tâm 
giải thoát, tôi biết tôi hít vô; với tâm giải thoái, 
tôi biết tôi thở ra”. Khi tâm ở trong trạng thái Bất 
Động Niết Bàn, thì tâm không phóng dật theo các 
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pháp. nên tâm luôn luôn tự nhiên ở trên hơi thở ra, 
hơi thở vào. 

Cho nên câu tác ý: “Với tâm giải thoát, tôi biết 
tôi hít vô; với tâm giải thoát, tôi biết tôi thớ ra”, là 
chỉ rõ Tâm Bất Động là luôn luôn biết hơi thở ra 
vào nhẹ nhàng êm ái, mà không do dụng công 
chút nào cả, nếu còn dụng công để tâm biết hơi 
thở ra vào là chưa giải thoát. 


Định Niệm Hơi Thở rất tuyệt vời, nếu người 
nào cứ theo đúng 19 đề mục của Định Niệm Hơi 
Thở này tu tập, mỗi đề mục đều có kết quả, thì 
đến để mục thứ 19 sẽ nhập vào chỗ tâm bất động 
một cách dễ dàng. Chỗ tâm bất động là Niết Bàn, 
là cứu cánh của Phật giáo. Tác ý để mục: “Với 
tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô; với tâm giải 
thoát, tôi biết tôi thở ra” này, cũng như quý phật 


⁄ 


tử tác ý: “Tâm thanh thản, an lạc và vô sự”. 


ooo 
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ĐỊNH VÔ LẬU 


e1" khi xả nghỉ, để cơ thể trở lại bình thường, 
thì quý vị tu tập Định Vô Lậu. Định Vô Lậu 
chuyên nhất vào sự tư duy, suy xét, hay gọi là 
quán. Quán những sự việc xảy ra trong đời sống 
hàng ngày của quý phật tử. Khi quán xét, thấy 
trong tâm mình đang mắc phải một pháp nào đó, 
khiến cho tâm bất an và bất toại nguyện, thì quý vị 
hãy cố gắng dùng PHÁP HƯỚNG mà xả nó đi. 
Hãy dùng pháp hướng tâm ra lệnh, để làm cho tâm 
bất toại nguyện, ưu phiền đó rời khỏi tâm quý vị. 
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Ví dụ 1: Khi đang giận ai thì ta phải dùng 
pháp hướng như sau: “Quán ly sân, tôi biết tôi 
hít vô; quán ly sân, tôi biết tôi thở ra”. Với pháp 
hướng như thế, quý vị thở vào, thở ra 5 hơi chậm 
và nhẹ, thì quý vị sẽ thấy cơn giận bắt đầu giảm 
cường độ. Tiếp theo quý vị có thể dùng câu pháp 
hướng: “Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô; 
quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra”. Thỏ năm 
lần rồi lặp lại câu pháp hướng ấy và thở 5 hơi nữa, 
thì ta sẽ thấy cơn giận đã giảm đi quá nửa. 


Ví dụ 2: Khi thân bị bệnh đau đầu, quý phật tử 
muốn xả lậu hoặc đau đầu này, thì phải dùng để 
mục thứ năm của Định Niệm Hơi Thở bằng câu 
tác ý: “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô; an 
tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra”. Nhiếp tâm và 
an trú tâm trong hơi thở và tác ý như vậy, thì bệnh 
đau đầu sẽ hết. Bệnh đau đầu hết tức là Vô Lậu. 


Khi tâm đã vô lậu thì quý phật tử nên đưa ra 
một để tài khác như: nhân quả, các pháp vô 
thường, thân vô thường hay thân bất tịnh, thực 
phẩm bất tịnh, v.v... Quý vị tư duy quán xét những 
pháp này cho thấu suốt. Tư duy quán xét những 
pháp này cho thấu suốt, đó là tu tập Định Vô Lậu. 
Còn những ví dụ trên là quý phật tử áp dụng vào 
các pháp môn khác để tâm được vô lậu. Đấy cũng 
là tu tập Định Vô Lậu. 
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Quý phật tử hãy thực hành pháp quán Vô Lậu 
theo những để tài đã được dạy trong lớp Chánh 
Kiến dưới đây: 

1- Đường đi nhân quả 

2- Nhân quả thảo mộc 

3- Nhân quả con người qua: 

a) Thân hành 
b) Khẩu hành 
c) Y hành 
4- Ái ngữ 
3- Giới thiệu đạo đức nhân bản - nhân quả 
6- Thực phẩm bất tịnh 
7- Thân bất tịnh 
ổ- Các pháp vô thường 
0- Tứ vô lượng tâm: 
a) Tâm từ vô lượng 
b) Tâm bi vô lượng 
©) Tâm hỷ vô lượng 
d) Tâm xả vô lượng 


Và những đề tài có thể được triển khai 
thêm, nhưng chưa được học: 
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1- Tất cả các loài hữu tình do các món ăn mà 
an trú. 

2- Tất cả các loài hữu tình do các hành mà an 
trú. 

3- Năm triển cái. 

4- Ít muốn - Biết đủ. 

%- Danh và sắc. 

6- Tàm và quý. 

7- Ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý 
ác hạnh. 

8- Ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện 
hạnh, ý thiện hạnh. 

9- Năm tâm hoang Vu. 

10- Năm hạ phân kiết sử. 

11- Năm thượng phần kiết sử. 

Muốn tu học Định Vô Lậu để thông suốt 
những øì cần thông suốt như lời đức Phật dạy, thì 
quý vị hãy đăng ký vào lớp học Chánh Kiến, có 
thể sẽ khai giảng trong những ngày tới đây. 

Mời quý phật tử đọc bài mẫu của tu sinh tại Tu 
Viện Chơn Như, về Định Vô Lậu sau đây: 


o°oo 
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THỤC PHẨM BÝT TỊNH 
(Bài làm Quán Vô Lậu, ngày 17/01/2006) 


Lời phê của Thây: “Bài quán thực phẩm bất 
tịnh đây đủ, khi áp dụng bài quán này vào đời 
sống thì không còn ai thích ăn ngon”. 


NHẬP ĐÈ: 


CB sau I0 giờ sáng, có việc đi ngang qua ngã 
tư đường N.và B., mùi thịt nướng thơm 
phức lồng lộng trong gió, từ trong nhà hàng ăn 
bình dân M.T., như lời mời mọc giờ cơm trưa tới 
phải ghé vào gọi một tô bún thịt nướng, hay một 
dĩa cơm sườn nướng - một trong hai món nổi tiếng 
của nhà hàng. Giá bình dân, thức ăn ngon, thơm, 
nóng, nên thực khách thường xuyên ngồi khắp các 
bàn, nhiều khi phải chờ một lát mới có bàn trống. 
Thực khách đâu biết rằng món thịt nướng đó 
nhà hàng đã chế biến như thế nào, từ loại thịt có 
phẩm chất ra sao? Xin thưa, từ loại thịt hơi ôi một 
tí, nghĩa là có mùi hơi nặng của thịt ngày hôm 
trước, không còn mùi thơm của thịt tươi vừa mới 
hạ từ con thịt trong ngày. Gia vị đậm đà, cay 
nồng, chua, ngọt, mặn, nên át đi mùi nặng của 
thị. Đưa vào lửa nóng, những giọt mỡ chảy ra 
mang theo gia vị rơi trên than lửa bốc khói, ngọn 
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lửa xông táp vào thịt làm cháy sơ ngoài mặt, tạo 
màu vàng ướt mỡ. Thực khách không còn nhận ra 
mùi thịt ôi, mà chỉ còn mùi thơm thịt nướng nóng. 
Lại chính loại thịt ôi đó làm cho thịt nướng ở đây 
có vị đặc biệt hơn các nơi khác. 


Cho nên vị ngon ở miệng làm ta thường quên 
đi phẩm chất của nguyên vật liệu được dùng. Đó 
là bình thường của thực phẩm. Nhưng còn những 
điểm khác nói lên những khía cạnh bất tịnh của 
thực phẩm, mà chỉ khi đối diện với các khâu sản 
xuất, chế biến, nuôi trồng, ta mới có hiểu biết đầy 
đủ. Nhờ hiểu biết ta mới tư duy đúng, để thấy nên 
tập cho ta có thói quen ăn uống như thế nào, và 
nên ăn uống thức gì. 


ĐẶC TÍNH. ĐẶC TƯỚNG: 


rước tiên, thức ăn được chế biến từ những 

loại thịt cá, rau quả, cây trái vừa thu hoạch 
trên ao, hổ, sông, biển, nông trại, vườn rừng. Đây 
là những thức ăn tươi. Và sự chế biến sai khác 
nhau tùy thuộc khẩu vị từng vùng, từng dân tộc, 
nói chung là tùy theo thói quen trong ăn uống. 


Tuy từ những nguyên vật liệu thịt cá tươi, 
nhưng đâu phải không bất tịnh. Bạn dùng tay trần 
cầm một con cá lên, nước nhờn từ thân cá dính 
vào tay, nếu không dùng nước sạch và xà bông rửa 
liền, thì mùi tanh hôi cá đeo theo tay, và thỉnh 
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thoảng bốc hơi theo mồ hôi tay lên mũi bạn và 
những người chung quanh. Mùi tanh cá lại càng 
nồng nặc khi máu cá, cùng nước các loại trong 
thân cá bị cắt xẻ chảy ra. Dao thớt không được rửa 
kỹ, phơi khô thì mùi tanh máu cá không dứt. Ngay 
cả khi được chiên, xào, nấu nướng, mùi tanh hôi 
cũng không bao giờ dứt, dù cho thêm bất cứ gia vị 
tiêu, ót cay nông nào cũng không tiêu trừ được. 
Chiên thì có mùi cá chiên, kho thì có mùi cá kho, 
nướng thì mùi cá nướng. 

Tôi còn nhớ, một hôm đến thăm một gia đình 
nọ, vừa bước vào nhà, đã ngửi thấy mùi tanh hôi 
của cá. Được chủ nhà mời nước, vừa cầm ly nước 
đưa lên tới miệng, thì tôi đã nhẹ nhàng để xuống, 
vì mùi nồng tanh cá ập vào mũi bắt lợm. Đi tới 
khu bếp, thì mùi tanh càng nồng nặc hơn, mặc dù 
lúc đó không có nấu nướng gì. Tường vách ¡ ỉ rít 
rát, đó là do hơi bốc lên từ nồi chảo, mang mùi cá 
bám vào tường làm thành như một lớp sơn. Tôi 
không hiểu gia đình này có lối kho nấu như thế 
nào mà nông nặc mùi cá như thế. Chắc hẳn họ ăn 
cá chiên hơi nhiễu, nên mỡ cá bay đi và bám vào 
khắp nhà: tường vách, màn cửa, bàn ghế, ly chén... 
người nhà lại làm biếng không lau chùi, tẩy rửa 
nhà cửa hằng tuần, cũng không biết dùng những 
loại hơi khắc chế, nên lâu ngày mới tạo nên mùi 
hôi hám tanh cá như thế. May là nhà có cửa lưới, 
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chứ không thì ruồi lằn sẽ sống từng đàn, từng lũ 
trong nhà này. Một lần tới thăm mà sợ suốt đời! 


Cá tươi mà đã thấy khó kham nhẫn mùi, huống 
nữa là khô, là mắm, cho nên Cao Bá Quát chê thơ 
người khác dở bằng hình ảnh “con huyền Nghệ 
An”, nặc mùi khắm của mắm cá. Đi vào chợ, mũi 
bạn phân biệt rất rõ bạn đang đến từng khu vực 
buôn bán nào, dù giả như bạn chơi trò bịt mắt, 
nhắm mắt mà đi. Khu vực bán mắm, bao nhiêu 
loại mắm thi đua bốc mùi bay quyện vào không 
khí, nào là mắm ruốc, mắm tôm, mắm cá đồng, 
mắm cá biển... người ăn mắm được thì khen thơm, 
người không ăn được thì phải chạy lộn trở ra, và 
thở nhiều hơi thật sâu trong khí trời cho thoát hết 
mùi mắm. 

Mắm, đúng nghĩa chỉ là cá chết sình ươn trong 
muối, thì làm sao không hôi mùi? Càng hôi (mùi 
mắm) mới là mắm ngon chứ! Dĩ nhiên mùi thối 
của súc vật chết sình, thì không giống mùi mắm 
chút nào đối với người quen ăn mắm, nhưng hỏi 
một người không từng ăn bất cứ thứ mắm nào, thì 
tất cả đều chỉ là hôi thối, không thể ngửi nổi, chứ 
đừng nói là ăn. (Trái sầu riêng mà chưa từng ăn 
lần nào, thì không ai cho đó là mùi thơm sâu 
riêng!) 

Có thể sơ khởi có mắm là do sự giao thông khó 
khăn, người ta chỉ di chuyển bằng thuyền, bè, ghe, 
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ngựa, hay đi bộ, nên mỗi khi ngư dân đánh bắt 
được nhiều tôm cá, không tiêu thụ hết trong ngày 
ở buổi chợ của địa phương, họ mới nghĩ ra cách 
làm chậm sình ươn bằng cách ướp muối vào. Thế 
rồi cá ươn, muối mặn được làm thức ăn trong 
những lúc trời giông, mưa bão, biển động không 
ra khơi được. Hoặc nếu trong vùng đồng bằng 
mùa khô hạn, cá gom về vùng trũng, người ta thu 
hoạch quá nhiều, nên phải ướp muối làm mắm hay 
phơi khô. Thế rồi từ đó mắm được tiêu thụ và biến 
chế ra nhiều thứ. Mắm trở thành thói quen khẩu vị 
của từng địa phương. Rồi mắm, khô được đưa sâu 
vào nội địa, đại lục. 


Vậy thì khi cá tươi có, lại hà cớ gì chọn ăn 
mắm hôi như thế? 


Này! Bạn hãy nhìn kỹ hơn vào tô mắm! Bạn 
thấy gì không? Bạn có thấy trên mặt mắm nổi lên 
những bọt giống bất kỳ thức ăn thiu nào không? 
Bạn có thấy có cái gì nhúc nhích chăng? Đó là 
giòi mắm đấy. Bây giờ nó còn nhỏ, bạn hãy cất tô 
mắm vào tủ lưới, chỉ vài ngày thì chúng sẽ lớn 
bằng đầu đũa, bấy giờ dọn lên mâm, bạn có dám 
ăn không? Vớt hết chúng đi rồi dọn lên, bạn 
không thấy gì thì bạn mới ăn bình thường, mà còn 
nhận xét ngon dở nữa! Ngạn ngữ nói: “Ăn mắm 
mút giòi” để chỉ tính hà tiện, tính chắt mót của 
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những người một là quá nghèo khổ, hai là người 
bản tính quá tằn tiện. 

Bạn có ăn được ruổi lằn không? Giòi là tiền 
thân của ruồi lần, chúng sống trong mắm, ăn mắm 
rồi xí vào trong mắm, thế mà chúng ta ăn được 
sao, ăn con giòi và ăn luôn phân của chúng! Hãy 
tác ý thật nhiều câu sau đây, thì bạn sẽ hết còn 
thích mắm: “Mắm hôi thối lắm. Ta không nên ăn 
các loại mắm con hay mắm nước ”. 


Cá phơi khô cũng chẳng hơn gì cá mắm. Cá 
khô cũng có mùi khắm nồng nặc. Khô dòn thì hôi 
theo khô đòn, còn ï, còn ñ thì hôi khắm mùi ï, mùi 
ũ. Còn giòi thì khỏi nói! Con lớn, con nhỏ bò 
nghinh ngang, luôn lách trong các khe nức, khe 
chẻ còn ươn ướt. Chúng ăn, chúng rúc rỉa. Ruôỗi 
lằn bu đậu chỗ này, chỗ kia, chúng ăn, chúng hút, 
rồi xí vào, rồi đẻ lên từng đống trứng, từng đống 
giòi. Mua về ta kho, ta nấu, ta nướng cho có mùi 
lửa, rồi ăn. Thật là bất tịnh hết chỗ nói. Cá con 
nhỏ có thể phơi khô được trong một hai ngày 
nắng, chứ cá lớn như cá sặc, cá vô, cá hố, cá lóc... 
không thể khô nhanh được, thì không thể không bị 
sình, ươn thối. 

Ăn những thức cá ươn thối như thế là ta đã trở 
về sống đời sống của thời ăn lông ở lỗ. Nhưng thời 
đó là thời còn thiếu văn minh, thiếu thốn đủ mọi 
thứ, trình độ vệ sinh trong ăn uống không có, con 
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người mới sống theo điều kiện đó, chứ ngày nay 
mà còn giữ cách thức ăn uống thô sơ thời xưa sao. 


Một hình ảnh trong một chương trình thời sự 
gây ấn tượng kinh khiếp, khi tôi thấy một thổ dân 
Úc, trên đường xuyên sa mạc đã lấy tay vốc nước 
trong bụng xác một con bò chết khô sình lâu ngày 
mà uống. Hãy tưởng tượng nước đó có những øì, 
có mùi gì? Khiếp không tưởng nổi! Nhưng trường 
hợp này được bào chữa là tình cảnh túng cùng ở 
trong sa mạc, và cũng có thể họ đã quen với vài 
loại thức ăn có mùi đậm đặc, gần giống với nước 
trong bụng bò chết sình này (cũng như một số 
món mắm ăn của vài dân tộc ít người trên vùng 
cao nguyên), và người này chưa mấy văn minh 
như người trong thành phố. 


Nếu bạn đi về vùng quê, hình ảnh quen thuộc 
của những ô vuông nho nhỏ che kín sơ sài nửa 
chừng, trên cuối chiếc cầu làm bằng hai thân cây 
đặt nằm ngang ở mương rộng hay hỗ nhỏ, mà gần 
như nhà nào cũng có. Đó là mương nuôi cá tra, cá 
vô, là những loại cá phổ thông ở vùng đồng bằng 
Cửu Long. Thức ăn của cá chính là những gì thải 
ra từ đường dưới của người trong nhà, hay các nhà 
chung quanh mỗi sáng. Mõ và thịt ở bụng các cá 
này màu vàng ngậy. Bạn nên nhó kỹ khi kho nấu 
các loại cá này, dù còn tươi hay đã phơi khô, hãy 
nhớ đừng bao giờ bỏ thêm gừng, bằng không thì 
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chỉ đem đổ thôi, vì cái mùi hôi đó hiện ra, không 
thể đưa vào miệng được, và khi ăn bạn đừng hình 
dung lại lúc người ta đang ngôi trên cái cầu kia!!! 


Vậy ta hãy tác ý câu này cho thật nhiều, thay 
vì mắm, bây giờ ta đổi bằng cá khô: “Cá khô 
mang rất nhiều giòi và trứng ruôi, nó là cá ơn 
thúi. Ta không nên ăn các thúc ăn cá phơi khô”; 
“Chỉ có người bán khai mới ăn các loại cá sình 
thúi, nó mất vệ sinh lắm. Ta chấm dứt ăn các loại 
cá mắm khô”; “Ăn những thức ăn sình thúi thì ta 
cũng bị nhiễm sự bất tịnh toàn thân tâm và hơi 
thở”. 


Còn thịt bò, thịt heo, thịt gà, vịt thì sao? 


Thịt bò thì hôi tanh mùi bò; thịt heo hôi tanh 
mùi heo, mùi xon heo nọc; thịt gà, thịt vịt hôi tanh 
mùi gà, vịt. Không có một loại thịt nào mà không 
hôi tanh, hôi thối của loại thịt đó. 


Thịt bò buổi sáng còn đỏ màu tươi, đến chiều 
đã bốc tanh hôi mùi ôi thối, màu thì đã chuyển 
sang đen bầm, tái nhợt. Tất cả các loại thịt đều 
tanh hôi nên ruồi lần rất ưa, là nơi lí tưởng để 
chúng đẻ trứng vào. Thịt đang còn trên thớt, đang 
ở trong quây mà ruổi lằn đã bám vào từng đám, đẻ 
trứng từng chùm, từng ổ, nên chỉ trong vài ngày là 
giòi lúc nhúc nở ra rúc rỉa. Thịt bốc mùi thối, nước 
tanh hôi chảy ra. 
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Chưa nấu nướng thì đã là ổ chứa mọi loại vi 
khuẩn, vi trùng, căn gốc bệnh đau. Để không nấu 
chín trong vài ngày thì thối không ngửi được, dù 
nấu chín rồi thì cũng bị thiu, bị thối, bốc mùi hôi 
hám không còn có thể ăn được. Máu, thịt, gân, 
xương, thành phần nào cũng đều có bản chất sình 
ươn, thối rữa giống nhau. 


Thịt còn mang mầm từ trường bất tịnh. Khi 
một con vật bị giết, nó chịu đựng bao đau khổ, sợ 
hãi, oán hận. Những con bò, con trâu trên đường 
tới lò sát sinh, chúng đã cảm nhận được giờ chết 
sắp tới, nên có nhiều con đã khóc, mặt đầy nước 
mắt. Những con gà bị quặt cánh, đè chân, kéo cổ, 
nhổ lông, mắt chúng trợn trừng khiếp hãi, oán hận 
nhìn người giết nó. Con ếch chắp tay lạy van cầu 
tha mạng vẫn bị chặt đầu. Con cá bị đập đầu vùng 
vẫy khổ đau trên thớt. Tâm lí đó của con vật bị 
giết chuyển thành từ trường bất tịnh thấm nhiễm 
trong toàn bộ xác con vật. Người đồ tế cầm dao 
cắt cổ, dùng búa đập đầu, cạo lông, xẻ thịt phân 
loại thân phần... đều truyển vào xác con vật những 
từ trường hung bạo, giết hại. Cho nên khi ăn thịt, 
những từ trường bất tịnh chuyển qua thấm vào thể 
chất và tinh thần người ăn, vì vậy tâm lí của những 
người lấy thịt làm thức ăn rất là hung bạo mà cũng 
thường sợ hãi, khiếp đảm vu vơ, nóng nảy bổn 
chỗn bất nhất, cơ thể không an tịnh lâu dài được, 
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nên họ không thể ngôi yên bất động lâu, thường 
xuyên nhúc nhích xoay xở. 


Vậy các loại thịt, bản chất của chúng, thực 
tướng của chúng thật là bất tịnh, không đáng cho 
ta quý trọng chúng, không cần thiết phải có trong 
bữa ăn thường ngày. Ta hãy tác ý: “Bản chất các 
loại thịt rất bất tịnh, rất hôi hám, ta không nên ưa 
thích, không nên ăn”. 


DUYÊN CHUYỂN ĐỐI: 


(⁄ gày trước, các gia súc, gia cầm được nuôi 
lớn, sống trong thiên nhiên, thức ăn của 
chúng hoàn toàn tự nhiên kiếm được trong đồng 
nội, đồng bằng, cao nguyên, rừng núi. Loài ăn cỏ, 
cây lá, chỉ ăn cỏ, cây lá tươi từ cỏ, từ cây, loài ăn 
côn trùng chỉ bới móc tìm côn trùng trong phân, 
trong rác, trong đất, trong lá, trong cỏ. Dù có được 
nuôi lớn trong chuồng như heo thì thức ăn của 
chúng cũng được làm thành theo cách thông 
thường, từ những vật liệu tự nhiên thiên nhiên như 
cám, bèo, dây khoai, củ mì, trái bí... nhưng thịt 
của chúng vẫn là bất tịnh, vẫn tanh hôi, vẫn thối, 
thiu, vẫn mang rất nhiều mầm bệnh đau. 

Các loại gia súc, gia cầm ngày nay được nuôi 
lớn bằng nhiều thức ăn chế biến trong kỹ nghệ. Bò 
là giống ăn cỏ từ xưa nay, thế mà thức ăn cho nó 
ngày nay người ta đã thêm những loại bột xương, 
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bột thịt cho chúng mau lón, mau tăng trọng. Điều 
kiện ăn uống thay đổi, nên thịt chúng đổi thay 
theo, chứa rất nhiều yếu tố biến dị. Bệnh bò điên 
là một trong rất nhiều biến dị đó; tương lai còn 
nhiễu biến dị chuyển thành những chứng bệnh bất 
trị lây lan sang người tiêu dùng, như bệnh bò điên 
là do ăn uống các loại thịt này. Bệnh từ thịt gà 
chuyển sang người làm thành bệnh chết người 
nhanh chóng, đã gây sợ hãi không ít cho sự tôn 
vong của con người. Đó là một số yếu tố bất tịnh 
của thịt các loại. 


Chúng lại bị nhốt, giam cầm trong những 
chuông trại, không còn được tự do đi lại, không 
còn được tự do hoạt động, nên tinh thần bực dọc, 
tù túng, buồn phiển, sâu khổ; không còn được 
phút giây nào tươi vui thoải mái, tung tăng chạy 
nhảy đùa giốn với nhau. Tâm trạng đó của con vật 
chuyển thành từ trường bất thường, bệnh hoạn ở 
toàn thân con vật. 


Sự bất tịnh của các loại thịt còn được hiểu như 
sự nhiễm độc ngay khi con vật còn sống, hay cả 
trong thời gian hạ thịt, mổ xẻ con vật. Nấu nướng, 
chế biến ướp thêm hành, tỏi, tiêu, ớt, sả, gừng... để 
cho có thêm mùi, màu, là cơ hội thúc đẩy quá 
trình nhiễm độc nhanh và đều, nên người ăn mới 
ngộ độc. Sự ngộ độc có khả năng làm chết hằng 
chục, hằng trăm người một cách dễ dàng. Báo chí 
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thỉnh thoảng đưa tin thực khách đám cưới, đám 
tiệc bị ngộ độc thức ăn, phải chở vào nhà thương 
cấp cứu; chở tới kịp thì được cứu sống, còn chở tới 
chậm thì phải mua quan tài đem chôn. 


Nhớ cảnh những người ngộ độc do ăn uống đó, 
ta nên tác ý: “Thịt các loại gia súc, gia cầm chứa 
rất nhiều yếu tố bất tịnh, ta hãy bớt ăn thịt lại, ta 
không nên ăn thịt nữa ”. 


Thức ăn từ các loại thịt động vật đều mang bản 
chất bất tịnh giống nhau, không có thịt từ loài 
động vật nào là thanh tịnh hết. Vì sao? Vì thức ăn 
của chúng đều có căn gốc bất tịnh, chúng ăn các 
loài động vật nhỏ hơn, rồi loài động vật nhỏ đó ăn 
những loài động vật nhỏ hơn nữa, cứ thế mà loài 
lớn này ăn loài nhỏ kia. Có khi loài nhỏ làm thức 
ăn cho loài lớn đó còn sống, có khi thây đã chết 
sình thối của các loài này là thức ăn cho nhiều loài 
khác, vậy thì làm sao thanh tịnh được. 

Con người nếu muốn trở thành con người tiến 
hoá, thì phải thoát ra khỏi thói quen ăn thịt là bản 
chất của loài thú không tiến hoá. Thói quen ăn thịt 
là một nghiệp lực mạnh mẽ, ràng buộc chúng sanh 
quay cuông trong vòng luân hồi sanh tử không có 
lối thoát. Ăn thịt nhau thì phải sanh ra lại, để lại bị 
ăn thịt nhau. 

Cho nên con người muốn thoát khỏi bản năng 
ăn thịt như các loài cầm thú, thì phải tập luyện cho 
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mình huân thành thói quen, giải trừ yếu tố di 
truyền thói ăn thịt, bằng cách quyết định trong hai 
tuần hay một tuần, chọn một vài ngày chỉ ăn toàn 
rau, trái, củ, hạt. Nhất định không đụng tới một 
miếng thịt nào, miếng cá nào. 


Đứng trên quan điểm bất tịnh thì ngay cả rau, 
trái, củ, hạt cũng chẳng phải thanh tịnh gì. Muốn 
có sản phẩm rau, trái, củ, hạt tốt, thì nông gia phải 
bón phân, xới đất. Phân bón là gì? Đó là phân hữu 
cơ và phân vô cơ. 

Phân vô cơ được sản xuất trong các xí nghiệp 
công nghệ nông nghiệp, từ những loại hoá chất N, 
P, K... được kết hợp mà khi cho vào đất, phun lên 
cây sẽ tự phân hủy thành những chất kích thích rất 
mạnh các chức năng phát triển của cây. Tuỳ theo 
loại sản phẩm cây phải cho, mà người ta bón loại 
phân vô cơ nào. Cây thì cho lá, cây cho trái, cho 
củ, cho hạt. Việc dùng phân vô cơ có thành phần 
trọng yếu nào là nhắm vào các đối tượng nào sẽ 
thu hoạch. Phân vô cơ thường chỉ có hiệu lực 
trong một mùa vụ hay trong một năm, và sau đó 
thường làm đất bị thói quen dùng phân vô cơ cho 
những mùa vụ tới; phân vô cơ phối hợp với cỏ cây 
mục và độ ẩm, lại sanh những loài côn trùng mới 
phá hại cây trồng. Thuốc trừ sâu rầy được phát 
minh, được dùng tới là một bất tịnh khác. 
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Còn phân hữu cơ là phân của gia súc, gia cầm, 
và xác cá, tôm, nghêu, sò, các phần loại bỏ từ sinh 
vật không dùng làm thức ăn cho người, đã được 
chế biến để khi rải xuống đất sẽ nhanh chóng 
chuyển thành gần như đất mùn. Nếu không gia 
thêm phân vô cơ thì phân hữu cơ sẽ làm cho đất 
tăng thêm mầu mỡ trong nhiều mùa, nhiều năm 
sau đó. 


Khi đất được bón phân như thế thì cây trồng sẽ 
thu hút dưỡng chất có trong phân lên nuôi cây ra 
lá, ra hoa, kết trái, sanh hạt, tạo củ. Đã là phân thì 
làm sao thanh tịnh được, vậy thì khi cây có lá, 
hoa, trái, hạt, củ, dĩ nhiên là phải bất tịnh theo. 
Phần củ là phần nằm trong đất, tiếp cận với phân, 
chung quanh nó là phân, có thể nào phân không 
thẩm thấu vào trong củ. Ta thu hoạch, ta nấu ăn, 
đó không phải là ta đang ăn thức ăn có nhiễm 
phân? Do từ phân? Vậy có thanh tịnh chăng? Cái 
gì khuất mắt thì ta không biết nên không có cảm 
tưởng dơ hôi. Mùi hôi của phân trở thành mùi 
thơm của cây, lá, hoa, trái, hạt, củ, và ta thích thú 
trong ăn uống, mê say trong ăn uống. Quả thật con 
người còn quá vô minh, chưa văn minh. 

Đồ ăn chưa kịp nấu thì hư thối; nấu nướng 
xong để vài hôm thì thiu, thì thối, vậy bản chất nó 
là bất tịnh. Có ai dám ăn đồ ăn để thiu sau khi nấu 
nướng vài ba ngày? Để một tuần thì lên mốc, lên 
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meo vàng, đỏ, đen; quậy lên thì nhầy nhụa bốc 
mùi xú, phải đem đổ bỏ đi, đem chôn lấp, vật chứa 
g1ữ nó cũng hôi không kém. 

Sau khi chế biến, sau khi nấu nướng, thức ăn 
được soạn ra đĩa, ra tô, đặt vào mâm, bày lên bàn, 
bốc mùi thơm trong gia vị, trông thấy đẹp mắt, ưa 
nhìn, muốn ăn, ăn thấy ngon miệng, ăn không 
muốn thôi. Tất cả những ưa thích quyến rũ đó có 
còn chăng sau khi miếng ăn được nuốt khỏi cổ, 
vào bao tử, xuống ruột non, ruột già, và sau khi 
được tống xuất ra ngoài? 


Khoan nói tới khi được tống xuất khỏi hậu 
môn, chỉ ngay khi ai đó cho thức ăn vào miệng, 
nhai vài cái rồi nhả ra, thì người này có ăn lại 
miếng ăn đó được chăng, hay thấy nó bắt ghê, 
thấy nó là ô uế, bất tịnh rồi; huống nữa là khi đã 
vào bao tử, tiêu hoá trong ruột. 


Vào lúc những thức đã ăn còn trong ruột mà nó 
đã có mùi hôi thối khó ngửi thay, còn nói gì khi đã 
tống xuất khỏi ruột bằng đường cửa dưới nữa. Mổ 
bụng một con gà, mổ bụng con heo, con bò, hay 
khi giải phẫu ở bụng người nào thì mùi xú uế bốc 
lên. Rạch một đường dao vào ruột già, chất bầy 
nhầy trong đó hiện ra cùng với mùi hôi nồng nặc 
khiến ta phải bịt mũi. Có ai ưa thích đứng gần bên 
người đang làm cái việc phóng uế chăng? Nó là 
hậu thân của những món ăn thơm ngon, cao lương 
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mỹ vị, thế mà giờ thì ai cũng ghê, cũng gớm, cho 
dù từ chính trong người của mình đưa ra. 


Không ăn thì sẽ chết. Cảm giác đói làm bụng 
ta cồn cào, run tay, run chân, run bắn người, bủn 
rủn mất sức, suy nhược toàn bộ sức lực, không còn 
tha thiết gì ngoài nhu cầu khẩn thiết tìm một cái gì 
ăn nuốt được, để cho vào bụng trấn áp cơn đói. Đó 
là nguyên nhân chánh đáng để người ta đi tìm thực 
phẩm. Nhưng khi đã có thực phẩm để không còn 
bị đói, thì người ta lại tìm thực phẩm nào cho là 
ngon, là bổ dưỡng, là quý hiếm, rồi họ thích thú 
trên cái đó, tạo cho nó những ý niệm giả tạo cao 
sang, độc đáo. Thi đua nhau tìm món lạ, khuyến 
khích nhau sáng kiến chế biến cầu kỳ, phức tạp. 
Cho nên thực phẩm ngày càng nhiều món, chế 
biến nhiều cách, phối hợp từ nhiễu địa phương, tạo 
nên nhu cầu tiêu thụ có tính cách đua đòi, khiến 
cho người người đều có quan niệm hưởng thụ cái 
ăn, chỉ biết ăn cho nhiều món lạ, cũng y như đi 
cho biết nhiều xứ. Đôi khi món ăn thật là bất tịnh, 
vô đạo, bất nhân như óc khỉ sống, tiết canh máu 
tươi, bào thai thú sắp tới ngày sanh, trứng gà, vịt 
sắp tới ngày nở, con thú còn non ngày... 

Trong những năm đầu thập niên 1950, có một 
số người trước kia là những chức tước uy quyển 
giàu có, họ đi du lịch Hồng Kông, Đài Loan, được 
bạn bè cũ chiêu đãi yến tiệc, họ ăn suốt ngày trong 
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vài ngày, để bù những ngày thiếu thốn, nhịn đói 
trong khi đất nước chiến tranh. Ăn no, họ đi vào 
nhà xí thọc tay vào họng cho ối mửa những thức 
họ vừa ăn, vừa uống, để trở về lại bàn ăn thêm 
những cái khác. Họ đúng là những ngạ quỷ từ địa 
ngục đói mới lên. Mục đích họ sống chỉ để hưởng 
thụ cái ăn. Con người họ, từ tĩnh thần đến vật thực, 
hoàn toàn là những thứ bất tịnh. 


Loài chó được con người thuần hoá từ lâu, 
nhưng chưa đủ thời gian để triệt tiêu bản chất ưa 
thích thức ăn bất tịnh loại hôi, loại thúi. Tuy 
nhiên, trong những nước đã tiến bộ về vệ sinh, loài 
chó được nuôi trong điều kiện thức ăn được tuyển 
lựa, không còn bất tịnh thối thiu nữa, thì bất kỳ 
giống chó nào, qua nhiều thế hệ cũng trở nên 
thông minh và hiển lành hơn tổ tiên chúng tất 
nhiều. 

Thức ăn đều bất tịnh mà để nó trở nên thu, 
thối mới chế biến, hay chế biến để nó trở nên thối 
rữa thì càng bất tịnh hơn nhiễu. Những dân vùng 
nào mà ưa thích thực phẩm có nhiều những thức 
thối, ương, thiu, hôi, thì đó không phải là những 
xứ có nên văn minh tiến bộ, và những người nào 
chuyên ăn uống thức ăn này, thì họ từ thể chất đến 
tinh thần đều bất tịnh. 
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DUYÊN HỢP - DUYÊN TAN: 


(@) ậy thì chính bản chất thức ăn, bất cứ thứ 
sì, thịt cá cũng như thực vật, cũng đều bất 
tịnh, hôi thối; rất hợp cho ta thường xuyên quán 
chiếu như thế để không còn đắm chấp, ưa thích ăn 
uống, hưởng thụ ăn uống, cho rằng đáng sống để 
ăn uống, sống mà không hưởng thụ ăn uống thì 
uống một đời người, không đáng sống, sống phí 
phạm cuộc đời. 


Không thường xuyên quán chiếu để từ bỏ 
những quan niệm phàm phu sai lầm trên, chỉ biết 
hưởng thụ vật chất trước mắt, mà quên cái hại sau 
lưng, sống như vậy là vô minh. Chính sống như 
vậy mới không đáng sống, không thông hiểu mục 
đích sống để làm gì; sống như muôn loài vạn vật 
không có trí khôn; sống chỉ chạy theo bản năng tự 
tôn thấp kém. Ăn cho nhiều, hưởng thụ cho lắm, 
hết cuộc đời xuôi tay đi vào đường nghiệp lực, tái 
sanh vào hàng thấp kém. 


Rõ ràng, môi trường nào thì sanh sinh vật và 
nếp sống nấy. Từ xa xưa, chúng ta bị sống trong 
môi trường sát hại nhau, ăn thịt lẫn nhau; môi 
trường với quy luật sơ khai của bản năng “mạnh 
được, yếu thua” của loài thú vật, của côn trùng. 
Chúng ta mặc nhiên chấp nhận và sống theo, mà 
không mấy khi quán xét để nhận thức, để sửa sai, 
để cải thiện, để thăng tiến. 
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Thói quen là do huân tập. Ăn thịt là một thói 
quen do huân tập từ thuở con người sơ khai, để 
bây giờ con người cứ tưởng không ăn thịt thì sẽ 
bệnh, sẽ chết. Tại vì do truyền thừa truyền thống 
từ tổ tiên loài người, nên ai cũng cho thức ăn thịt 
cá là ngon, đáng ưa thích, là bổ dưỡng, là cần 
thiết. Đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng, ảo giác. 


Nếu bây giờ chúng ta lật ngược quan niệm đó 
lại, cho rằng thịt của thú vật rất là nguy hại, có rất 
nhiều bệnh tật cho người, chẳng có gì là ngon, là 
béo bổ. Bỏ đi tất cả các loại gia vị tạo vị ngon giả 
tạm, tạo mùi thơm giả tạm; bỏ đi tất cả mọi cách 
thức chế biến nấu nướng tạo thành thói quen trong 
ăn uống thịt cá; mọi người cùng đưa ra quan niệm 
không ăn thịt cá là đáng sống, sống có ý nghĩa, 
sống có mục đích bảo vệ sự sống của muôn loài, 
sống có mục đích thăng tiến tâm linh, cuộc sống 
có cứu cánh giải thoát luân hồi tử sanh cho mình, 
giúp người đạt như mình, thì chắc chắn thói quen 
mới sẽ từ từ được tạo lập, được duy trì, được bảo 
vệ. 

Một thời báo chí đã từng bàn thảo về vấn đề 
nên hay không con người bớt ăn thịt các loại động 
vật, mà nên ăn nhiễu thức ăn thực vật. Quan điểm 
chống ăn thịt dựa trên nhận xét của các nhà khoa 
học, thấy rằng bộ tiêu hoá của các loài thú ăn thịt 
có chiều dài ngắn hơn bộ tiêu hoá của các loài thú 
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không ăn thịt. Con người có bộ tiêu hoá dài đến 7 
mét, đài nhất so với các loài thú khác, như vậy con 
người phải là loài thú không ăn thịt tốt hơn, vì với 
bộ tiêu hoá dài như thế, thì thức ăn có thịt phải di 
chuyển thời gian lâu trong cơ thể, nên sẽ sanh 
nhiều độc tố có hại. Hơn nữa, bộ răng người bằng 
phẳng, không nhọn và sắc bén như loài thú ăn thịt. 


Như vậy, chắc chắn sự ăn uống của con người 
biến chuyển theo thói quen được huân tập, suốt 
chiều dài lịch sử con người có mặt. Bây giờ tập 
ngược trở lại, giảm lần thịt cá trong mọi bữa ăn. 
Tất cả mọi người khắp toàn cầu đều sống không 
phải để hưởng thụ ăn uống, mà có mục đích đẹp là 
phát triển cộng đồng hướng về đạo đức thương 
yêu sự sống của muôn loài, hạnh phúc của muôn 
loài. 

Sống không phải để hưởng thụ ăn uống, còn có 
nghĩa giảm bót thói ăn uống không chừng mực, 
lúc nào cũng nhai nuốt được thì chưa đúng nghĩa, 
mà phải quy sự ăn uống về trong ba bữa ăn: sáng - 
trưa - chiểu, rồi giảm xuống còn: sáng - chiều, chỉ 
hai bữa ăn trong ngày. Không tổ chức đình đám để 
vui thú trong ăn uống. 

Giảm bớt bữa ăn, đồng thời chuyển bữa ăn với 
thịt cá thành bữa ăn toàn rau cải, hoa trái, củ hạt. 
Thực vật cũng hãy còn bất tịnh, nhưng so với thực 
phẩm từ động vật thì thanh tịnh hơn nhiều. 
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Hiện giờ người Đài Loan, Hồng Kông đã chế 
biến nhiễu loại thực phẩm, khô cũng như tươi, 
không từ động vật mà từ thực vật, rất ngon miệng, 
có thể để lâu được, nhưng phần lớn giả tạo mùi vị 
cùng hình thức của các món ăn từ động vật. Trong 
thời gian có bệnh dịch từ thịt gà, nhiều nhà hàng ở 
Thành phố Hồ Chí Minh đã làm nhiều món ăn từ 
rau quả, đậu các loại cũng rất ngon miệng, đẹp 
mắt, nhưng vẫn còn giả từ hình thức đến mùi vị 
con này, thịt nọ và giá còn cao, chỉ thích hợp 
trong các buổi tiệc tùng, khó có thể được phổ 
thông vào đại chúng. 


Hiện nay, kỹ thuật chế biến thức ăn theo thủ 
công từ thực vật khá phức tạp, nếu không muốn 
nói là cầu kỳ, để làm cho món ăn có nhiễu vị khác 
biệt trong thành phần, làm mất rất nhiễu thì giờ, 
cho nên cần được các khoa học gia chuyên môn về 
thức ăn nghiên cứu, để một mặt tăng thêm mức độ 
dinh dưỡng, mặt khác đưa vào công trình sản xuất 
công nghiệp làm cho nhẹ bớt lao động thủ công, 
mà thực phẩm ngày càng phong phú nhiều mặt 
hàng, giá thành rẻ và thành phần dinh dưỡng cao. 
Cho đến về tương lai sau này, khi công việc được 
xem là bếp núc, nội trợ hiện nay, được chuyển qua 
cho những xí nghiệp chuyên môn về thức ăn, để 
giải phóng bớt thời giờ của con người trong việc 
nấu nướng, thì lúc đó mới thật sự thực hiện được 
giai đoạn khởi đầu thay đổi thói quen trong ăn 
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uống. Nếu có được sự chỉ đạo và quần chúng thay 
đổi ý thức trong ăn uống như đã nói ở trên, thì cá 
thịt sẽ không còn được dùng tới. 

Biết đâu vào tương lai gần đây thôi, với đà tiến 
nhanh của khoa học phục vụ đời sống, chừng đó 
nhu cầu ăn uống phức tạp của mỗi người đều được 
đáp ứng qua mạng lưới siêu thị đầy đủ sản phẩm 
chất lượng cao, phong phú nhiều loại hình khẩu 
vị, do nhiều hệ thống công nghệ thực phẩm cung 
cấp, mà chỉ toàn là thực phẩm có được không do 
từ sự chết chóc của một động vật nào. 


Điều này không phải là sự mong cầu thiếu căn 
cứ. Mời bạn viếng qua một vòng xem các quầy 
siêu thị bán thức ăn sáng, sẽ thấy rất nhiều mặt 
hàng mới ngon bổ, dễ tiêu dùng, tiện lợi và thích 
hợp cho mọi người theo từng hoàn cảnh. Nếu so 
với chỉ 10 năm trước, thì người mua sắm ngày xưa 
không mất nhiều thì giờ chọn lựa mặt hàng như 
ngày hôm nay. Tất cả đều là thức ăn sáng không 
thịt cá, được chưng bày đầy các kệ ở mọi siêu thị 
trong các thành phố các nước công nghiệp phát 
triển. Ai cũng có thể tưởng tượng cuộc sống sẽ 
thay đổi nhanh đến mức độ phong phú nào, chỉ 
trong vài thập niên tới thôi, với đà tiến của khoa 
học hiện nay. 


- 260 - 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


KẾT LUẬN: 


(“ác dụng hỗ tương giữa tỉnh thần và vật chất 
cá cho thấy, tinh thần tiến hoá thì vật chất 
thanh tịnh; khi vật chất thanh tịnh thì tính thần 
tiến hoá. Nói rõ hơn, với một vị Thánh thì sự ăn 
uống của vị này không còn như sự ăn uống của 
hàng phàm tục; ăn uống còn phàm tục thì không 
thể trở nên bậc Thánh, nghĩa là tính thần không 
minh mẫn, không đầy đủ trí tuệ. Cho nên, muốn 
chuyển đổi từ phàm tục trở nên gần với Thánh 
nhân, thì sự ăn uống không thể không thay đổi. 


Hiện giờ sự ăn uống của nhân loại ở trong giai 
đoạn chạy theo thị dục, cái gì cũng muốn cho vào 
miệng, chẳng khác gì một đứa bé mới biết bò. Đứa 
bé hành động theo vô thức của nghiệp lực, còn 
nhân loại hành động theo ý thức bị chi phối bởi 
nghiệp lực. Nghiệp lực cản trở tiến hoá, cho nên 
cần chuyển đổi nghiệp lực. Đã biết thức ăn từ 
động vật bất tịnh hơn so với thức ăn từ thực vật, 
nhưng nhân loại đang thích thú thụ hưởng sự 
ngon, lạ, hay, đẹp của thức ăn động vật; họ lấy 
cảm giác giả tạo của vị giác, xúc giác làm cơ sở ý 
thức, nên ý thức thúc đẩy con người đi tìm thoả 
mãn cảm giác giả tạo đó. 

Vậy, việc cần làm để có sự thay đổi là phải 
thay đổi một ý thức mới, dựa trên nền tảng tinh 
thần thanh tịnh, nhằm thực hiện tinh thần thanh 
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tịnh trong cuộc sống của nhân loại, trong đó sự 
thay đổi thói quen về thức ăn, thức uống, và thay 
đổi ý thức về ăn uống là chủ yếu. Phải làm cho ý 
thức ăn thức ăn từ thực vật trở nên nhu cầu thiết 
yếu của nhân loại, một nhu câu thực thụ trong vị 
giác và trong ý thức. Nghĩa là chế biến thực vật 
thành thực phẩm tạo cảm giác khoái khẩu, đầy đủ 
chất bổ dưỡng tốt đẹp, và giáo dục tạo ý thức ưa 
thích thực phẩm thực vật, ghê tởm thực phẩm từ 
động vật, ý thức không tham đắm trong ăn uống, 
chỉ ăn đủ sống có sức khoẻ, không bệnh tật ốm 
đau, không lấy cái ăn làm cái hưởng thụ dục lạc. 


Xây dựng mục đích cuộc sống đời người là để 
tiến hoá trong tâm linh, không phải hưởng thụ 
thấp kém về ăn uống, ngủ nghỉ. Làm mọi cách để 
nhân loại thấy rõ, thấy rất cụ thể sự tiến hoá tâm 
linh là có thật, có khả năng đạt được trong những 
điều kiện chỉ đưa con người tới chỗ tối tốt đẹp, tối 
thiện mỹ ngay trong cuộc sống thanh tịnh, mà sự 
thanh tịnh này chỉ có được nhờ sự thay đổi ý thức 
sống không ăn thức ăn bất tịnh đó của nhân loại. 

Dĩ nhiên, sự chuyển hoá theo hướng thiện này 
không phải là công việc của một người, của một 
quốc gia, mà là công việc của toàn thể nhân loại 
trong suốt thời gian tôn tại của loài người. 

Một ngàn năm, một trăm ngàn năm, một triệu 
năm, nhiều triệu năm, chỉ nhắm một mục đích đó 
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thì dần dần nó phải thành hiện thực được thực 
hiện. 

“Ta tập thói quen ý thức chỉ ăn để sống khoẻ 
mạnh `. 

“Ta tập thói quen ăn toàn thực phẩm thực 
vật”. 

“Ta tập thói quen chỉ ăn trong bữa ăn”. 

“Ta tập thói quen chỉ ăn ngày một hay hai 
bữa `. 

Hạnh phúc thay, khi đời người hoàn tất được 
mục đích đời sống!!! 


ooo 


Định Vô Lậu là một phương pháp tu tập rộng 
lớn vô cùng, khi chúng ta sử dụng một pháp môn 
nào để tâm Vô Lậu Bất Động; để tâm thanh thản, 
an lạc và vô sự là tu tập Định Vô Lậu. Định Vô 
Lậu nhằm triển khai tri kiến giải thoát. Ai có tri 
kiến giải thoát là có tâm vô lậu. 

Tám lớp tu học (Bát Chánh Đạo) của Phật giáo 
là tám lớp tu học tâm vô lậu. Cho nên, Định Vô 
Lậu bao gồm tất cả 37 phẩm trợ đạo cũng nhằm 
mục đích tâm vô lậu. Sự chứng đạt của Phật giáo 
cũng nhằm chứng đạt tâm vô lậu. Quả A La Hán 
là quả vô lậu. Vì chính tâm Vô Lậu mà đạo Phật 
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tu tập xả tâm, ai xả tâm giỏi là người ấy dễ 
chứng đạo. 

Do vô lậu mà đạo Phật tu tập không có khó 
khăn, không có mệt nhọc, chỉ cần biết cách thức 
xả tâm là chứng đạo ngay liền, đâu phải đợi 7 
ngày, 7 tháng, 7 năm. Phải không quý phật tử? 


ooo 
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NET Www 


ĐỊNH SÁNG SUỐT 


© au thời gian tu tập quá mệt nhọc (vì đã ra sức 
dụng công), cơ thể và tinh thần của quý vị đã 
mỏi mệt, thì hãy tu tập Định Sáng Suốt, tức là 
phương pháp thư giãn. Muốn tu tập phương pháp 
này, thì quý phật tử buông xả các pháp ra, có 
nghĩa là quý vị không còn tu tập pháp nào cả, tìm 
một nơi an tịnh, ngôi buông thả tay chân ra và tác 
ý: “Các cơ và tỉnh thần buông xuống! Buông 
xuống hết!”. Quý vị nhắc như vậy để rồi toàn 
thân sẽ thư giãn, và tinh thần sẽ thấy thoải mái, an 
lạc và dễ chịu. 
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Tập luyện các pháp môn Chánh Niệm Tĩnh 
Giác và Định Niệm Hơi Thở, là để quý phật tử 
định tỉnh và ngăn ác, diệt ác pháp trên thân tâm. 
Nhưng tập luyện kéo dài sẽ bị ức chế. Vậy thì phải 
có giờ nghỉ. Chính giờ nghỉ là giờ quan trọng. 
Điểm quan trọng nhất là pháp xả tâm trong giờ 
nghỉ. 

Trong giờ nghỉ, tâm quý phật tử khởi lên niệm 
sì, thí dụ muốn nói chuyện, muốn làm cái này cái 
kia, thì nhất định không làm theo nó. Đó là pháp 
THƯ GIÃN XẢ TÂM. 


Thật sự ra không cần phải tập luyện pháp gì 
khác, mà tối ngày giữ mình là người vô sự, không 
làm gì hết, cứ ngôi mà xả tâm thôi, niệm gì khởi 
lên cũng xả hết, riết rồi mình có cái lực khiến cho 
đủ cả 7 Giác Chi xuất hiện. Cái tâm lúc đầu khởi 
lên sai bảo mình vậy, sau đó nó không sai bảo 
được nữa, là mình đã phá sạch các dục, tức là THƯ 
GIÃN XẢ TÂM. 

Tâm sạch hết các dục, các lậu hoặc thì tâm 
thanh tịnh. Đó là điều quan trọng nhất của đời 
người tu tập. Thầy gọi là “xđ âm”. Còn đức Phật 
nói là “đẩy lui chướng ngại pháp”. Thời nào cũng 
đẩy lui chướng ngại pháp. Tất cả các thời khóa 
biểu mà đức Phật đã để lại đều nhắc nhở, dạy phải 
“đẩy lui các chướng ngại pháp”. Cái tâm suy 
nghĩ, sai sử chính là chướng ngại pháp. Nó làm 
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cho mình không vô sự. Cho nên phải nhớ giờ thư 
giãn chính là giờ xả tâm. Quý phật tử cứ làm lặt 
vặt, làm cho khuây khoả thì đó là phóng dật. 

Cách giữ tâm vô sự, thư giãn thì điểm quan 
trọng cần biết, là mỗi niệm khởi lên đều mang 
theo tính chất sai bảo mình làm, hoặc không có 
tính chất sai bảo làm. Quý vị phải nhớ, là khi nệm 
nào sai bảo mình làm gì, thì nhất định không làm. 
Không làm theo niệm tức là ly dục. Khi niệm 
muốn quý vị làm, tức là có niệm dục, thì nhất 
định không làm là ly dục. Không làm là không 
bị phóng dật. 

Quý vị cần phân biệt niệm dục và niệm “?vo 
lao”. Niệm tào lao là niệm không sai bảo mình 
làm gì hết. Thí dụ quý vị nhớ bạn bè, hay những tư 
tưởng này kia, thì điều đó không quan trọng; chỉ 
có niệm sai bảo quý vị làm gì thì đó mới là niệm 
dục. 

Trong giờ tập luyện thư giãn, không có niệm gì 
hết là tốt. Cứ để cho nó không niệm. Còn khi có 
niệm thì quý vị phải suy xét coi, để phân biệt niệm 
nào là niệm dục. Phải nắm cho vững điểu này, thì 
quý phật tử mới tập luyện Định Thư Giãn được. 


Vừa tập luyện xong Định Niệm Hơi Thở thì 
qua tập luyện Định Thư Giãn, tức là Định Sáng 
Suốt để có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục tập luyện 


- 267 - 


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TU HỌC CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 


Chánh Niệm Tĩnh Giác, rồi Định Sáng Suốt lại. 
Như vậy là tập luyện liên tục, không có nghỉ. Nghỉ 
là tập luyện Định Sáng Suốt, giữa hai pháp tập 
luyện kia cần xen Định Sáng Suốt (Thư Giãn) vào 
giữa. Cách thức thư giãn không phải dễ thực hành 
đâu, coi chừng bị ức chế mà không hay. 

Thư giãn là nghỉ ngơi, phải để thân và tâm 
hoàn toàn nghỉ ngơi. Phải tác ý cho nó xả chứ 
không thì làm như tập luyện mà không có thời 
gian nghỉ ngơi, sẽ đi đến chỗ ức chế tâm. Cứ tác ý 
thư giãn theo Định Sáng Suốt để không bị kẹt vào 
các pháp tập luyện khác, mà tập cho nó lìa ra khỏi 
các pháp để nghỉ ngơi. Nghỉ thì ra nghỉ; tập luyện 
thì ra tập luyện. Thư giãn cũng là tập luyện, 
không phải nói thư giãn là thư giãn được liền 
đâu; phải tập luyện. 

Định Thư Giãn (hay Định Vô Sự, cũng là Định 
Sáng Suốt) hơi khó, vì khi yên lặng thì tâm thường 
øom vào hơi thở khi ngồi, còn nếu đang đi thì nó 
lại gom vào bước đi. Làm sao để nó không gom về 
hai cái đó. Thư giãn thì phải làm như mình không 
biết tập luyện là gì hết, phải xả ra. 

Khi đi thư giãn thì phải nhắc tâm đừng tập 
trung tâm dưới bước chân, mà nhìn cái này cái kia 
nếu đi trong thất, còn đi ngoài trời thì nhìn cây 
cối, trời mây. Đừng lưu ý bước chân, đừng lưu ý 
hơi thở, đi như người vô sự. Thư giãn thì trở về 
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trạng thái như khi không tập luyện gì hết. Tác ý để 
cơ bắp, thần kinh lơi ra, thư giãn ra. Nói chung thư 
giãn thì không tập trung trong pháp, phải trở về 
cái bình thường, không được ở trong ác pháp. Nó 
sai bảo mình làm gì thì không làm theo. Đó là ly 
dục. Chỉ có vậy thôi. 


Tóm lại, giai đoạn đầu tiên tập luyện Định 
Sáng Suốt, hay Định Thư Giãn thì quý Phật tử tập 
như thế cho biết, để sau này tu tập tới giai đoạn 
hai là Bốn Niệm Xứ trên Bốn Niệm Xứ (Tứ Niệm 
Xứ) mới dễ. Khi bước qua tu Bốn Niệm Xứ, tức là 
tập luyện tỉnh thức, có nghĩa là “Trên thân quán 
thân để khắc phục tham ưu”, thì quý phật tử ở 
trên đó mà quét sạch chướng ngại pháp trên bốn 
chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. 


Một ngày, một đêm mà tu tập như vậy, quý 
phật tử sẽ ước nguyện cho gia đình được bình an, 
và bệnh tật sẽ được chuyển đổi, khiến cho gia đình 
được thay đổi, đem đến sự yên vui, hạnh phúc. 


Với một lòng tin vững chắc không gì thay đổi; 
với một tâm tha thiết tìm cầu sự giải thoát chân 
thật trong pháp môn của Phật giáo, thì quý phật tử 
sẽ thấy kết quả giải thoát ngay liền, khiến cho 
thân tâm vô sự và an lạc. Cuộc sống không còn 
biết lo lắng, sợ hãi và bận rộn về mọi việc. 

Vì thế quý phật tử phải cố gắng tu tập, như lời 
thầy đã dạy Thọ Bát Quan Trai. Thọ Bát Quan 
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Trai là tu thiện pháp, luôn luôn lúc nào cũng ngăn 
ác và diệt ác pháp, để cho cuộc sống lúc nào cũng 
sanh thiện và tăng trưởng thiện pháp. Cho nên 
không cần phải tụng niệm, cúng lễ và sám hối 
niệm hồng danh chư Phật theo các nghi thức ngày 
xưa, của kinh sách phát triển. 


Nếu quý vị chuyên cần tu tập và sống đúng 
giới hạnh, thì trong một ngày, một đêm, quí vị sẽ 
thấy kết quả giải thoát đau khổ của kiếp người rất 
rõ ràng và cụ thể. 

Nếu biết giới luật Phật có lợi ích không lường, 
thì quý vị nên phát khởi thiện tâm, tu tập rốt ráo, 
liền được thiện giới thanh tịnh. 

Khi tu tập và trau dồi thân tâm như vậy, là quý 
vị đã thực hiện GIỚI THỂ theo pháp môn BỐN 
ĐỊNH như thầy đã dạy ở trên, thì chứng quả giải 
thoát đâu còn xa, chỉ ở trong tâm tay của quý phật 
tử. Phải cố gắng lên, tu tập để không phí uống một 
kiếp làm người. 


ooo 
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đêm vừa qua, quý vị đã cố gắng thực hiện 
đúng đời sống của một bậc chân tu. Đó là sự gieo 
duyên để sau này có đủ duyên trở thành bậc chân 
tu giải thoát của Phật giáo, làm gương sáng cho 
mọi người sol, làm gương hạnh giải thoát cho mọi 
người tu. Ngày nay quý vị mới gieo duyên, ngày 
mai quý vị sẽ là những bậc Thánh tăng. Phải cố 
gắng một tháng chọn lấy một ngày, tu tập sống 
làm Phật, thì mới mong có ngày làm Phật thật 
sự, tức là giải thoát hoàn toàn, tâm bất động hoàn 
toàn. 


Một ngày, một đêm, quý vị có thấy khổ sở 
không? 
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Quý vị có thích sống như vậy không? 

Đời sống giải thoát là phải như vậy. Nếu không 
sống như vậy thì làm sao giải thoát được? Vì chỉ 
có lối sống này mới tìm được sự giải thoát của 
kiếp người. Phải nỗ lực, kiên trì, vì cuộc sống con 
người toàn là khổ đau, toàn là trói buộc, không lối 
thoát. 

Một đêm, một ngày quý vị đã sống đúng, sống 
được, và tìm được nguôn an lạc trong cuộc sống 
này là một điều đáng khích lệ. 

Quý vị đã bắt đầu thực tập sống một cuộc sống 
mới, cuộc sống giải thoát khỏi bao nhiêu sợi dây 
triển phược của thế gian. Bây giờ có lẽ quý vị 
cũng ước nguyện cho mọi người được an lạc khi 
Thọ Bát Quan Trai như quý vị. Xin hãy chia xẻ 
pháp lạc này với các huynh đệ của mình. 


Chúc quý vị đạt kết quả tốt trên đường tu tập. 


Tụ Viện Chơn Như 
Mùa An Cư năm 2004 


o°oo 
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LỜI TÁC BẠCH 
Cuối Ngày Thọ Bát Quan Trai 
Tại Tu Viện Chơn Như 


(⁄ am mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Kính bạch Thây, vị mình sư của chúng 
COH. 


Kính thưa Thầy! Hôm nay, qua một ngày đêm 
thọ tám giới và tu tập theo giáo pháp của đức Phật. 
Giờ đây chúng con được Thầy xả tám giới Bát 
Quan Trai, chúng con, toàn thể đại chúng hiện có 
mặt xin thành tâm đảnh lễ tác bạch: 
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Chúng con là những phật tử từ mọi miễn đất 
nước và ngoài nước. Sau bao năm tháng đã thọ 
Tam Quy, Ngũ Giới để tập sống năm đức hạnh 
(ngũ giới cấm) làm người theo lời Phật dạy, và 
tiếp tục Thọ Bát Quan Trai Giới, nhưng mãi đến 
hôm nay mới hội đủ duyên lành, chúng con tế tựu 
về Tu Viện Chơn Như để được tham dự khóa tu 
học THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI một ngày, một 
đêm, do Tu Viện tổ chức. 


Trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh, 
chúng con vô cùng xúc động và lấy làm vinh hạnh 
được dự vào khóa tu học Thọ Bát Quan Trai Giới 
do chính vị minh sư tu chứng GIỚI, ĐỊNH, TUỆ 
trực tiếp truyền Bát Quan Trai Giới, hướng dẫn oai 
nghi tế hạnh và các pháp tu hành đúng chánh pháp 
nguyên thủy của Phật, mà từ xưa cho đến nay 
chưa từng thấy trong các chùa. 


Trong pháp hội đông người mà thật là trang 
nghiêm, thanh tịnh, không một tiếng ho hay một 
tiếng thở mạnh... tưởng chừng như pháp hội thời 
đức Phật còn tại thế!!! Thầy khai thị! Từng pháp 
âm vang lên như ánh sáng phá tan bóng tối... Từng 
lời dạy rõ ràng cặn kẽ, nhắc nhở khuyên lơn, dặn 
dò, vạch đường chỉ lối, hướng dẫn rõ từng oai 
nghi, tế hạnh, nhất là giới luật ngày Thọ Bát phải 
g1ữ cho tròn. 
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Lời thầy dạy chúng con ghi nhớ mãi, những ý 
nghĩa đạo đức là tầm quan trọng của giới luật: 
“Giới luật là nên tảng Đạo đức, là cội gốc của 
Thiên định, là bông trái của Trí tuệ”. Cho nên, 
với những phật tử tại gia như chúng con, lấy NĂM 
GIỚI làm đức hạnh sống, lấy BỐN HÒA giao tiếp 
với mọi người, lấy BA ĐÚC làm nòng cốt cho sự 
hòa họp đoàn kết với nhau trong cuộc sống, lấy 
TÁM GIỚI làm con đường đi đến đích giải thoát. 

Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của Thầy, chúng 
con trong một ngày, một đêm đã nỗ lực giữ gìn 
trọn vẹn tám giới Bát Quan Trai không hề vi phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào. 

Nhờ tập trung về đây tu tập, chúng con giữ gìn 
trọn vẹn BỐN GIỚI HÒA HỢP như: 

1- Khẩu hòa không tranh cãi. 

2- Ý hòa cùng vui. 

3- Có những ý kiến hay cùng giảng giải cho 
nhau nghe. 

4- Giới hòa đồng 1u. 

Đây là nền tảng đoàn kết vững chắc cho toàn 
thể phật tử gắn chặt lâu bền với nhau để cùng tu, 
cùng sống trong ngôi nhà Chánh pháp. 

Trong ngày Thọ Bát Quan Trai Giới, chúng 
con còn giữ gìn BA ĐỨC: 
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1- Đúc nhẫn nhục 
2- Đúc tùy thuận 
3- Đúc bằng lòng 


Ba đức này mang lại cho chúng con một năng 
lực buông xả rất cao, khi áp dụng vào đời sống 
hằng ngày thì thân tâm chúng con luôn luôn được 
thanh thản, an lạc và vô sự. Thật là hạnh phúc và 
tuyệt vời thay. 


Cũng trong ngày Thọ Bát Quan Trai Giới, 
chúng con được thực hành sống với BA HẠNH: 
T- Hạnh ăn 
2- Hạnh ngủ 
3- Hạnh độc cư 


Chúng con tập ăn ngày một bữa, không ăn, 
uống phi thời; tập ngủ đúng giờ qui định, không 
ngủ phi thời; tập sống một mình trong sự phòng 
hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhờ sống đúng 
như vậy, tâm chúng con không phóng dật, không 
tán loạn; nhờ sống đúng như vậy, chúng con nhiếp 
tâm và an trú tâm trong hơi thở rất dễ dàng. 


Ngày Thọ Bát Quan Trai Giới chúng con được 
Thầy truyền dạy kĩ càng từng oai nghi, tế hạnh 
của người cư sĩ, đúng tư cách là đệ tử chân chánh 
của đạo Phật về những hành động đi, đứng, nằm, 
ngồi, ăn, mặc, nói, nín... Điều này mang lại nhiễu 
lợi ích trong việc ý tứ tính giác, rèn luyện nhân 
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cách của mình; ý tứ tĩnh giác rèn luyện về việc 
diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp ngày càng tiến 
bộ hơn. 


Lời truyền giới và giảng dạy cách thức thực 
hành các pháp quá cụ thể, rõ ràng của Thầy đã từ 
bi dẫn dắt chúng con. Chúng con hết sức tâm đắc, 
khắc ghi kỹ những điều này, không những thực 
hành trong những ngày Thọ Bát Quan Trai Giới 
mà chúng con xin nguyện rằng: Từ đây về sau 
chúng con sẽ cố gắng thực hành giữ gìn TÁM 
GIỚI này, để thực hiện CHÍN ĐÚC HẠNH làm 
người; để xứng đáng làm con của Phật. 

Song song với việc học tập, rèn luyện GIỚI 
ĐỨC, GIỚI HẠNH, chúng con còn được Thầy 
truyền dạy cách thức tu tập các PHÁP HÀNH trong 
ngày Thọ Bát Quan Trai. Các pháp hành gỗm có: 

]l- Định Chánh Niệm Tĩnh Giác 

2- Định Niệm Hơi Thở 

3- Định Vô Lậu 

4- Định Sáng Suốt 

Thầy vừa ngôn giáo, vừa hạnh giáo và vừa 
hành giáo, chỉ dạy tỉ mi, rành mạch từng động tác 
một, như mẹ hiền dìu dắt con thơ từng bước, từng 
bước. 

Những lời dạy cặn kẽ, những pháp âm vi diệu, 
những hành động thực hành, đó là hành trang, là 
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sự trân trọng nhất, nó sẽ theo chúng con mãi mãi, 
đời đời, kiếp kiếp những thời pháp trong ngày Thọ 
Bát Quan Trai Giới thấm nhuần đạo đức nhân bản 
- nhân quả. 


Thầy còn giảng dạy cho chúng con biết đâu là 
giải thoát, đâu là luân hôi sinh tử, tháo gỡ cho 
chúng con những xiểng xích mê tín... cúng bái, 
tụng kinh, bói toán, xem ngày giờ tốt, xấu, đã trói 
buộc nhiều đời, nhiều kiếp, nay được tỉnh ngộ. Từ 
đây, chúng con quyết tâm từ bỏ những vô minh 
lầm lạc, đi theo ánh sáng chân lý của Bậc Đạo Sư 
hướng dẫn. 

Pháp Phật thật là thực tế, dễ hiểu, dễ thực hành. 
Thầy đã mớm cho chúng con từng câu, từng lời, 
Thầy đã dẫn dắt chúng con biết cách DẪN TÂM 
VÀO ĐẠO qua từng hành động đi kinh hành, qua 
từng hành động lao tác hằng ngày trong cuộc 
sống. Từ công việc quét sân, lặt rau, nấu cơm... 
đều có thể áp dụng tu tập Chánh Niệm Tĩnh 
Giác, Định Niệm Hơi Thở và Định Vô Lậu 
được cả. 

Một ngày, một đêm nương vào bốn pháp trên, 
chúng con được quay vào sống với chính mình, 
sửa đổi cho chính mình để ly dục, ly ác pháp; để 
diệt dần tâm tham, sân, si. Bốn pháp hành trên đã 
giúp cho chúng con được một ngày, một đêm sống 
nhịp nhàng giữa hơi thở và việc làm, với những 
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câu pháp hướng tâm cụ thể để đối trị tâm mình. 
Nhất là những câu: “Quán thân tâm như đất, tôi 
biết tôi đang... (làm việc gì)”, hay: “Quán thân 
tâm vô thường...”, “Quán thân tâm vô ngã...” rất 
là thiết thực, đã giúp cho chúng con luôn tỉnh thức 
trong việc làm và đồng thời xả tâm sạch dần, để 
thân tâm chúng con có sự thanh thản, an lạc và vô 
sự hơn. 


Sự dìu dắt ân cần của Thầy đã giúp cho chúng 
con thực hành đúng chánh pháp của Phật. Thầy đã 
dạy cho chúng con thực hành sự tự lực bằng ý thức 
tu tập điều khiển thân tâm mình, không phải cầu 
tha lực nữa. Quả đúng như lời Phật đã dạy: “Pháp 
Ta không có thời gian, đến để mà thấy”. Khi 
thân và tâm chúng con khởi lên một điều øì, 
chúng con liền nhớ lời Thầy dạy: “như lý tác ý” 
ngay đối tượng ấy, thì thân tâm sớm phục hồi lại 
trạng thái bình thường, không bị các ác pháp cuốn 
trôi. 

Từ những kết quả trên, niềm tin đối với chánh 
Phật pháp trong chúng con ngày càng sôi sục, 
ngày càng nung nấu trong lòng, và mong rằng gia 
duyên chúng con ngày càng gọn nhẹ và êm thắm. 
Mọi người trong gia đình đều thấy kết quả tu tập 
của chúng con mà hòa theo, cùng thực hiện. Và ý 
thức của mọi người ngày càng hiểu Phật pháp 
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thâm sâu hơn, thì ý nguyện xuất gia của chúng 
con sẽ được toại nguyện. 


Từ nên tảng tu tập Thọ Bát Quan Trai Giới một 
ngày, một đêm sống đúng Thánh hạnh này, chúng 
con sẽ mãi mãi tập sống như Phật, như Thây, để 
làm gương sáng, thân giáo giới luật, đức hạnh độ 
sanh; để không phụ công ơn của Phật, của Thầy - 
người sáng lập và người dựng lại Chánh pháp. 
Chúng con phải nỗ lực tu hành không dám biếng 
trễ; để đền đáp công ơn cô Diệu Quang quá khổ 
cực bao năm tháng tạo dựng cơ sở vật chất nơi ăn, 
chốn ở. Ngày nay mới có nơi câu hội chúng con 
về tu tập Thọ Bát Quan Trai. Ơn cô chúng con 
không bao giờ quên. Về tính thân, cô đã giúp 
chúng con xả tâm, diệt ngã rất nhiều. Chính trong 
những ngày Thọ Bát Quan Trai tu tập như thế này 
là cơ hội tốt, giúp chúng con đền đáp công ơn sinh 
thành dưỡng dục của mẹ cha; giúp chúng con đền 
đáp công ơn đàn na thí chủ, đã không bỏ công, phí 
sức ủng hộ người chuyên tu đúng chánh Phật 
pháp. 

Nhờ được Thây chỉ dạy cho cách thức tu tập 
Thọ Bát Quan Trai Giới, và qua sự hướng dẫn 
thực hành giới luật đạo đức (giới đức, giới hạnh, 
giới hành). Do tu tập và giữ giới như vậy, nên 
thân, khẩu, ý của chúng con luôn được rèn luyện 
trong sự tĩnh giác, để ngăn ác, diệt ác pháp; để 
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sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Dần dần chúng 
con được thấm nhuần đạo đức nhân bản - nhân 
quả không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng 
sanh. Nhờ đó tâm hồn chúng con được an vui, hân 
hoan như đã làm một việc lớn lao lắm vậy. 


Đạt được kết quả như vậy, chúng con muốn 
chia sẻ pháp lạc này với các huynh đệ, bè bạn của 
mình. Và mong sao chánh Phật pháp được trường 
tổn mãi mãi, được mở rộng hơn, không còn hạn 
hẹp chỉ học tập phổ biến trong các chùa, trong 
những ngày Thọ Bát Quan Trai GIới. 


Đạt được kết quả như vậy, chúng con muốn 
muôn người, vạn triệu người trên thế gian này 
thấm nhuần nền đạo đức nhân bản - nhân quả. 


Những kết quả thu được trong một ngày, một 
đêm Thọ Bát Quan Trai Giới, chúng con càng 
thấy rõ hơn giá trị của việc giữ gìn giới luật. Nhất 
là càng thấy rõ hơn giá trị của giới hạnh độc cư. 
Vì có độc cư đúng, tâm chúng con không muốn 
nhìn và để ý đến người khác, không bị phân tán vì 
phải nghe ngóng những cái đúng, cái sai của 
người, để khỏi phải khởi tâm ganh ty phiền 
chướng, hoặc phải góp ý ít nhiều gì nữa cả. 

Nhờ giữ hạnh độc cư mà mọi thời gian đều 
dành cho sự tu tập sửa đổi thân tâm mình; nhờ giữ 
hạnh độc cư mà sự tnh giác cao hơn, sớm phát 
hiện thân có chướng ngại gì để điều phục, và tâm 
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đang có phóng lên một ý niệm øì để cần xử lý 
khắc phục, nên thực hiện tăng trưởng, hay nên gạt 
bỏ hoặc xử lý theo Quán Vô Lậu, hoặc xử lý theo 
pháp Tác Ý, hoặc xử lý theo Định Niệm Hơi Thỏ, 
hoặc xử lý theo pháp Thân Hành Niệm. Từ đó 
chúng con mới dẫn tâm về trạng thái tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự hơn. 


Nhờ giữ hạnh độc cư, chúng con có thời gian, 
tâm trí để nhớ và thấy như thật các pháp là vô 
thường, thân là vô ngã. Do đó, khi đứng trước mọi 
nghịch cảnh, tâm chúng con được an vui, bằng 
lòng và bình thản hơn. 


Theo đà tu tập này, chúng con hy vọng thân 
tâm ngày càng được bất động trước các ác pháp và 
các cảm thọ. 


Mặc dù là những phật tử, cư sĩ tại gia, nhưng 
với những kết quả thu được trong những ngày Thọ 
Bát Quan Trai Giới. Chúng con sẽ cố gắng duy trì 
và nỗ lực sắp xếp tập luyện số ngày tăng dân lên, 
để khi gia duyên chấm dứt sự ràng buộc, chúng 
con quyết thực hiện đời sống xuất gia, trở thành 
những người tu sĩ trọn vẹn đầu trần chân đất, để 
được tập trung rèn luyện, mới mong sớm đạt được 
mục đích của đạo Phật là làm chủ sự sống chết, 
chấm dứt tái sinh luân hồi. 

Hôm nay tuy là những kết quả nhỏ, chúng con 
thu nhặt được chỉ trong một ngày, một đêm Thọ 
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Bát Quan Trai. Nhưng chúng con hết sức cảm 
động trước đại phước duyên của chúng sinh ở thế 
kỷ này, lại được chính thân Thây truyền dạy đúng 
chánh pháp của Phật, có giới luật đức hạnh, có 
pháp hành thực tế cụ thể, và kết quả thiết thực rõ 
ràng trong khuôn khổ Tam Vô Lậu Học: “GIỚI, 
ĐỊNH, TUỆ”. Nhờ giới luật mà chúng con đạt 
được ước nguyện tâm mình trên quan điểm thiện 
pháp: Không làm khổ mình, tức thân tâm luôn 
thanh thản, an lạc và vô sự; và không làm khổ 
người, tức là luôn ảnh hưởng tốt đến mọi người 
xung quanh. 


Từ những kết quả ấy, chúng con càng ngậm 
ngùi hơn khi nghĩ đến lời di chúc của đức phật: 
“Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là 
Phật pháp mất”. 


Từ những tư duy này, chúng con thiết tha ước 
nguyện rằng: Pháp thể của Thây luôn được an lạc, 
trụ thế dài lâu để hướng dẫn chúng con thực hành 
và duy trì giới luật Phật, khiến cho mạng mạch 
của Phật giáo được trường tôn, nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả của Phật giáo được dựng lại, để 
biến cảnh khổ của thế gian này thành cảnh giới an 
vui Cực Lạc, Thiên Đàng. 

Và rồi cái gì sẽ đến đã đến. Hai ngày nay, toàn 
thể cư sĩ phật tử chúng con đang sum vây nơi Tổ 
Đường Nguyên Thủy tại Tu Viện Chơn Như, bên 
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đấng cha lành vung rộng vòng tay ban bố Thánh 
Pháp của Thích Ca Như Lai cho chúng con, khắp 
trong nước cũng như tận phương trời xa hải ngoại 
về đây tu tập. Qua hai ngày Thọ Bát Quan Trai, 
hành trì giới luật, tập sống như Phật, được tắm 
mình trong suối từ bi, được ánh sáng chân lý 
nhiệm mầu chiếu soi làm tan đi bao đau khổ, 
phiền não ở đời. Tâm được thanh thản, an lạc và 
nhẹ nhàng. Tuy thời gian ngắn ngủi, mà chúng 
con hiểu được bao điều lợi ích... Thầy đã khai mở 
cho chúng con có đôi mắt chánh kiến, để nhìn 
thấy tất cả mọi hành động đang làm không làm 
khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. 


Từ đây chúng con nguyện sống và làm theo lời 
Thầy hướng dẫn chỉ dạy, tinh tấn tu hành, xa lìa ác 
pháp. siêng hành thập thiện, xả ly tham, sân, s1. 
Nguyện mỗi tháng Thọ Bát Quan Trai hai ngày, 
huân tập thiện căn, buông bỏ tham dục thế gian, 
luôn nuôi dưỡng chí nguyện giải thoát, ước mong 
đủ duyên sẽ xuất gia theo gót Thầy tu hành cho 
đến ngày viên thành đạo quả. 


Chỉ với hai ngày này thôi, nhưng chính là tiền 
để cho những ai mới tập sống như Phật thì phải 
quyết buông xả mọi sự trói buộc, để tiếp tục đi sâu 
hơn nữa trong sự vi diệu của Phật pháp chân 
chánh; là động lực, là sức mạnh cho những aI đã 
từng sống, từng thực hành đúng như lời dạy của 
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Thầy, để giúp mình hoàn thiện hơn nữa trong đạo 
pháp. 

Với mục đích cơ bản của ngày Thọ Bát Quan 
Trai Giới, nhằm giúp cho thân tâm chúng con mai 
này sẽ có đây đủ đạo lực làm chủ bản thân, sanh, 
già, bệnh, chết, không còn đau đón, khổ sở. Đồng 
thời nó cũng giúp cho chúng con sống đúng con 
người có đầy đủ đức hạnh, không còn làm khổ 
mình, khổ người, để cho hành tinh này mãi mãi là 
hành tinh sống với đầy đủ thiện pháp ngọt ngào. 


Dù quyến luyến muôn vàn cũng đến giờ chia 
tay. Từ đây trên vạn nẻo đường trần, lúc nào hình 
bóng Thầy, cùng những lời động viên sách tấn 
luôn nhắc nhở chúng con sớm thấy được các pháp 
thế gian vô thường mà buông bỏ tất cả, trở về đất 
Phật... Nơi ấy Thầy đang chờ đợi, dang đôi tay sẵn 
sàng dắt đưa các con vào bến bờ an vui giải thoát, 
chấm dứt khổ đau. 


Chúng con quyết đoàn kết, tĩnh giác trước ác 
pháp. ghi lòng tạc dạ những lời dạy thâm nghiêm 
đầy tâm huyết của bậc Thầy tôn kính của chúng 
con, luôn luôn không ngừng áp dụng vào trong 
cuộc sống đời thường, để thân tâm luôn được hạnh 
phúc, an vui trước phong ba sóng gió của cuộc 
đời, để cùng nhau tạo nên một môi trường sống 
đạo đức đầy tình thương yêu lẫn nhau. 
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Cuối cùng, chúng con là những tu sinh trong 
ngày Thọ Bát Quan Trai Giới, xin chân thành cảm 
tạ công ơn của Thầy đã không quản ngại khó 
khăn, vất vả, cực nhọc suốt một ngày đêm theo 
dõi, hướng dẫn dạy bảo, giúp chúng con tu tập đạt 
được kết quả như ý muốn. 

Chúng con thành kính đảnh lễ Thây ba lạy. 


Chơn Như, ngày 11/4/2004 
Toàn thể giới tử Thọ Bát Quan Trai Giới 


HẾT 
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